
Hạng 

CDNN 

dự xét

Mã số Đạt Không đạt 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Nguyễn Thùy Dương 29/08/1985 Giáo viên THPT (môn Lịch sử) II V. 07.05.14 Đạt

2 Phạm Hải Yến 28/12/1984 Giáo viên THPT (môn Tin học) II V. 07.05.14 Đạt

3 Nguyễn Thị Minh Thủy 08/08/1986 Giáo viên THPT (môn Lịch sử) II V. 07.05.14 Đạt

4 Lương Thị Mai Anh 04/11/1982 Giáo viên THPT (môn Toán) II V. 07.05.14 Đạt

5 Hoàng Thị Kim Liên 23/11/1985 Giáo viên THPT (mônĐại lý) II V. 07.05.14 Đạt

6 Phạm Thị Lan Anh 29/07/1984 Giáo viên THPT (môn Tiếng Nga) II V. 07.05.14 Đạt

7 Vũ Văn Khang 30/09/1981 Giáo viên THPT (môn Giáo dục thể chất) II V. 07.05.14 Đạt

8 Trần Thị Hồng Nhung 23/10/1974 Giáo viên THPT (môn Lý) II V. 07.05.14 Đạt

9 Vũ Liên Hương 03/01/1981 Giáo viên THPT (môn Lịch sử) II V. 07.05.14 Đạt

10 Lê Thị Minh Phượng 25/09/1978 Giáo viên THPT (môn GDKT&PL) II V. 07.05.14 Đạt

11 Tô Thị Linh 28/09/1984 Giáo viên THPT (môn Toán) II V. 07.05.14 Đạt

12 Nguyễn Thanh Hằng 12/07/1987 Giáo viên THPT (môn Toán) II V. 07.05.14 Đạt

Ghi chú

1. TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ (37 người)

A. VIÊN CHỨC GIỮ CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ (0 người)

B. VIÊN CHỨC KHÔNG GIỮ CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ(37 người)

UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH HỒ SƠ XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN

TỪ HẠNG III LÊN HẠNG II

(kèm theo Quyết định số 19/QĐ-SGDĐT ngày 06 tháng 01 năm 2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

T

T
Họ và tên

Ngày tháng 

năm sinh 

Chức vụ hoặc chức danh công tác 

theo vị trí việc làm

Hạng CDNN dự xét Kết quả thẩm định hồ sơ



Hạng 

CDNN 

dự xét

Mã số Đạt Không đạt 

Ghi chú
T

T
Họ và tên

Ngày tháng 

năm sinh 

Chức vụ hoặc chức danh công tác 

theo vị trí việc làm

Hạng CDNN dự xét Kết quả thẩm định hồ sơ

13 Nguyễn Văn Du 15/10/1985 Giáo viên THPT (môn Giáo dục quốc phòng và an ninh) II V. 07.05.14 Đạt

14 Đặng Thị Thảo 04/07/1988 Giáo viên THPT (môn Địa Lí) II V. 07.05.14 Đạt

15 Vũ Thị Duyên 21/05/1982 Giáo viên THPT (môn Toán) II V. 07.05.14 Đạt

16 Mai Thị Xen 25/05/1984 Giáo viên THPT (môn Giáo dục thể chất) II V. 07.05.14 Đạt

17 Vũ Thị Thu Huyền 16/06/1989 Giáo viên THPT (môn Sinh) II V. 07.05.14 Đạt

18 Phạm Anh Đức 10/05/1982 Giáo viên THPT (môn Vật Lý) II V. 07.05.14 Đạt

19 Vũ Mạnh Toàn 02/05/1987 Giáo viên THPT (môn Giáo dục quốc phòng và an ninh) II V. 07.05.14 Đạt

20 Nguyễn Thị Ánh Vân 21/7/1987 Giáo viên THPT (môn Lịch sử) II V. 07.05.14 Đạt

21 Nguyễn Trung Chiến 24/01/1984 Giáo viên THPT (môn Tin) II V. 07.05.14 Đạt

22 Trần Thị Tuyết Mai 02/11/1987 Giáo viên THPT (môn Tiếng Anh) II V. 07.05.14 Đạt

23 Phạm Thị Mai Anh 01/04/1987 Giáo viên THPT (môn Hóa học) II V. 07.05.14 Đạt

24 Nguyễn Hùng Mạnh 30/01/1982 Giáo viên THPT (môn GDQP và AN) II V. 07.05.14 Đạt

25 Nguyễn Thị Phương Linh 11/06/1991 Giáo viên THPT (môn Ngữ văn) II V. 07.05.14 Đạt

26 Đoàn Đắc Tân 18/05/1978 Giáo viên THPT (môn Giáo dục thể chất) II V. 07.05.14 Đạt

27 Hoàng Đức Việt 17/08/1985 Giáo viên THPT (môn Tin) II V. 07.05.14 Đạt

28 Nguyễn Thị Duyên 09/12/1986 Giáo viên THPT (môn Toán) II V. 07.05.14 Đạt

29 Đinh Thị Lê Vi 30/01/1987 Giáo viên THPT  (môn Toán) II V. 07.05.14 Đạt

30 Trần Quang Khải 20/05/1980 Giáo viên THPT (môn Giáo dục quốc phòng, an ninh) II V. 07.05.14 Đạt

31 Nguyễn Thị Xuân Hương 01/04/1984 Giáo viên THPT (môn Lịch sử) II V. 07.05.14 Đạt

32 Nguyễn Đình Tích 22/08/1979 Giáo viên THPT  (môn KTCN) II V. 07.05.14 Đạt



Hạng 

CDNN 

dự xét

Mã số Đạt Không đạt 

Ghi chú
T

T
Họ và tên

Ngày tháng 

năm sinh 

Chức vụ hoặc chức danh công tác 

theo vị trí việc làm

Hạng CDNN dự xét Kết quả thẩm định hồ sơ

33 Nguyễn Thị Ngọc Tú 25/10/1989 Giáo viên THPT môn Hóa học II V. 07.05.14 Đạt

34 Nguyễn Thị Hải Lý 13/06/1975 Giáo viên THPT  (môn Sinh học) II V. 07.05.14 Không đạt

35 Nguyễn Thị Thúy Hằng 11/10/1978 Giáo viên THPT môn Toán II V. 07.05.14 Đạt

36 Nguyễn Thị Hải Hà 05/04/1970 Giáo viên THPT môn Tiếng Anh II V. 07.05.14 Đạt

37 Phạm Khánh Toàn 23/05/1987 giáo viên THPT (môn Toán học) II V. 07.05.14 Đạt

1 Nguyễn Phú Cường 30/12/1984 Phó Hiệu trưởng - Giáo viên THPT (môn Tiếng Anh) II V. 07.05.14 Đạt

1 Lê Việt Hùng 13/05/1977 Giáo viên THPT (môn Hóa học) II V. 07.05.14 Đạt

2 Nguyễn Thị Thúy 26/09/1973 Giáo viên THPT (môn Tin học) II V. 07.05.14 Đạt

3 Trần Mạnh Trung 19/12/1981 Giáo viên THPT (môn Toán) II V. 07.05.14 Đạt

4 Trần Thị Xuân Quỳnh 08/02/1971 Giáo viên THPT (môn Giáo dục kinh tế và pháp luật) II V. 07.05.14 Đạt

5 Nguyễn Thị Chinh 16/05/1979 Giáo viên THPT (môn Giáo dục Kinh tế và Pháp luật) II V. 07.05.14 Đạt

6 Đặng Quỳnh Nga 21/11/1986 Giáo viên THPT (môn Ngữ văn) II V. 07.05.14 Đạt

7 Ngô Anh Tuấn 24/09/1971 Giáo viên THPT (môn Toán học) II V. 07.05.14 Đạt

8 Nguyễn Thị Hương 30/05/1978 Giáo viên THPT (môn Ngữ Văn) II V. 07.05.14 Đạt

9 Đặng Thị Thu Vân 26/10/1979 Giáo viên THPT (môn Toán) II V. 07.05.14 Đạt

10 Đỗ Thị Hồng Hà 10/11/1978 Giáo viên THPT môn Tiếng Anh II V. 07.05.14 Đạt

11 Hoàng Long 19/09/1982 Giáo viên THPT (môn Vật lý) II V. 07.05.14 Đạt

B. VIÊN CHỨC KHÔNG GIỮ CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ (29 người)

2. TRƯỜNG THPT THÁI PHIÊN (30 người)

A. VIÊN CHỨC GIỮ CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ (01 người)



Hạng 

CDNN 

dự xét

Mã số Đạt Không đạt 

Ghi chú
T

T
Họ và tên

Ngày tháng 

năm sinh 

Chức vụ hoặc chức danh công tác 

theo vị trí việc làm

Hạng CDNN dự xét Kết quả thẩm định hồ sơ

12 Vũ Thị Hạnh 03/04/1986 Giáo viên THPT (môn Tin học) II V. 07.05.14 Đạt

13 Nguyễn Văn Tú 20/02/1981 Giáo viên THPT (môn Vật lý) II V. 07.05.14 Đạt

14 Phạm Huy Điệp 18/09/1980 Giáo viên THPT (môn Toán II V. 07.05.14 Đạt

15 Đào Thị Thương 08/05/1985 Giáo viên THPT (môn Tiếng Anh) II V. 07.05.14 Đạt

16 Nguyễn Thị Sinh 12/10/1979 Giáo viên THPT (môn Tiếng Anh) II V. 07.05.14 Đạt

17 Nguyễn Tất Thắng 25/09/1983 Giáo viên THPT (môn Vật lý) II V. 07.05.14 Đạt

18 Nguyễn Quốc Huy 18/03/1979 Giáo viên THPT (môn Ngữ văn) II V. 07.05.14 Đạt

19 Đỗ Danh Kiên 22/07/1980 Giáo viên THPT (môn Sinh học) II V. 07.05.14 Đạt

20 Nguyễn Văn Khuê 11/07/1979 Giáo viên THPT (môn Tin học) II V. 07.05.14 Đạt

21 Nguyễn Thị Hằng 20/05/1985 Giáo viên THPT (môn Sinh học) II V. 07.05.14 Đạt

22 Lương Thị Hoa 27/10/1980 Giáo viên THPT môn GDTC II V. 07.05.14 Đạt

23 Đoàn Hồng Tuấn 30/12/1979 Giáo viên THPT (môn Công nghệ) II V. 07.05.14 Đạt

24 Vũ Thị Bưởi 09/07/1985 Giáo viên THPT (môn Sinh học) II V. 07.05.14 Đạt

25 Lê Thị Thùy Liên 25/08/1984 Giáo viên THPT (môn Công nghệ) II V. 07.05.14 Đạt

26 Phùng Thị Kim Ngân 31/08/1985 Giáo viên THPT (môn Hóa học) II V. 07.05.14 Đạt

27 Trần Thu Hường 17/06/1985 Giáo viên THPT (môn Hóa học) II V. 07.05.14 Đạt

28 Phạm Thị Thúy Hằng 03/06/1978 Giáo viên THPT (môn Ngữ văn) II V. 07.05.14 Đạt

29 Vũ Duy Hưng 06/10/1979 Giáo viên THT môn Hóa Học II V. 07.05.14 Không đạt

3. TRƯỜNG THPT NGÔ QUYỀN (28 người)

A. VIÊN CHỨC GIỮ CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ (0 người)



Hạng 

CDNN 

dự xét

Mã số Đạt Không đạt 

Ghi chú
T

T
Họ và tên

Ngày tháng 

năm sinh 

Chức vụ hoặc chức danh công tác 

theo vị trí việc làm

Hạng CDNN dự xét Kết quả thẩm định hồ sơ

1 Vũ Văn Trung 04/03/1978 Giáo viên THPT (môn Toán học) II V. 07.05.14 Đạt

2 Nguyễn Khánh Cường 15/10/1969 Giáo viên THPT (môn Vật Lý) II V. 07.05.14 Đạt

3 Phùng Thị Hạnh 11/11/1976 Giáo viên THPT ( môn Tiếng Anh) II V. 07.05.14 Đạt

4 Lương Trường Xuân 18/05/1979 Giáo viên THPT ( môn Tiếng Anh) II V. 07.05.14 Đạt

5 Hoàng Phúc Sơn 01/01/1980 Giáo viên THPT ( môn Thể Dục ) II V. 07.05.14 Đạt

6 Đỗ Xuân Quyền 20/02/1980 Giáo viên THPT (môn Tin học) II V. 07.05.14 Đạt

7 Bùi Thị Việt Hằng 11/04/1981 Giáo viên THPT (môn công nghệ định hướng công nghiêp) II V. 07.05.14 Đạt

8 Đoàn Ngọc Hải 05/08/1974 Giáo viên THPT ( môn Thể Dục ) II V. 07.05.14 Đạt

9 Nguyễn Võ Thu Hương 21/07/1981 Giáo viên THPT (môn Vật lí) II V. 07.05.14 Đạt

10 Đồng Văn Tám 09/05/1983 Giáo viên THPT (Âm nhạc) II V. 07.05.14 Đạt

11 Đoàn Chí Trung 07/08/1984 Giáo viên THPT ( môn hóa học) II V. 07.05.14 Đạt

12 Phan Thị Tuyết 12/11/1980 Giáo viên THPT (môn Sinh học) II V. 07.05.14 Đạt

13 Nguyễn Thu Đông 03/08/1978 Giáo viên THPT (môn Ngữ Văn) II V. 07.05.14 Đạt

14 Trương Thị Thanh Vân 02/10/1978 Giáo viên THPT (Môn GDCD) II V. 07.05.14 Đạt

15 Nguyễn Thị Thuý Minh 27/04/1986 Giáo viên THPT( môn tiếng Anh) II V. 07.05.14 Đạt

16 Nguyễn Thị Hà 11/03/1976 Giáo viên THPT II V. 07.05.14 Đạt

17 Khoa Thị Hằng 16/12/1979 Giáo viên THPT (môn Lịch sử) II V. 07.05.14 Đạt

18 Cao Thị Thanh Thủy 06/02/1983 Giáo viên THPT II V. 07.05.14 Đạt

19 Lê Quang Chinh Hải 20/12/1979 Giáo viên THPT II V. 07.05.14 Đạt

B. VIÊN CHỨC KHÔNG GIỮ CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ (28 người)



Hạng 

CDNN 

dự xét

Mã số Đạt Không đạt 

Ghi chú
T

T
Họ và tên

Ngày tháng 

năm sinh 

Chức vụ hoặc chức danh công tác 

theo vị trí việc làm

Hạng CDNN dự xét Kết quả thẩm định hồ sơ

20 Nguyễn Văn Nam 09/04/1977 Giáo viên THPT (môn Vật lý) II V. 07.05.14 Đạt

21 Trần Lan Phương 27/06/1979 Giáo viên THPT II V. 07.05.14 Đạt

22 Đoàn Thị Hằng 17/03/1983 Giáo viên THPT (môn Địa lý) II V. 07.05.14 Đạt

23 Nguyễn Thị Lành 03/01/1979 Giáo viên THPT (môn Công nghệ - định hướng công nghiệp) II V. 07.05.14 Đạt

24 Lê Thị Thu Hiền 30/06/1976 Giáo viên THPT (môn Sinh học) II V. 07.05.14 Đạt

25 Bùi Thị Hoài Loan 12/12/1983 Giáo viên THPT II V. 07.05.14 Đạt

26 Nguyễn Thị Thanh 28/04/1978 Giáo viên THPT ( môn Ngữ Văn) II V. 07.05.14 Đạt

27 Ngô Thị Nhật Tri 13/12/1978 Giáo viên THPT (môn Hóa học) II V. 07.05.14 Đạt

28 Phan Thị Thanh Hương 11/02/1973 Giáo viên THPT II V. 07.05.14 Đạt

1 Vũ Thị Hương 29/01/1980 Giáo viên THPT ( môn Hóa học) II V. 07.05.14 Đạt

2 Nguyễn Thị Thanh Thuỳ 08/02/1978 Tổ trưởng chuyên môn (Tổ Ngoại ngữ) II V. 07.05.14 Đạt

3 Hoàng Kim Phượng 25/12/1984 Giáo viên THPT (môn Tiếng Anh) II V. 07.05.14 Đạt

4 Nguyễn Thị Loan 24/06/1979 CTCĐ- Tổ Phó- Giáo viên THPT môn Toán II V. 07.05.14 Đạt

5 Đặng Thị Thu Hương  16/08/1979 Giáo viên THPT (môn tiếng Anh) II V. 07.05.14 Đạt

6 Đinh Thị Thùy Linh 30/11/1983 Giáo viên THPT (Môn Anh) II V. 07.05.14 Đạt

7 Dương Thị Nguyệt 14/06/1984 Giáo viên THPT II V. 07.05.14 Đạt

8 Lương Thị Ánh Tuyết 12/01/1983 Giáo viên THPT (môn Hóa) II V. 07.05.14 Đạt

B. VIÊN CHỨC KHÔNG GIỮ CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ (34 người)

4. TRƯỜNG THPT TRẦN NGUYÊN HÃN (34 người)

A. VIÊN CHỨC GIỮ CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ (0 người)



Hạng 

CDNN 

dự xét

Mã số Đạt Không đạt 

Ghi chú
T

T
Họ và tên

Ngày tháng 

năm sinh 

Chức vụ hoặc chức danh công tác 

theo vị trí việc làm

Hạng CDNN dự xét Kết quả thẩm định hồ sơ

9 Hoàng Văn Quyến 06/08/1976 Tổ trưởng chuyên môn, Giáo viên THPT II V. 07.05.14 Đạt

10 Ngô Thị Đào Anh 28/04/1981 Giáo viên THPT II V. 07.05.14 Đạt

11 Nguyễn Thị Trăng 15/03/1981 Giáo viên THPT ( môn Toán) II V. 07.05.14 Đạt

12 Nguyễn Thị Quỳnh Nga 03/08/1982 Giáo viên THPT (môn Ngữ Văn) II V. 07.05.14 Đạt

13 Nguyễn Thị Thuý Hường 18/02/1977 Giáo viên THPT(môn Sinh học) II V. 07.05.14 Đạt

14 Bùi Thị Yến 30/09/1978 Giáo viên THPT II V. 07.05.14 Đạt

15 Nguyễn Kim Minh 02/01/1980 Giáo viên THPT (Môn Tin học) II V. 07.05.14 Đạt

16 Nguyễn Thị Bích Liên 12/07/1978 Giáo viên THPT môn Toán II V. 07.05.14 Đạt

17 Đỗ Trung Hậu. 20/01/1971 Giáo viên THPT (môn Hóa học). II V. 07.05.14 Đạt

18 Phạm Thị Lan Anh 15/10/1978 Giáo viên THPT (môn toán) II V. 07.05.14 Đạt

19 Vũ Thị Nga 02/06/1970 Giáo viên THPT( môn hóa) II V. 07.05.14 Đạt

20 Lê Thị Thu Trang 06/07/1987 Giáo viên THPT môn Công Nghệ II V. 07.05.14 Đạt

21 Phạm Thị Thuý Lan 16/03/1979 Giáo viên THPT (môn Hoá học) II V. 07.05.14 Đạt

22 Vũ Thị Giang 16/08/1983 Giáo viên THPT (môn Toán) II V. 07.05.14 Đạt

23 Nguyễn Thị Bình Minh 31/01/1979 Giáo viên THPT II V. 07.05.14 Đạt

24 Trịnh Thị Hiển 18/06/1990 Giáo viên THPT (môn Địa) II V. 07.05.14 Đạt

25 Phan Hồng Hạnh 17/08/1982 Giáo viên THPT II V. 07.05.14 Đạt

26 Phan Trần Thị Thùy Dương 04/05/1979 Giáo viên THPT môn Ngữ văn II V. 07.05.14 Đạt

27 Vũ Minh Nguyệt 05/01/1979 Giáo viên THPT môn Ngữ văn II V. 07.05.14 Đạt

28 Phạm Thị Mai 30/07/1984 Giáo viên THPT ( Vật lý) II V. 07.05.14 Đạt



Hạng 

CDNN 

dự xét

Mã số Đạt Không đạt 

Ghi chú
T

T
Họ và tên

Ngày tháng 

năm sinh 

Chức vụ hoặc chức danh công tác 

theo vị trí việc làm

Hạng CDNN dự xét Kết quả thẩm định hồ sơ

29 Nguyễn Thị Vân Anh 24/05/1981 Giáo viên THPT( môn GDKT và PL) II V. 07.05.14 Đạt

30 Nguyễn Thị Hương 14/02/1981 Giáo viên THPT (môn Lịch sử) II V. 07.05.14 Đạt

31 Nguyễn Thị Ngát 09/12/1977 Giáo viên THPT (Môn Sinh - KTNN) II V. 07.05.14 Đạt

32 Lê Thị Thanh Huyền 24/11/1981 Giáo viên THPT II V. 07.05.14 Đạt

33 Nguyễn Văn Hải 08/12/1982 Giáo viên THPT II V. 07.05.14 Đạt

34 Trần Thu Hà 19/07/1983 Giáo viên THPT (môn Địa lí) II V. 07.05.14 Đạt

1 Nguyễn Thị Mai Hương 11/01/1970 Phó Hiệu trưởng, Giáo viên THPT hạng III II V. 07.05.14 Đạt

1 Đoàn Thị Thuyên 08/05/1985 Giáo viên THPT môn Địa lý (Tổ trưởng CM) II V. 07.05.14 Đạt

2 Nguyễn Thị Kim Thanh 19/11/1980 Giáo viên THPT môn GDKT PL II V. 07.05.14 Đạt

3 Nguyễn Thị Thu 01/07/1979 Giáo viên THPT môn Hoá học II V. 07.05.14 Đạt

4 Trần Thị Vân Oanh 13/09/1985 Giáo viên THPT môn Tin học II V. 07.05.14 Đạt

5 Đỗ Thị Thanh Hoa 10/12/1981 Giáo viên THPT môn Ngữ Văn II V. 07.05.14 Đạt

6 Trương Thị Thanh Hồng 27/10/1975 Giáo viên THPT môn Tiếng Anh II V. 07.05.14 Đạt

7 Nguyễn Thuỳ Linh 15/10/1980 Giáo viên THPT  môn Vật lý II V. 07.05.14 Đạt

8 Đỗ Thị Lý 30/12/1985 Giáo viên THPT môn Lịch sử II V. 07.05.14 Đạt

9 Nguyễn Thị Hồng 24/04/1982 Giáo viên THPT môn Sinh học II V. 07.05.14 Đạt

10 Trần Thị Ánh Dương 06/11/1982 Giáo viên THPT môn Toán II V. 07.05.14 Đạt

5. TRƯỜNG THPT LÊ CHÂN (36 người)

A. VIÊN CHỨC GIỮ CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ (01 người)

B. VIÊN CHỨC KHÔNG GIỮ CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ (35 người)



Hạng 

CDNN 

dự xét

Mã số Đạt Không đạt 

Ghi chú
T

T
Họ và tên

Ngày tháng 

năm sinh 

Chức vụ hoặc chức danh công tác 

theo vị trí việc làm

Hạng CDNN dự xét Kết quả thẩm định hồ sơ

11 Nguyễn Thị Hằng 06/01/1982 Giáo viên THPT môn Tiếng Anh II V. 07.05.14 Đạt

12 Nguyễn Ngọc Huy 09/09/1977 Giáo viên THPT môn GDTC II V. 07.05.14 Đạt

13 Đào Thị Huyền Nhung 20/12/1984 GIáo viên THPT môn CN II V. 07.05.14 Đạt

14 Nguyễn Quang Chưởng 25/03/1980 Giáo viên THPT môn Toán II V. 07.05.14 Đạt

15 Trần Hữu  Ước 14/06/1975 Giáo viên THPT môn Toán II V. 07.05.14 Đạt

16 Trần Thị Thúy Huyền 03/01/1982 Giáo viên  THPT môn Ngữ Văn II V. 07.05.14 Đạt

17 Trần Thị Hậu 07/10/1979 Giáo viên THPT môn Văn II V. 07.05.14 Đạt

18 Nguyễn Đức Tới 24/08/1982 Giáo viên THPT môn Giáo dục thể chất II V. 07.05.14 Đạt

19 Vũ Thị Loan 29/03/1979 Giáo viên môn Giáo dục thể chất II V. 07.05.14 Đạt

20 Vũ Thị Phương 19/06/1976 Giáo viên THPT môn Hóa học II V. 07.05.14 Đạt

21 Vũ Thị Oanh 01/01/1986 Giáo viên THPT môn Tiếng Anh II V. 07.05.14 Đạt

22 Lê Thị Thu Mai 17/09/1983 Giáo viên THPT môn Toán học II V. 07.05.14 Đạt

23 Phạm Thị Tươi 12/11/1976 Giáo viên  THPT môn Tiếng Anh II V. 07.05.14 Đạt

24 Bùi Thị Hồng Thuận 16/01/1982 Giáo viên  THPT môn Tiếng Anh II V. 07.05.14 Đạt

25 Ngô Thị Phượng 11/11/1985 Giáo viên THPT môn Vật Lý II V. 07.05.14 Đạt

26 Trần Thị Phương Liên 01/01/1981 Giáo viên THPT môn Tiếng Anh II V. 07.05.14 Đạt

27 Hồ Thị Minh 27/06/1986 Giáo viên THPT môn Lịch sử II V. 07.05.14 Đạt

28 Đỗ Thị Lụa 02/06/1985 Giáo viên  THPT môn Tin II V. 07.05.14 Đạt

29 Ngô Thanh Trang 20/12/1988 Giáo viên THPT môn Sinh học II V. 07.05.14 Đạt

30 Lương Thị Thanh Nhàn 23/11/1980 Giáo viên THPT môn Ngữ văn II V. 07.05.14 Đạt



Hạng 

CDNN 

dự xét

Mã số Đạt Không đạt 

Ghi chú
T

T
Họ và tên

Ngày tháng 

năm sinh 

Chức vụ hoặc chức danh công tác 

theo vị trí việc làm

Hạng CDNN dự xét Kết quả thẩm định hồ sơ

31 Nguyễn Thị Dung 17/07/1984 Giáo viên  THPT môn Địa II V. 07.05.14 Đạt

32 Vũ Thị Thuý Hằng 02/08/1980 Giáo viên THPT môn Vật lý II V. 07.05.14 Đạt

33 Nguyễn Hữu Hoan 24/12/1976 Giáo viên THPT môn Toán II V. 07.05.14 Đạt

34 Phan Văn Hữu 23/09/1985 Giáo viên THPT môn Hóa II V. 07.05.14 Đạt

35 Nguyễn Thị Mai Chi 27/05/1985 Giáo viên THPT môn Hóa II V. 07.05.14 Đạt

1 Đoàn Thái Sơn 12/08/1981 Hiệu trưởng II V. 07.05.14 Đạt

2 Nguyễn Thị Minh Nguyệt 21/01/1979 Phó Hiệu trưởng II V. 07.05.14 Đạt

1 Trần Thị Thúy 17/10/1976 Giáo viên THPT (môn Sử ) II V. 07.05.14 Đạt

2 Nguyễn Thị Bé 16/11/1971 Giáo viên THPT (môn Ngữ Văn) II V. 07.05.14 Đạt

3 Phạm Thị Thanh Lan 13/09/1980 Giáo viên THPT (môn Ngữ Văn) II V. 07.05.14 Đạt

4 Nguyễn Tường Thụy 03/06/1965 Tổ trưởng chuyên môn, giáo viên Tiếng Anh II V. 07.05.14 Đạt

5 Phạm Hải Ninh 27/08/1973 Giáo viên môn Tin học II V. 07.05.14 Đạt

6 Vũ Thị Thanh Trà 06/03/1982 Giáo viên THPT (môn Ngữ Văn) II V. 07.05.14 Đạt

7 Phạm Thị Hải Yến 13/01/1982 Giáo viên THPT (môn Sinh học) II V. 07.05.14 Đạt

8 Trần Thị Thu Hà 21/10/1974 Tổ trưởng chuyên môn, giáo viên KTPL II V. 07.05.14 Đạt

9 Nguyễn Xuân Trung 19/08/1985 Giáo viên THPT (Môn Hóa học) II V. 07.05.14 Đạt

10 Phạm Thị Kim Quy 25/03/1985 Giáo viên THPT  (Môn Công nghệ) II V. 07.05.14 Đạt

B. VIÊN CHỨC KHÔNG GIỮ CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ (29 người)

6. TRƯỜNG THPT HỒNG BÀNG (31 người)

A. VIÊN CHỨC GIỮ CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ (02 người)



Hạng 

CDNN 

dự xét

Mã số Đạt Không đạt 

Ghi chú
T

T
Họ và tên

Ngày tháng 

năm sinh 

Chức vụ hoặc chức danh công tác 

theo vị trí việc làm

Hạng CDNN dự xét Kết quả thẩm định hồ sơ

11 Trịnh Thị Kim Chung 05/06/1976 Giáo viên Lịch sử II V. 07.05.14 Đạt

12 Nguyễn Thị Minh Ngọc 05/11/1985 Giáo viên môn Sinh học II V. 07.05.14 Đạt

13 Tạ Thị Xuân Dương 04/05/1976 Giáo viên THPT (môn tiếng Anh) II V. 07.05.14 Đạt

14 Nguyễn Văn Lương 19/01/1977 Giáo viên THPT II V. 07.05.14 Đạt

15 Lưu Minh Dự 13/08/1988 Giáo viên THPT II V. 07.05.14 Đạt

16 Phạm Thị Na 12/06/1978 Giáo viên THPT II V. 07.05.14 Đạt

17   Nguyễn Thị Phương 03/07/1979 Giáo viên THPT II V. 07.05.14 Đạt

18 Vũ Văn Sánh 02/11/1979 Giáo viên THPT II V. 07.05.14 Đạt

19 Bùi Hồng Nụ 20/07/1983 Giáo viên THPT II V. 07.05.14 Đạt

20 Nguyễn Xuân Thành 30/05/1983 Giáo viên THPT II V. 07.05.14 Đạt

21 Lê Phi Thường 15/01/1982 Giáo viên THPT II V. 07.05.14 Đạt

22 Đoàn Thị Thanh Loan 14/10/1983 Giáo viên THPT II V. 07.05.14 Đạt

23 Lê Thị Minh 28/05/1981 Giáo viên THPT II V. 07.05.14 Đạt

24 Vũ Nam Tuyên 02/11/1979 Giáo viên THPT II V. 07.05.14 Đạt

25 Phạm Thị Thảo 12/11/1981 Giáo viên THPT II V. 07.05.14 Đạt

26 Nguyễn Thị Lâm 22/11/1978 Giáo viên THPT II V. 07.05.14 Đạt

27 Vũ Thị Thanh Miền 15/11/1983 Giáo viên THPT II V. 07.05.14 Đạt

28 Lê Thị Đào 08/12/1980 Giáo viên THPT II V. 07.05.14 Đạt

29 Trần Văn Thuỷ 24/02/1976 Giáo viên THPT II V. 07.05.14 Đạt

7. TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG (24 người)

A. VIÊN CHỨC GIỮ CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ (0 người)

B. VIÊN CHỨC KHÔNG GIỮ CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ (24 người)



Hạng 

CDNN 

dự xét

Mã số Đạt Không đạt 

Ghi chú
T

T
Họ và tên

Ngày tháng 

năm sinh 

Chức vụ hoặc chức danh công tác 

theo vị trí việc làm

Hạng CDNN dự xét Kết quả thẩm định hồ sơ

1 Đậu Thị Hải Thanh 14/01/1975 Giáo viên THPT (môn Tiếng Anh) II V. 07.05.14 Đạt

2 Đỗ Thái Quảng 17/12/1982 Giáo viên THPT (môn GDQP-AN). Bí thư đoàn thanh niên II V. 07.05.14 Đạt

3 Nguyễn Ngọc Linh 29/10/1971 Giáo viên THPT (môn Tiếng Anh) II V. 07.05.14 Đạt

4 Đỗ Thị Bằng 17/11/1977 Giáo viên THPT môn Ngữ văn II V. 07.05.14 Đạt

5 Nguyễn Ngọc Anh 08/02/1981 Giáo viên THPT (môn Lịch Sử) II V. 07.05.14 Đạt

6 Phạm Thị Thu Hiền 19/02/1979 Giáo viên THPT, Tổ phó tổ Hóa Sinh II V. 07.05.14 Đạt

7 Nguyễn Vân Anh 20/10/1981 Giáo viên THPT môn GD Kinh tế và Pháp luật II V. 07.05.14 Đạt

8 Trịnh Minh Thành 03/04/1977 Giáo viên THPT  môn ngữ văn II V. 07.05.14 Đạt

9 Nguyễn Danh Hiếu 22/08/1974 Giáo viên THPT  môn Giáo dục thể chất II V. 07.05.14 Đạt

10 Vũ Minh Thành 08/04/1969 Giáo viên THPT  môn Tiếng Anh II V. 07.05.14 Đạt

11 Phạm Văn Hoạch 27/02/1978 Giáo viên THPT  môn Vật lý II V. 07.05.14 Đạt

12 Nguyễn Kim Tuấn 30/09/1980 Giáo viên THPT  môn Thể dục II V. 07.05.14 Đạt

13 Hà Thị Kim Duyên 16/02/1979 Giáo viên THPT  môn Ngữ văn II V. 07.05.14 Đạt

14 Khúc Thị Đào 19/01/1984 Giáo viên THPT  môn Ngữ văn II V. 07.05.14 Đạt

15 Nguyễn Thị Hương 07/11/1984 Giáo viên THPT  môn Hoá học II V. 07.05.14 Đạt

16 Lê Thanh Hà 08/12/1982 Giáo viên THPT  môn Hoá học II V. 07.05.14 Đạt

17 Đào Thị Thu Thuỷ 11/04/1976 Giáo viên THPT  môn Địa lý II V. 07.05.14 Đạt

18 Mai Thị Hồng Nhung 06/12/1979 Giáo viên THPT  môn Tiếng Anh II V. 07.05.14 Đạt

19 Bùi Thanh Hương 14/09/1977 Giáo viên THPT  môn Địa lý II V. 07.05.14 Đạt

20 Trần Thị Hồng Hạnh 16/09/1980 Giáo viên THPT  môn Sinh học II V. 07.05.14 Đạt



Hạng 

CDNN 

dự xét

Mã số Đạt Không đạt 

Ghi chú
T

T
Họ và tên

Ngày tháng 

năm sinh 

Chức vụ hoặc chức danh công tác 

theo vị trí việc làm

Hạng CDNN dự xét Kết quả thẩm định hồ sơ

21 Trần Thị Thuý Quỳnh 01/11/1978 Giáo viên THPT  môn Ngữ văn II V. 07.05.14 Đạt

22 Đỗ Thị Hoan 18/09/1991 Giáo viên THPT  môn Vật lý II V. 07.05.14 Đạt

23 Vũ Thị Lan 12/07/1981 Giáo viên THPT  môn Kinh tế pháp luật II V. 07.05.14 Đạt

24 Nguyễn Xuân Thọ 20/03/1980 Giáo viên THPT  môn Toán học II V. 07.05.14 Đạt

1 Trần Thị Ninh 01/09/1984 Giáo viên THPT (môn Tiếng Anh) II V. 07.05.14 Đạt

2 Vũ Trọng Hùng 31/10/1972 Giáo viên THPT môn Vật lý II V. 07.05.14 Đạt

3 Nguyễn Quang Hùng 15/09/1980 Giáo viên THPT môn Vật lý II V. 07.05.14 Đạt

4 Nguyễn Thị Khánh Vân 23/06/1979 Giáo viên THPT môn Sinh học II V. 07.05.14 Đạt

5 Hoàng Hà 05/12/1980 Giáo viên  THPT môn Toán II V. 07.05.14 Đạt

6 Nguyễn Thị Thanh Huyền 25/11/1979 Giáo viên THPT (môn Tiếng Anh) II V. 07.05.14 Đạt

7 Đinh Thị Phương Thảo 06/11/1982 Giáo viên THPT (môn Ngữ văn) II V. 07.05.14 Đạt

8 Lương Thị Quang 02/04/1979 Giáo viên THPT môn Sinh học II V. 07.05.14 Đạt

9 Tô Thị  Lựu 26/02/1975 Giáo viên THPT môn Địa lí II V. 07.05.14 Đạt

10 Nguyễn Hữu Nam 23/11/1980 Giáo viên THPT môn Vật Lý II V. 07.05.14 Đạt

11 Hà Thị Thanh Nga 20/08/1979 Giáo viên THPT (môn Ngữ văn) II V. 07.05.14 Đạt

12 Lê Thị Tuyết Trinh 04/04/1985 Giáo viên THPT (môn Địa lý)-Tổ phó chuyên môn II V. 07.05.14 Đạt

13 Nguyễn Thị Phương Thu 05/07/1982 Giáo viên THPT(môn hóa học II V. 07.05.14 Đạt

B. VIÊN CHỨC KHÔNG GIỮ CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ (33 người)

8. TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN (33 người)

A. VIÊN CHỨC GIỮ CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ (0 người)



Hạng 

CDNN 

dự xét

Mã số Đạt Không đạt 

Ghi chú
T

T
Họ và tên

Ngày tháng 

năm sinh 

Chức vụ hoặc chức danh công tác 

theo vị trí việc làm

Hạng CDNN dự xét Kết quả thẩm định hồ sơ

14 Vũ Thị Hương Giang 27/02/1980 Giáo viên THPT(môn Ngữ văn) II V. 07.05.14 Đạt

15 Nguyễn Đức Toản 26/01/1979 Giáo viên THPT môn Toán II V. 07.05.14 Đạt

16 Nguyễn Thị Thanh Huyền 26/09/1983 Giáo viên THPT môn Giáo dục Kinh tế và Pháp luật II V. 07.05.14 Đạt

17 Vũ Văn Hà 04/02/1974 Giáo viên THPT môn Lịch sử II V. 07.05.14 Đạt

18 Vũ Thị Hải Huyền 26/12/1980 Giáo viên THPT(môn Địa) II V. 07.05.14 Đạt

19 Nguyến Minh Tuấn 21/07/1973 Giáo viên THPT môn Sinh học II V. 07.05.14 Đạt

20 Trần Thu Minh 19/10/1982 Giáo viên THPT môn Công nghệ II V. 07.05.14 Đạt

21  Vũ Thị Huyền Trang 02/11/1983 Giáo viên THPT môn Công nghệ II V. 07.05.14 Đạt

22 Lại Việt Hưng 28/02/1974 Giáo viên THPT (môn GDTC) II V. 07.05.14 Đạt

23 Lê Thế Giang 11/12/1979 Giáo viên THPT môn Vật lý II V. 07.05.14 Đạt

24 Vũ Thị Hiền 24/11/1984 Giáo viên THPT (môn Tin học) II V. 07.05.14 Đạt

25 Phạm Thị Hoàn 28/02/1981 Giáo viên THPT (môn Ngữ văn) II V. 07.05.14 Đạt

26 Trần Thị Thanh Thủy 01/06/1982 Giáo viên THPT (Môn Giáo dục kinh tế pháp luật) II V. 07.05.14 Đạt

27 Phạm Thị Thu 10/10/1978 Giáo viên THPT môn Toán II V. 07.05.14 Đạt

28 Vũ Mạnh Hải 04/11/1981 Giáo viên THPT (Môn Hóa học) II V. 07.05.14 Đạt

29 Hoàng Thị Hương 17/04/1989 Giáo viên THPT môn Lịch sử II V. 07.05.14 Đạt

30 Đào Thị Thủy 03/04/1973 Giáo viên THPT môn ngữ văn II V. 07.05.14 Đạt

31 Nguyễn Thế Hưng 28/09/1982 Giáo viên THPT môn Vật lí II V. 07.05.14 Đạt

32 Đỗ Quang Thọ 01/03/1985 Giáo viên THPT môn Toán II V. 07.05.14 Đạt

33 Trần Văn Lượng 02/02/1979 Giáo viên THPT môn Ngữ văn II V. 07.05.14 Đạt



Hạng 

CDNN 

dự xét

Mã số Đạt Không đạt 

Ghi chú
T

T
Họ và tên

Ngày tháng 

năm sinh 

Chức vụ hoặc chức danh công tác 

theo vị trí việc làm

Hạng CDNN dự xét Kết quả thẩm định hồ sơ

1 Vũ Văn Điền 21/11/1982 Hiệu trưởng II V. 07.05.14 Đạt

2 Dương Thị Hải Yến 20/07/1984 Phó Hiệu trưởng II V. 07.05.14 Đạt

3 Nguyễn Thúy Liễu 30/10/1975 Phó Hiệu trưởng II V. 07.05.14 Đạt

1 Vũ Văn Phong 28/06/1978 Giáo viên THPT (môn Địa lý ) II V. 07.05.14 Đạt

2 Bùi Thị Hường 24/06/1980 Giáo viên THPT (môn Vật lý ) II V. 07.05.14 Đạt

3 Vũ Thị Bích Hằng 29/03/1980 Giáo viên THPT (môn GD KT&PL ) II V. 07.05.14 Đạt

4 Đặng Văn Hùng 08/09/1981 Giáo viên THPT (môn GD Thể chất ) II V. 07.05.14 Đạt

5 Nguyễn Thị Phương Lan 04/09/1979 Giáo viên THPT II V. 07.05.15 Đạt

6 Trần Bình Trọng 22/03/1984 Giáo viên THPT (môn Hóa học ) II V. 07.05.14 Đạt

7 Hoàng Thị Bích Vân 18/01/1979 Giáo viên THPT (môn Sinh học) II V. 07.05.14 Đạt

8 Trần Như Huy 19/05/1979 Giáo viên THPT (môn Tin học ) II V. 07.05.14 Đạt

9 Trần Thị Thu Thủy 20/10/1977 Giáo viên THPT (môn Sinh - Công nghệ) II V. 07.05.14 Đạt

10 Trịnh Thị Thu Hương 06/07/1984 Giáo viên THPT (môn Tiếng Anh) II V. 07.05.14 Đạt

11 Lương Thị Hường 10/03/1985 Giáo viên THPT (môn Địa) II V. 07.05.14 Đạt

12 Nguyễn Thị Huyền 23/09/1979 Giáo viên THPT (môn GDKT & PL) II V. 07.05.14 Đạt

13 Đặng Thị Hồng Minh 03/06/1980 Giáo viên THPT (môn Tiếng Anh ) II V. 07.05.14 Đạt

14 Phạm Thị Hồng Hạnh 28/04/1982 Giáo viên THPT (môn Toán ) II V. 07.05.14 Đạt

15 Vũ Thị Mai Hương 14/08/1979 Giáo viên THPT (môn Lịch sử) II V. 07.05.14 Đạt

9. TRƯỜNG THPT HẢI AN ( 47 người )

A. VIÊN CHỨC GIỮ CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ ( 03 người )

B. VIÊN CHỨC KHÔNG GIỮ CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ ( 44 người )



Hạng 

CDNN 

dự xét

Mã số Đạt Không đạt 

Ghi chú
T

T
Họ và tên

Ngày tháng 

năm sinh 

Chức vụ hoặc chức danh công tác 

theo vị trí việc làm

Hạng CDNN dự xét Kết quả thẩm định hồ sơ

16 Đào Thị Huyền 08/04/1979 Giáo viên THPT (môn Tiếng Anh ) II V. 07.05.14 Đạt

17 Nguyễn Thị Dinh 29/05/1982 Giáo viên THPT (môn Ngữ văn) II V. 07.05.14 Đạt

18 Lã Thị Nhi An 26/11/1978 Giáo viên THPT (môn Toán) II V. 07.05.14 Đạt

19 Đỗ Quang Thức 04/08/1985 Giáo viên THPT (môn Hóa học) II V. 07.05.14 Đạt

20 Nguyễn Thị Thuận 23/05/1981 Giáo viên THPT (môn Sinh) II V. 07.05.14 Đạt

21 Nguyễn Bá Khiến 28/02/1982 Giáo viên THPT (môn Toán học ) II V. 07.05.14 Đạt

22 Vũ Thị Yến 06/01/1979 Giáo viên THPT (môn Vật lý ) II V. 07.05.14 Đạt

23 Khúc Thị Tình 09/03/1979 Giáo viên THPT (môn Lịch sử ) II V. 07.05.14 Đạt

24 Vũ Thị Hải Yến 11/01/1980 Giáo viên THPT (môn GD thể chất ) II V. 07.05.14 Đạt

25 Nguyễn Thị Thu Hương 01/11/1980 Giáo viên THPT (môn Tiếng Anh ) II V. 07.05.14 Đạt

26 Phạm Thị Sinh 27/04/1984 Giáo viên THPT (môn Địa lí) II V. 07.05.14 Đạt

27 Nguyễn Trọng Nghĩa 19/10/1979 Giáo viên THPT (môn Toán ) II V. 07.05.14 Đạt

28 Đặng Văn Huấn 01/09/1984 Giáo viên THPT (môn Toán ) II V. 07.05.14 Đạt

29 Đoàn Thị Mềm 02/04/1981 Giáo viên THPT (môn Tin học ) II V. 07.05.14 Đạt

30 Nguyễn Thị Loan 26/06/1985 Giáo viên THPT (môn Công nghệ ) II V. 07.05.14 Đạt

31 Phạm Thị Trang 01/08/1989 Giáo viên THPT ( môn vật lý ) II V. 07.05.14 Đạt

32 Nguyễn Thị Hà 21/08/1978 Giáo viên THPT (môn Ngữ văn ) II V. 07.05.14 Đạt

33 Trần Thị Lành 29/05/1984 Giáo viên THPT (môn Lịch sử ) II V. 07.05.14 Đạt

34 Lê Trung Tiến 25/12/1975 Giáo viên THPT (môn GDQPAN) II V. 07.05.14 Đạt

35 Nguyễn Thi Ánh 24/06/1979 Giáo viên THPT (mônToán) II V. 07.05.14 Đạt



Hạng 

CDNN 

dự xét

Mã số Đạt Không đạt 

Ghi chú
T

T
Họ và tên

Ngày tháng 

năm sinh 

Chức vụ hoặc chức danh công tác 

theo vị trí việc làm

Hạng CDNN dự xét Kết quả thẩm định hồ sơ

36 Phạm Hải Hà 24/07/1981 Giáo viên THPT (môn Vật lý) II V. 07.05.14 Đạt

37 Nguyễn Thị Duê 26/04/1987 Giáo viên THPT (môn Tiếng Anh) II V. 07.05.14 Đạt

38 Nguyễn Thị Làn 06/04/1978 Giáo viên THPT (môn Toán) II V. 07.05.14 Đạt

39 Đặng Thị Mai 11/01/1981 Giáo viên THPT (môn Ngữ văn ) II V. 07.05.14 Đạt

40 Nguyễn Thị Phương Thảo 05/01/1982 Giáo viên THPT (môn Ngữ văn) II V. 07.05.14 Đạt

41 Phạm Thị Ngọc Thảo 12/08/1982 Giáo viên THPT (môn Lịch sử ) II V. 07.05.14 Đạt

42 Nguyễn Thị Phương Linh 27/09/1984 Giáo viên THPT (mônHóa học) II V. 07.05.14 Đạt

43 Phạm Thị Lan Anh 05/02/1984 Giáo viên THPT (môn Tiếng Anh) II V. 07.05.14 Đạt

44 Vũ Thị Hải Thanh 08/01/1985 Giáo viên THPT (môn Toán) II V. 07.05.14 Đạt

1 Nguyễn Đình Giáp 23/01/1979 Giáo viên THPT mônTin học II V. 07.05.14 Đạt

2 Nguyễn Thị Thuý Bích 15/05/1970 Giáo viên THPT môn Thể dục II V. 07.05.14 Đạt

3 Đỗ Văn Đại 23/05/1978 Giáo viên THPT môn Toán II V. 07.05.14 Đạt

4 Ngyễn Thị Phương Thảo 08/09/1981 Giáo viên THPT môn Thể dục II V. 07.05.14 Đạt

5 Đỗ Thị Huế 02/09/1983 Giáo viên THPT môn Thể dục II V. 07.05.14 Đạt

6 Đinh Thị Trà Mi 22/10/1983 Giáo viên THPT môn Sinh học II V. 07.05.14 Đạt

7 Nguyễn Thị Thuỷ 11/09/1977 Giáo viên THPT môn Địa lý II V. 07.05.14 Đạt

8 Phạm Thị Khánh Vân 14/07/1983 Giáo viên THPT môn Ngữ văn II V. 07.05.14 Đạt

B. VIÊN CHỨC KHÔNG GIỮ CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ (39 người)

10. TRƯỜNG THPT KIẾN AN (39 người)

A. VIÊN CHỨC GIỮ CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ (0 người)



Hạng 

CDNN 

dự xét

Mã số Đạt Không đạt 

Ghi chú
T

T
Họ và tên

Ngày tháng 

năm sinh 

Chức vụ hoặc chức danh công tác 

theo vị trí việc làm

Hạng CDNN dự xét Kết quả thẩm định hồ sơ

9 Trịnh Quốc Trung 02/04/1983 Giáo viên THPT môn Thể dục II V. 07.05.14 Đạt

10 Nguyễn Thị Hạ 02/10/1977 Giáo viên THPT môn GD KTPL II V. 07.05.14 Đạt

11 Tô Phương Huệ 30/03/1979 Giáo viên THPT môn Toán II V. 07.05.14 Đạt

12 Tô Thị Vân 10/02/1978 Giáo viên THPT môn Vật lý II V. 07.05.14 Đạt

13 Nguyễn Thanh Nga 03/11/1978 Giáo viên THPT môn Ngữ văn II V. 07.05.14 Đạt

14 Nguyễn Thị Nội 28/05/1981 Giáo viên THPT môn Địa lý II V. 07.05.14 Đạt

15 Nguyễn Thị Vân Anh 14/04/1980 Giáo viên THPT môn Tiếng Anh II V. 07.05.14 Đạt

16 Vũ Thị Phương Thu 26/09/1984 Giáo viên THPT môn Hoá học II V. 07.05.14 Đạt

17 Bùi Thị Thuỳ 27/12/1978 Giáo viên THPT môn Sinh học II V. 07.05.14 Đạt

18 Bùi Thị Tuyết Nam 28/07/1982 Giáo viên THPT môn Ngữ văn II V. 07.05.14 Đạt

19 Nguyễn Hồng Nhung 07/11/1979 Giáo viên THPT môn Ngữ văn II V. 07.05.14 Đạt

20 Vũ Thị Hoàng Liên 02/06/1978 Giáo viên THPT môn Công nghệ II V. 07.05.14 Đạt

21 Trần Thị Hương Giang 01/01/1900 Giáo viên THPT môn Vật lý II V. 07.05.14 Đạt

22 Vũ Thị Thu Hương 20/07/1988 Giáo viên THPT môn công nghê II V. 07.05.14 Đạt

23 Phạm Thị Hạnh 20/09/1985 Giáo viên THPT môn Lịch sử II V. 07.05.14 Đạt

24 Nguyễn Thị Mỵ 18/12/1983 Giáo viên THPT môn Tin học II V. 07.05.14 Đạt

25 Trần Thị Mai Thanh 20/06/1979 Giáo viên THPT môn Vật lý II V. 07.05.14 Đạt

26 Hoàng Ánh Tuyết 15/12/1983 Giáo viên THPT môn Tiếng Anh II V. 07.05.14 Không đạt

27 Phạm Văn Thơ 30/01/1975 Giáo viên THPT môn Tin học II V. 07.05.14 Không đạt

28 Nguyễn Thị Thu Nhung 22/11/1979 Giáo viên THPT môn Toán II V. 07.05.14 Đạt



Hạng 

CDNN 

dự xét

Mã số Đạt Không đạt 

Ghi chú
T

T
Họ và tên

Ngày tháng 

năm sinh 

Chức vụ hoặc chức danh công tác 

theo vị trí việc làm

Hạng CDNN dự xét Kết quả thẩm định hồ sơ

29 Lê Thị Hồng Thắng 08/02/1983 Giáo viên THPT môn Công nghệ II V. 07.05.14 Đạt

30 Trần Thị Ngọc Diệp 08/10/1981 Giáo viên THPT môn Tiếng Anh II V. 07.05.14 Đạt

31 Hoàng Tiến Long 13/11/1976 Giáo viên THPT môn tin học II V. 07.05.14 Không đạt

32 Vũ Thanh Thuỷ 05/03/1974 Giáo viên THPT môn Ngữ văn II V. 07.05.14 Đạt

33 Phạm Thị Thúy Anh 01/11/1983 Giáo viên THPT môn Tiếng Anh II V. 07.05.14 Đạt

34 Vũ Thị Thanh Tâm 08/03/1985 Giáo viên THPT môn Toán II V. 07.05.14 Đạt

35 Nguyễn Thị Huyền 02/10/1985 Giáo viên THPT môn Ngữ văn II V. 07.05.14 Đạt

36 Đỗ Thị Thùy Trang 23/04/1983 Giáo viên THPT môn Hóa II V. 07.05.14 Đạt

37 Nguyễn Thị Phương Thảo 29/09/1989 Giáo viên THPT môn Hóa II V. 07.05.14 Đạt

38 Đào Thị Thuỷ 17/06/1983 Giáo viên THPT môn Ngữ văn II V. 07.05.14 Không đạt

39 Đinh Thị Lan Hương 29/09/1977 Giáo viên THPT môn tiếng Anh II V. 07.05.14 Đạt

1 Nguyễn Đức Tiệp 03/11/1976 Phó Hiệu trưởng II V. 07.05.14 Đạt

1 Ngô Thị Ánh Tuyết 02/05/1982 Giáo viên THPT (môn Tiếng Anh) II V. 07.05.14 Đạt

2 Phạm Thị Kim Thoa 11/02/1974 Giáo viên THPT (môn Tiếng Anh) II V. 07.05.14 Đạt

3 Lê Thị Thuý Hằng 10/05/1979 Giáo viên THPT (môn tiếng Anh) II V. 07.05.14 Đạt

4 Nguyễn Thị Nhung 03/10/1982 Giáo viên THPT (môn Toán) II V. 07.05.14 Đạt

5 Phạm Thị Minh 25/09/1982 Giáo viên THPT, Tổ trưởng Tổ Ngoại Ngữ II V. 07.05.14 Đạt

11. TRƯỜNG THPT ĐỒNG HOÀ (36 người)

A. VIÊN CHỨC GIỮ CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ (01 người)

B. VIÊN CHỨC KHÔNG GIỮ CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ (35 người)



Hạng 

CDNN 

dự xét

Mã số Đạt Không đạt 

Ghi chú
T

T
Họ và tên

Ngày tháng 

năm sinh 

Chức vụ hoặc chức danh công tác 

theo vị trí việc làm

Hạng CDNN dự xét Kết quả thẩm định hồ sơ

6 Phạm Thị Oanh 12/02/1977 Giáo viên THPT (môn Toán) II V. 07.05.14 Đạt

7 Nguyễn Ngọc Hà 12/06/1984 Giáo viên THPT (môn Tin học) II V. 07.05.14 Đạt

8 Nguyễn Thị Kim Thoa 10/06/1979 Giáo viên THPT (môn Toán) II V. 07.05.14 Đạt

9 Lương Thị Lê 07/05/1980 Giáo viên THPT (môn GDCD-GDKT&PL) II V. 07.05.14 Đạt

10 Vũ Thị Nguyệt 05/03/1984 Giáo viên THPT (môn Công Nghệ Công Nghiệp) II V. 07.05.14 Đạt

11 Bùi Thị Lan Anh 25/10/1981 Giáo viên THPT (môn Tiếng Anh ) II V. 07.05.14 Đạt

12 Bùi Thị Bích Thảo 31/08/1985 Giáo viên THPT (môn Địa) II V. 07.05.14 Đạt

13 Nguyễn Thuý Hà 18/06/1974 Giáo viên THPT (môn Ngoại ngữ) II V. 07.05.14 Đạt

14 Phạm Thị Hà 30/01/1982 Giáo viên THPT (môn GDTC) II V. 07.05.14 Đạt

15 Lê Thị Diễm 02/09/1982 Giáo viên THPT (môn Văn) II V. 07.05.14 Đạt

16 Trần Thị Thương 04/10/1985 Giáo viên THPT (môn Tin học) II V. 07.05.14 Đạt

17 Nguyễn Thị Vũ Lâm 06/02/1978 Giáo viên THPT hạng III (môn Toán) II V. 07.05.14 Đạt

18 Nguyễn Thị Kim Tuyến 21/06/1974 Giáo viên THPT môn Lịch sử II V. 07.05.14 Đạt

19 Nguyễn Thị Thu Trang 22/12/1980 Giáo viên THPT (môn Vật Lí) II V. 07.05.14 Đạt

20 Lâm Thị Trang Nhung 29/10/1982 Giáo viên THPT (môn Toán) II V. 07.05.14 Đạt

21 Hoàng Thị Minh Trang 16/05/1984 Tổ trưởng chuyên môn-Giáo viên THPT môn Sinh học II V. 07.05.14 Đạt

22 Vũ Hồng Thanh 25/12/1980 Giáo viên THPT môn GDCD II V. 07.05.14 Đạt

23 Nguyễn Thị Thu Hương 15/10/1975 Giáo viên THPT (môn Địa) II V. 07.05.14 Đạt

24 Vũ Thị Hồng Nhung 27/10/1984 Giáo viên THPT môn Địa lý (Tổ phó CM) II V. 07.05.14 Đạt

25 Nguyễn Thu Hằng 01/01/1976 Giáo viên THPT (môn Hóa Học ) II V. 07.05.14 Đạt



Hạng 

CDNN 

dự xét

Mã số Đạt Không đạt 

Ghi chú
T

T
Họ và tên

Ngày tháng 

năm sinh 

Chức vụ hoặc chức danh công tác 

theo vị trí việc làm

Hạng CDNN dự xét Kết quả thẩm định hồ sơ

26 Nguyễn Văn Chương 09/11/1973 Giáo viên THPT (môn Lý) II V. 07.05.14 Đạt

27 Phạm Thị Ngọc 20/04/1978 Giáo viên THPT môn Ngữ Văn II V. 07.05.14 Đạt

28 Phạm Thị Chi 06/06/1986 Giáo viên THPT môn Tin học II V. 07.05.14 Đạt

29 Ngô Thị Tú 08/02/1979 Giáo viên THPT (môn Văn) II V. 07.05.14 Đạt

30 Đào Thị Thanh Tâm 22/10/1978 Giáo viên THPT (môn Hóa) II V. 07.05.14 Đạt

31 Trịnh Thị Thanh Bình 17/09/1976 Giáo viên THPT (môn Toán) II V. 07.05.14 Đạt

32 Đỗ Thị Liễu 10/01/1978 Giáo viên THPT (môn Văn) II V. 07.05.14 Đạt

33 Ma Thị Thủy 28/05/1975 Giáo viên THPT môn Ngữ văn II V. 07.05.14 Đạt

34 Nguyễn Thị Hoa Phượng 30/08/1980 Giáo viên THPT môn Lịch sử II V. 07.05.14 Đạt

35 Mai Thị Hạnh 08/01/1980 Giáo viên THPT II V. 07.05.14 Đạt

1 Vũ Hùng Phán 26/11/1977 Giáo viên THPT (môn GDTC/GDQP) II V. 07.05.14 Đạt

2 Phạm Đức Cường 30/11/1968 Giáo viên THPT môn Tin học II V. 07.05.14 Đạt

3 Nguyễn Thị Thu 20/10/1982 Giáo viên THPT môn Ngữ văn II V. 07.05.14 Đạt

4 Nguyễn Thị Ngọc Anh 07/08/1978 Giáo viên THPT (môn GDKT và PL) II V. 07.05.14 Đạt

5 Vũ Thị Mùi 05/11/1981 Giáo viên THPT môn Lịch Sử II V. 07.05.14 Đạt

6 Đào Trúc Hạnh 25/02/1983 Giáo viên THPT môn Ngữ văn II V. 07.05.14 Đạt

7 Lê Mai Hương 20/04/1979 Tổ trưởng chuyên môn, giáo viên môn Địa lí II V. 07.05.14 Đạt

B. VIÊN CHỨC KHÔNG GIỮ CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ ( 55 người)

12. TRƯỜNG THPT AN DƯƠNG (55 người)

A. VIÊN CHỨC GIỮ CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ (0 người)



Hạng 

CDNN 

dự xét

Mã số Đạt Không đạt 

Ghi chú
T

T
Họ và tên

Ngày tháng 

năm sinh 

Chức vụ hoặc chức danh công tác 

theo vị trí việc làm

Hạng CDNN dự xét Kết quả thẩm định hồ sơ

8 Phan Thị Ngọc 26/09/1974 Giáo viên THPT (môn Vật Lí) II V. 07.05.14 Đạt

9 Vũ Thị Kim Oanh 08/01/1983 Giáo viên THPT môn Tiếng Anh II V. 07.05.14 Đạt

10 Nguyễn Duy Quang 09/10/1979 Giáo viên THPT môn Hóa học II V. 07.05.14 Đạt

11 Nguyễn Thị Hà Tiến 14/01/1983 Giáo viên THPT môn Lịch sử II V. 07.05.14 Đạt

12 Nguyễn Thị Ngà 30/09/1985 Giáo viên THPT môn Địa lí II V. 07.05.14 Đạt

13 Nguyễn Thị Thu Hằng 08/05/1981 Giáo viên THPT môn Hoá học II V. 07.05.14 Đạt

14 Vũ Thị Thắng 04/03/1980 Giáo viên THPT môn Ngữ văn II V. 07.05.14 Đạt

15 Doãn Thị Kiều Anh 10/03/1978 Giáo viên THPT môn KTPL II V. 07.05.14 Đạt

16 Đào Mạnh Huy 16/10/1977 Giáo viên THPT môn Vật Lí II V. 07.05.14 Đạt

17 Vũ Thị Hợp 09/12/1978 Giáo viên THPT môn Ngữ văn II V. 07.05.14 Đạt

18 Vũ Thị Ngọc 30/08/1981
Giáo viên THPT môn Giáo dục công dân/môn Giáo dục Kinh tế 

và Pháp luật
II V. 07.05.14 Đạt

19 Phạm Thu Huyền 03/04/1978 Giáo viên THPT Môn Ngữ Văn II V. 07.05.14 Đạt

20 Lưu Hải Vân 14/01/1982 Giáo viên THPT môn Ngữ văn II V. 07.05.14 Đạt

21 Nguyễn Thị Nhài 23/10/1976 Giáo viên THPT môn Thể dục II V. 07.05.14 Đạt

22 Trần Thị Hằng 23/06/1986 Giáo viên THPT môn Tin học II V. 07.05.14 Đạt

23 Vũ Thị Hoa 15/02/1984 Giáo viên THPT môn Hóa học II V. 07.05.14 Đạt

24 Nguyễn Thị Hoàn 13/03/1984 Giáo viên THPT Môn Hóa học II V. 07.05.14 Đạt

25 Nguyễn Thanh Hà 06/10/1987 Giáo viên THPT môn Tin học II V. 07.05.14 Đạt

26 Vũ Thị Hằng 01/11/1978 Giáo viên THPT môn Tin học II V. 07.05.14 Đạt

27 Nguyễn Thị Hằng 01/05/1985 Giáo viên THPT môn Toán II V. 07.05.14 Đạt



Hạng 

CDNN 

dự xét

Mã số Đạt Không đạt 

Ghi chú
T

T
Họ và tên

Ngày tháng 

năm sinh 

Chức vụ hoặc chức danh công tác 

theo vị trí việc làm

Hạng CDNN dự xét Kết quả thẩm định hồ sơ

28 Đoàn Thị Dịu 01/06/1983 Giáo viên THPT môn Địa Lý II V. 07.05.14 Đạt

29 Nguyễn Thị Lân 07/07/1983 Giáo viên THPT môn Địa lí II V. 07.05.14 Đạt

30 Đỗ Lan Hương 02/03/1983 Giáo viên THPT Môn Toán II V. 07.05.14 Đạt

31 Lê Thị Phượng 16/06/1985 Giáo viên THPT môn Sinh II V. 07.05.14 Đạt

32 Phạm Thị Thủy 28/10/1983 Giáo viên THPT môn Toán II V. 07.05.14 Đạt

33 Nguyễn Thị Yến Hồng 02/06/1982 Giáo viên THPT môn Sinh học II V. 07.05.14 Đạt

34 Bùi Thị Phượng 13/11/1984 Giáo viên THPT mônTiếng Anh II V. 07.05.14 Đạt

35 Trần Thị Hiền 03/04/1986 Giáo viên THPT môn Công nghệ II V. 07.05.14 Đạt

36 Phan Thị Trà Liên 27/10/1973 Giáo viên THPT môn Công nghệ công nghiệp II V. 07.05.14 Đạt

37 Trần Thị Minh Hương 15/10/1986 Giáo viên THPT môn GDTC II V. 07.05.14 Đạt

38 Nguyễn Thị Tuyết 10/08/1982 Giáo viên THPT môn Tiếng Anh II V. 07.05.14 Đạt

39 Phan Thị Thanh Huyền 08/02/1978 Giáo viên THPT môn Ngữ văn II V. 07.05.14 Đạt

40 Bùi Thị An Hà 24/09/1985 Giáo viên THPT môn Ngữ văn II V. 07.05.14 Đạt

41 Trần Thị Kim Tuyến 10/01/1977 Giáo viên THPT (môn Tiếng anh) II V. 07.05.14 Đạt

42 Nguyễn Thị Hoàng Cúc 27/01/1983 Giáo viên THPT Môn Toán II V. 07.05.14 Đạt

43 Nguyễn Thanh Huyền 02/12/1983 Giáo viên THPT môn Tiếng Anh II V. 07.05.14 Đạt

44 Ngô Văn Huy 21/03/1984 Giáo viên THPT môn Hoá học II V. 07.05.14 Đạt

45 Nguyễn Thu Thuỷ 20/07/1984 Giáo viên THPT môn Công nghệ II V. 07.05.14 Đạt

46 Nguyễn Thị Huệ 05/07/1982 Giáo viên THPT môn Ngữ Văn (Tổ phó CM) II V. 07.05.14 Đạt

47 Vũ Thị Phương 07/07/1974 Giáo viên THPT môn Tiếng Anh II V. 07.05.14 Đạt



Hạng 

CDNN 

dự xét

Mã số Đạt Không đạt 

Ghi chú
T

T
Họ và tên

Ngày tháng 

năm sinh 

Chức vụ hoặc chức danh công tác 

theo vị trí việc làm

Hạng CDNN dự xét Kết quả thẩm định hồ sơ

48 Nguyễn Thúy Hường 04/07/1979 Giáo viên THPT môn Vật lí II V. 07.05.14 Không đạt

49 Vũ Thị Kim Anh 17/06/1990 Giáo viên THPT môn Sinh học II V. 07.05.14 Đạt

50 Lương Đức Thọ 04/04/1969 Giáo Viên THPT môn Tiếng Anh II V. 07.05.14 Đạt

51 Vũ Thị Dung 29/05/1983 Giáo viên THPT môn Tiếng Anh II V. 07.05.14 Đạt

52 Lương Khánh Duy 01/03/1985 Giáo viên THPT môn Giáo dục quốc phòng và an ninh II V. 07.05.14 Đạt

53 Phạm Trung Thủy 22/12/1978 Giáo viên THPT môn Lịch sử II V. 07.05.14 Đạt

54 Trần Thị Thập 12/10/1078 Giáo viên THPT môn Toán học II V. 07.05.14 Đạt

55 Nguyễn Thị Vân 10/07/1981 Giáo viên THPT môn Tiếng Anh II V. 07.05.14 Đạt

1 Nguyễn Thị Xuân Thảo 11/08/1980 Phó Hiệu trưởng, Giáo viên THPT hạng III II V. 07.05.14 Đạt

2 Phùng Văn Thu 01/08/1969 Phó Hiệu trưởng, Giáo viên THPT hạng III II V. 07.05.14 Đạt

1 Tô Xuân Thu 26/10/1985 Giáo viên THPT môn Vật  lý. II V. 07.05.14 Đạt

2 Lê Thị Luyến 01/03/1981 Giáo viên THPT II V. 07.05.14 Đạt

3 Đồng Thị Thu Hồng 28/10/1975 Tổ trưởng chuyên môn II V. 07.05.14 Đạt

4 Nguyễn Văn Thịnh 19/11/1978 Giáo viên THPT II V. 07.05.14 Đạt

5 Nguyễn Ngọc Phương 22/06/1985 Giáo viên THPT II V. 07.05.14 Đạt

6 Nguyễn Thị Oanh 07/10/1977 Giáo viên THPT, Tổ phó CM II V. 07.05.14 Đạt

7 Phạm Thị Minh Phương 14/06/1978 Giáo viên THPT, Tổ phó chuyên môn II V. 07.05.14 Đạt

13. TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI (45 người)

A. VIÊN CHỨC GIỮ CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ (2 người)

B. VIÊN CHỨC KHÔNG GIỮ CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ ( 43 người)



Hạng 

CDNN 

dự xét

Mã số Đạt Không đạt 

Ghi chú
T

T
Họ và tên

Ngày tháng 

năm sinh 

Chức vụ hoặc chức danh công tác 

theo vị trí việc làm

Hạng CDNN dự xét Kết quả thẩm định hồ sơ

8 Phạm Hồng Vân 15/10/1986 Giáo viên THPT (môn Tin học) - PBT đoàn thanh niên II V. 07.05.14 Đạt

9 Đỗ Thị Thái Hưng 06/01/1976 Giáo viên THPT, Tổ phó chuyên môn II V. 07.05.14 Đạt

10 Lương Thị Kim Cúc 23/03/1981 Giáo viên THPT II V. 07.05.14 Đạt

11 Phạm Thị Phấn 22/10/1984 Giáo viên THPT II V. 07.05.14 Đạt

12 Nguyễn Tiến Đạt 26/12/1975 Giáo viên THPT, Tổ phó chuyên môn II V. 07.05.14 Đạt

13 Ngô Thị Tiêm 14/01/1982 Giáo viên THPT II V. 07.05.14 Đạt

14 Phạm Thị Bích Ngọc 29/08/1986 Giáo viên THPT II V. 07.05.14 Đạt

15 Trần Thị Tuyết Loan 21/09/1979 Giáo viên THPT, Tổ trưởng chuyên môn II V. 07.05.14 Đạt

16 Phùng Thị Thuý Hà 12/10/1984 Giáo viên THPT, môn Toán II V. 07.05.14 Đạt

17 Nguyễn Thị Thu Hương 10/01/1988 Giáo viên THPT II V. 07.05.14 Đạt

18 Trần Thị Nga 05/12/1985 Giáo viên THPT II V. 07.05.14 Đạt

19  Vũ Xuân Bắc 26/06/1977 Giáo viên THPT II V. 07.05.14 Đạt

20 Trần Trịnh Hoà 15/07/1980 Giáo viên THPT II V. 07.05.14 Đạt

21 Nguyễn Thị Kim Út 07/02/1976 Giáo viên THPT II V. 07.05.14 Đạt

22 Vũ Thị Hải Huyền 01/02/1977 Giáo viên THPT II V. 07.05.14 Đạt

23 Nguyễn Thị Oanh 26/09/1978 Giáo viên THPT, Tổ phó chuyên môn II V. 07.05.14 Đạt

24 Nguyễn Thị Kim Dung 21/01/1979 Giáo viên THPT II V. 07.05.14 Đạt

25 Bùi Thị Nhung 12/05/1985 Giáo viên THPT II V. 07.05.14 Đạt

26 Lê Thị Dinh 07/04/1989 Giáo viên THPT II V. 07.05.14 Đạt

27 Đào Đình Bình 28/08/1978 Giáo viên THPT II V. 07.05.14 Đạt



Hạng 

CDNN 

dự xét

Mã số Đạt Không đạt 

Ghi chú
T

T
Họ và tên

Ngày tháng 

năm sinh 

Chức vụ hoặc chức danh công tác 

theo vị trí việc làm

Hạng CDNN dự xét Kết quả thẩm định hồ sơ

28 Phạm Đức Thành 25/10/1986 Giáo viên THPT II V. 07.05.14 Đạt

29 Lê Thị Phương Hảo 15/12/1978 Giáo viên THPT II V. 07.05.14 Đạt

30 Nguyễn Thị Lợi 31/12/1981 Giáo viên THPT II V. 07.05.14 Đạt

31 Nguyễn Thị Trang 13/02/1984 Giáo viên THPT II V. 07.05.14 Đạt

32 Hoàng Thị Ninh 20/12/1986 Giáo viên THPT II V. 07.05.14 Đạt

33 Đoàn Ngọc Sơn 20/07/1970 Giáo viên THPT II V. 07.05.14 Đạt

34 Bùi Quốc Quân 16/08/1972 Giáo viên THPT II V. 07.05.14 Đạt

35 Trần Duy Thành 10/09/1981 Giáo viên THPT II V. 07.05.14 Đạt

36 Nguyễn Thị Mỹ Hòa 21/04/1993 Giáo viên THPT II V. 07.05.14 Đạt

37 Trần Thị Thu Hường 02/07/1993 Giáo viên THPT II V. 07.05.14 Đạt

38 Đỗ Thế Mạnh 14/09/1978 Giáo viên THPT II V. 07.05.14 Đạt

39 Phạm Thị Duyến 25/05/1976 Giáo viên THPT II V. 07.05.14 Đạt

40 Vũ Kim Sơn 15/05/1985 Giáo viên THPT II V. 07.05.14 Không đạt

41 Đàm Văn Túy 28/02/1981 Giáo viên THPT II V. 07.05.14 Đạt

42 Lê Thị Xuân 14/02/1986 Giáo viên THPT II V. 07.05.14 Đạt

43 Bùi Thị Vân 21/11/2980 Giáo viên THPT II V. 07.05.14 Đạt

44 Nguyễn Thị Phượng 20/02/1985 Giáo viên THPT II V. 07.05.14 Đạt

B. VIÊN CHỨC KHÔNG GIỮ CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ (32 người)

14. TRƯỜNG THPT LÝ THƯỚNG KIỆT (32 người)

A. VIÊN CHỨC GIỮ CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ (0 người)



Hạng 

CDNN 

dự xét

Mã số Đạt Không đạt 

Ghi chú
T

T
Họ và tên

Ngày tháng 

năm sinh 

Chức vụ hoặc chức danh công tác 

theo vị trí việc làm

Hạng CDNN dự xét Kết quả thẩm định hồ sơ

1 Nguyễn Thị Loan 05/10/1984 Giáo viên THPT (Môn Địa lí ) II V. 07.05.14 Đạt

2 Vũ Thị Thu Huyền 04/04/1981 Giáo Viên THPT môn Vật Lý II V. 07.05.14 Đạt

3 Nguyễn Thị Thu Hường 26/12/1976 TTCM, giáo viên THPT môn Tiếng Anh II V. 07.05.14 Đạt

4 Nguyễn Thị Thanh Hương 30/04/1980 Giáo viên THPT (Môn Địa lí học) II V. 07.05.14 Đạt

5 Nguyễn  Thi Hoa 07/05/1988 Giáo Viên THPT môn GDCD II V. 07.05.14 Đạt

6 Phạm Viết Toàn 10/12/1980 Giáo Viên THPT môn Tiếng Anh II V. 07.05.14 Đạt

7 Đàm Thị Lên 05/12/1974 Giáo Viên THPT dạy môn Sinh học II V. 07.05.14 Đạt

8 Đặng Thị Thanh Phương 01/01/1980 Giáo viên THPT môn Vật lý II V. 07.05.14 Đạt

9 Phạm Thị Thúy Vân 26/12/1983 Giáo viên THPT (môn tiếng Anh) II V. 07.05.14 Đạt

10 Nguyễn Thị Hương 23/04/1983 Giáo viên THPT dạy môn Lịch Sử II V. 07.05.14 Đạt

11 Phạm Thị Hồng Vân 27/01/1980 Giáo viên THPT (Môn Toán học) II V. 07.05.14 Đạt

12 Nguyễn Thanh Thủy 18/09/1985 Giáo viên THPT (môn Hóa) II V. 07.05.14 Đạt

13 Chu Thị Khuyên 18/08/1987 Giáo Viên THPT môn Văn II V. 07.05.14 Đạt

14 Nguyễn Thị Thu Hà 14/07/1981 Giáo viên THPT (môn Tiếng Anh) II V. 07.05.14 Đạt

15 Bùi Thị Tuyết Lan 10/09/1977 TPCM, Giáo viên THPT dạy môn GDKTPL II V. 07.05.14 Đạt

16 Nguyễn Văn Khoa 04/11/1981 Tổ trưởng chuyên môn, Giáo Viên  THPT môn Tin học II V. 07.05.14 Đạt

17 Phạm Thị Dung 22/07/1982 Giáo viên THPT dạy môn Tiếng Anh II V. 07.05.14 Đạt

18 Đỗ Văn Tuyên 02/01/1978 Giáo viên THPT (môn Toán) II V. 07.05.14 Đạt

19 Phạm Thị Na 01/10/1990 Giáo viên THPT- Môn Vật lí II V. 07.05.14 Không đạt

20 Lê Thị Hợp 15/08/1985 Giáo viên THPT- Môn Tiếng Anh II V. 07.05.14 Không đạt



Hạng 

CDNN 

dự xét

Mã số Đạt Không đạt 

Ghi chú
T

T
Họ và tên

Ngày tháng 

năm sinh 

Chức vụ hoặc chức danh công tác 

theo vị trí việc làm

Hạng CDNN dự xét Kết quả thẩm định hồ sơ

21 Nguyễn Thị Lan Hương 27/06/1983 Giáo viên THPT- Môn Tiếng Anh II V. 07.05.14 Không đạt

22 Đỗ Xuân Quý 10/01/1978 Giáo viên THPT- Môn GDTC II V. 07.05.14 Đạt

23 Trịnh Thị Thuý Vân 04/10/1974 Giáo viên THPT- Môn Địa lí II V. 07.05.14 Không đạt

24 Trần Thị Thu Hương 13/10/1985 Giáo viên THPT- Môn Ngữ văn II V. 07.05.14 Đạt

25 Tạ Thị Hồng Thức 23/05/1986 Giáo viên THPT- Môn Toán II V. 07.05.14 Không đạt

26 Nguyễn Thị Ngọc Hân 04/01/1980 Giáo viên THPT- Môn Sinh- Công nghệ II V. 07.05.14 Đạt

27 Nguyễn Thị Thu Huyền 04/01/1983 Giáo viên THPT- Môn GDTC II V. 07.05.14 Không đạt

28 Nguyễn Thị Len 25/06/1983 Giáo viên THPT- Môn Toán II V. 07.05.14 Đạt

29 Nguyễn Thị Hương 0'8/09/1987 Giáo viên THPT môn Vật Lý II V. 07.05.14 Đạt

30 Trần Thị Thanh Tâm 27/04/1983 Giáo viên THPT môn Toán II V. 07.05.14 Không đạt

31 Lê Thị Thơm 04/01/1991 Giáo viên THPT dạy môn Tiếng Anh II V. 07.05.14 Đạt

32 Vũ Văn Chính 24/08/2025 Giáo viên THPT dạy môn Toán II V. 07.05.14 Đạt

1 Doãn Thanh Sơn 05/08/1978 Phó Hiệu trưởng II V. 07.05.14 Đạt

2 Nguyễn Thị Lanh 05/11/1977 Phó Hiệu trưởng II V. 07.05.14 Đạt

1 Bùi Trọng Quyết 24/05/1979 Giáo viên THPT (môn Toán) II V. 07.05.14 Đạt

2 Nguyễn Thị Thu Hà 25/12/1980 Giáo viên THPT- Môn Vật lý II V. 07.05.14 Đạt

3 Vũ Thị Hải Hà 12/09/1987 Giáo viên THPT hạng III- (Môn Vật lí II V. 07.05.14 Đạt

15. TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG (37 người)

A. VIÊN CHỨC GIỮ CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ (2 người)

B. VIÊN CHỨC KHÔNG GIỮ CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ (35 người)



Hạng 

CDNN 

dự xét

Mã số Đạt Không đạt 

Ghi chú
T

T
Họ và tên

Ngày tháng 

năm sinh 

Chức vụ hoặc chức danh công tác 

theo vị trí việc làm

Hạng CDNN dự xét Kết quả thẩm định hồ sơ

4 Vũ Hải Yến 16/10/1984 Giáo viên THPT hạng III- Môn Công nghệ II V. 07.05.14 Đạt

5 Nguyễn Thị Thanh Trang 18/10/1984 Giáo viên THPT hạng III -Môn Hóa học II V. 07.05.14 Đạt

6 Nguyễn Thanh Hải 12/10/1985 Giáo viên THPT hạng III -Môn Hóa học II V. 07.05.14 Đạt

7 Khiếu Mạnh Cường 11/09/1991 Giáo viên THPT hạng III (môn Hoá học) II V. 07.05.14 Đạt

8 Trần Thị Kim Oanh 04/03/1975 Giáo viên THPT hạng III II V. 07.05.14 Đạt

9 Cao Trường Giang 03/02/1980 Giáo viên THPT hạng III- Môn GDTC II V. 07.05.14 Đạt

10 Nguyễn Đức Hải 06/03/1979 Giáo viên THPT hạng III- Môn Tin II V. 07.05.14 Đạt

11 Vũ Thị Thuý 23/04/1983 Giáo viên THPT môn Sinh học II V. 07.05.14 Đạt

12 Nguyễn Thị Thu Trang 21/07/1984 Giáo viên THPT (môn Sinh học) II V. 07.05.14 Đạt

13 Trương Thị Thu 28/08/1980 Giáo viên THPT- Môn Ngữ văn II V. 07.05.14 Đạt

14 Vũ Thị Thùy Vân 29/12/1985 Giáo viên THPT hạng III- Môn Ngữ văn II V. 07.05.14 Đạt

15 Đồng Thị Minh Nguyệt 02/08/1980 Giáo viên THPT hạng III- Môn Lịch sử II V. 07.05.14 Đạt

16 Nguyễn Thị Hà 30/08/1984 Giáo viên THPT hạng III- Môn Tiếng anh II V. 07.05.14 Đạt

17 Nguyễn Thu Hà 11/09/1984 Giáo viên THPT hạng III- Môn Tiếng anh II V. 07.05.14 Đạt

18 Nguyễn Thị Huyền 02/12/1979 Giáo viên THPT hạng III- Môn GDKT-PL II V. 07.05.14 Đạt

19 Nguyễn Phương Thu 11/11/1983 Giáo viên THPT hạng III-Môn Địa lý II V. 07.05.14 Đạt

20 Đỗ Thị Thu Hương 02/04/1984 Giáo viên THPT hạng III- Môn Địa lí II V. 07.05.14 Đạt

21 Nguyễn Thị Hương Giang 28/01/1979 Giáo viên THPT- Môn Toán II V. 07.05.14 Đạt

22 Phạm Văn Thắng 27/03/1978 Giáo viên THPT hạng III (môn Toán học) II V. 07.05.14 Đạt

23 Mạc Thanh Hải 06/03/1982 Giáo viên THPT- môn Toán II V. 07.05.14 Đạt



Hạng 

CDNN 

dự xét

Mã số Đạt Không đạt 

Ghi chú
T

T
Họ và tên

Ngày tháng 

năm sinh 

Chức vụ hoặc chức danh công tác 

theo vị trí việc làm

Hạng CDNN dự xét Kết quả thẩm định hồ sơ

24 Nguyễn Thị Minh Giang 13/02/1985 Giáo viên THPT (môn Vật lý) II V. 07.05.14 Đạt

25 Hoàng Văn Hải 10/01/1982 Giáo viên THPT (môn Hoá học) II V. 07.05.14 Đạt

26 Đinh Thị Mai 20/07/1984 Giáo viên THPT- Môn Hóa học II V. 07.05.14 Đạt

27 Vũ Hồng Quang 02/06/1978 Giáo viên THPT- môn Giáo dục thể chất II V. 07.05.14 Đạt

28 Đỗ Thị Bích Hạnh 06/02/1981 Giáo viên THPT - Môn Giáo dục thể chất II V. 07.05.14 Đạt

29 Phạm Huy Hùng 20/01/1980 Giáo viên THPT (môn sinh học) II V. 07.05.14 Đạt

30 Trịnh Thùy Dương 25/08/1976 Giáo viên THPT (môn Văn) II V. 07.05.14 Đạt

31 Phạm Văn Dự 26/12/1977 Giáo viên THPT hạng III- Môn Ngưa văn II V. 07.05.14 Đạt

32 Phùng Thị Thu 02/07/1983 Giáo viên THPT - Môn Lịch sử II V. 07.05.14 Đạt

33 Lê Thị Minh Tuyết 29/09/1978 Giáo viên THPT- Môn Tiếng Anh II V. 07.05.14 Đạt

34 Đinh Thị Hải Hà 21/12/1982 Giáo viên THPT- Môn Địa lí II V. 07.05.14 Đạt

35 Nguyễn Thị Hòa 29/03/1979 Giáo viên THPT- Môn Tiếng Anh II V. 07.05.14 Đạt

1 Đỗ Chí Cường 27/09/1984 Phó Hiệu trưởng II V. 07.05.14 Đạt

1 Cao Thị Phương Thanh 02/08/1980 Giáo viên THPT (môn Sử) II V. 07.05.14 Đạt

2 Nguyễn Thị Lý 05/08/1981 Giáo viên THPT (môn Địa lý) II V. 07.05.14 Đạt

3 Vũ Thị Hằng 18/03/1981 Giáo viên THPT (môn KTPL) II V. 07.05.14 Đạt

4 Đoàn Văn Thành 26/12/1981 Giáo viên THPT (môn Hóa) II V. 07.05.14 Đạt

B. VIÊN CHỨC KHÔNG GIỮ CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ (43 người)

16. TRƯỜNG THPT BẠCH ĐẰNG (44 người)

A. VIÊN CHỨC GIỮ CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ (1 người)



Hạng 

CDNN 

dự xét

Mã số Đạt Không đạt 

Ghi chú
T

T
Họ và tên

Ngày tháng 

năm sinh 

Chức vụ hoặc chức danh công tác 

theo vị trí việc làm

Hạng CDNN dự xét Kết quả thẩm định hồ sơ

5 Nguyễn Thị Bình 14/11/1982 Giáo viên THPT (môn Sinh) II V. 07.05.14 Đạt

6 Đinh Thị Mai Huyền 09/06/1984 Giáo viên THPT (môn Tin) II V. 07.05.14 Đạt

7 Bùi Thị Hồng Nhung 01/03/1984 Giáo viên THPT (môn Toán) II V. 07.05.14 Đạt

8 Nguyễn Thị Hoa 23/12/1981 Giáo viên THPT (môn Hóa) II V. 07.05.14 Đạt

9 Hoàng Thị Thanh Tâm 01/05/1980 Giáo viên THPT (môn Tiếng Anh) II V. 07.05.14 Đạt

10 Trần Thị Thuý 03/05/1978 Giáo viên THPT (môn Tiếng Anh) II V. 07.05.14 Đạt

11 Hoàng Thị Chắc 26/04/1984 Giáo viên THPT (môn Hóa) II V. 07.05.14 Đạt

12 Đoàn Thị Duyên 28/02/1983 Giáo viên THPT (môn Văn) II V. 07.05.14 Đạt

13 Nguyễn Thị Phương 04/08/1979 Giáo viên THPT (môn Sinh) II V. 07.05.14 Đạt

14 Đoàn Thị Tiệp 21/06/1985 Giáo viên THPT (môn Hóa) II V. 07.05.14 Đạt

15 Đặng Thị Hợi 08/03/1983 Giáo viên THPT (môn Địa) II V. 07.05.14 Đạt

16 Vũ Thị Quyền 02/11/1983 Giáo viên THPT (môn GDTC) II V. 07.05.14 Đạt

17 Bùi Thị Thanh Hương 26/07/1983 Giáo viên THPT (môn Tiếng Anh) II V. 07.05.14 Đạt

18 Lâm Thị Suất 23/08/1982 Giáo viên THPT (môn Vật lý) II V. 07.05.14 Đạt

19 Trần Thị Hoan 12/08/1981 Giáo viên THPT (môn KTPL) II V. 07.05.14 Đạt

20 Bùi Thị Lý 10/12/1982 Giáo viên THPT (môn Địa) II V. 07.05.14 Đạt

21 Nguyễn Thị Thu Hà 20/01/1980 Giáo viên THPT (môn Hóa) II V. 07.05.14 Đạt

22 Mạc Thị Mai Thu 24/07/1985 Giáo viên THPT (môn Văn) II V. 07.05.14 Đạt

23 Phạm Duy Trường 01/04/1979 Giáo viên THPT (môn GDTC) II V. 07.05.14 Đạt

24 Đỗ Hữu Sơn 28/07/1980 Giáo viên THPT (môn GDTC) II V. 07.05.14 Đạt



Hạng 

CDNN 

dự xét

Mã số Đạt Không đạt 

Ghi chú
T

T
Họ và tên

Ngày tháng 

năm sinh 

Chức vụ hoặc chức danh công tác 

theo vị trí việc làm

Hạng CDNN dự xét Kết quả thẩm định hồ sơ

25 Nguyễn Thuý Quỳnh 25/08/1976 Giáo viên THPT (môn Ngữ Văn) II V. 07.05.14 Đạt

26 Trần Thị Lý 18/01/1980 Giáo viên THPT (môn Vật lí) II V. 07.05.14 Đạt

27 Phạm Thị Hà 03/03/1977 Giáo viên THPT (môn Tiếng Anh) II V. 07.05.14 Đạt

28 Hoàng Minh An 10/12/1979 Giáo viên THPT (môn Toán) II V. 07.05.14 Đạt

29 Dương Thị Hằng 17/08/1976 Giáo viên THPT (môn Lịch Sử) II V. 07.05.14 Đạt

30 Lê Thị Nguyệt Hằng 04/03/1981 Giáo viên THPT (môn Tiếng Anh) II V. 07.05.14 Đạt

31 Trần Thị Nhâm 20/05/1982 Giáo viên THPT (môn Sinh học) II V. 07.05.14 Đạt

32 Đỗ Thị Biển 03/03/1979 Giáo viên THPT (môn Lịch Sử) II V. 07.05.14 Đạt

33 Đỗ Thị Thanh Thuỷ 10/11/1987 Giáo viên THPT (môn Ngữ Văn) II V. 07.05.14 Đạt

34 Vũ Thị Nhung 02/04/1981 Giáo viên THPT (môn Địa lý) II V. 07.05.14 Đạt

35 Đào Thị Quyết 08/12/1977 Giáo viên THPT (môn Sinh học) II V. 07.05.14 Đạt

36 Mạc Văn Trọng 28/07/1981 Giáo viên THPT (môn GDTC) II V. 07.05.14 Đạt

37 Mai Thị Hải Vân 17/12/1988 Giáo viên THPT (môn Vật lý) II V. 07.05.14 Đạt

38 Nguyễn Thị Nhi 26/01/1978 Giáo viên THPT (môn QPAN) II V. 07.05.14 Đạt

39 Vũ Thị Lan Hương 02/03/1984 Giáo viên THPT (môn Hoá học) II V. 07.05.14 Đạt

40 Lê Thị Châu 18/05/1978 Giáo viên THPT (môn GDTC) II V. 07.05.14 Đạt

41 Cù Thị Thu Minh 27/10/1987 Giáo viên THPT (môn Tiếng Anh) II V. 07.05.14 Đạt

42 Nguyễn Văn Thanh 06/01/1979 Giáo viên THPT (môn QPAN) II V. 07.05.14 Đạt

43 Đặng Thị Thuỳ Linh 02/11/1984 Giáo viên THPT (môn Tin học) II V. 07.05.14 Đạt

17. TRƯỜNG THPT PHẠM NGŨ LÃO (40 người)



Hạng 

CDNN 

dự xét

Mã số Đạt Không đạt 

Ghi chú
T

T
Họ và tên

Ngày tháng 

năm sinh 

Chức vụ hoặc chức danh công tác 

theo vị trí việc làm

Hạng CDNN dự xét Kết quả thẩm định hồ sơ

1 Bùi Văn Hiền 02/10/1977  Hiệu trưởng II V. 07.05.14 Đạt

2 Bùi Văn Sơn 10/01/1976  Phó Hiệu trưởng II V. 07.05.14 Đạt

1 Đào Thị Ngọc Hương 20/11/1979 Giáo viên THPT (môn Tiếng ANh) II V. 07.05.14 Đạt

2 Phạm Thu Hiền 21/05/1979 Giáo viên THPT (môn Ngữ văn) II V. 07.05.14 Đạt

3 Nguyễn Văn Hiến 06/02/1981 Giáo viên THPT (môn Toán) II V. 07.05.14 Đạt

4 Nguyễn Thị Tâm 26/05/1987 Giáo viên THPT (môn Tin học) II V. 07.05.14 Đạt

5 Lại Thị Thanh Thảo 27/12/1977 Giáo viên THPT (môn Địa lý) II V. 07.05.14 Đạt

6 Nguyễn Thị Mai 18/09/1981 Giáo viên THPT (môn Vật lý) II V. 07.05.14 Đạt

7 Phạm Thị Nhung 10/11/1984 Giáo viên THPT (môn Ngữ văn) II V. 07.05.14 Đạt

8 Đinh Thị Nhung 14/07/1986 Giáo viên THPT (môn Sinh học) II V. 07.05.14 Đạt

9 Vũ Hồng Tuân 23/07/1976 Giáo viên THPT (Vật lý) II V. 07.05.14 Đạt

10 Phùng Thị Hằng 15/10/1976 Giáo viên THPT (Giáo dục kinh tế pháp luật) II V. 07.05.14 Đạt

11 Trần Thị Ngà 03/06/1978 Giáo viên THPT (môn Lịch sử II V. 07.05.14 Đạt

12 Nguyễn Hữu Huy 06/08/1977 Giáo viên THPT (môn Hóa học) II V. 07.05.14 Đạt

13 Phạm Thị Lan Anh 25/07/1980 Giáo viên THPT (môn Lịch sử) II V. 07.05.14 Đạt

14 Nguyễn Thị Lừng 05/08/1979 Giáo viên THPT (môn Hóa học II V. 07.05.14 Đạt

15 Lại Thị Hải Hậu 10/08/1980 Giáo viên THPT (môn Vật lý) II V. 07.05.14 Đạt

16 Nguyễn Thị Hải 22/01/1983 Giáo viên THPT (môn Sinh học) II V. 07.05.14 Đạt

A. VIÊN CHỨC GIỮ CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ (02 người)

B. VIÊN CHỨC KHÔNG GIỮ CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ (38 người)



Hạng 

CDNN 

dự xét

Mã số Đạt Không đạt 

Ghi chú
T

T
Họ và tên

Ngày tháng 

năm sinh 

Chức vụ hoặc chức danh công tác 

theo vị trí việc làm

Hạng CDNN dự xét Kết quả thẩm định hồ sơ

17 Lại Thế Hanh 26/03/1974 Giáo viên THPT (môn Toán) II V. 07.05.14 Đạt

18 Phạm Hồng Ngân 17/09/1977 Giáo viên THPT (môn Tiếng Anh) II V. 07.05.14 Đạt

19 Phạm Tuấn Khương 16/01/1977 Giáo viên THPT (môn Toán) II V. 07.05.14 Đạt

20 Nguyễn Thị Hiên 05/02/1984 Giáo viên THPT (môn Công nghệ) II V. 07.05.14 Đạt

21 Phạm Thị Thu Hằng 04/08/1972 Giáo viên THPT (môn Ngữ văn) II V. 07.05.14 Đạt

22 Lại Thị Thúy Hải 18/12/1977 Giáo viên THPT (môn Toán) II V. 07.05.14 Đạt

23 Phạm Thị Miền 08/12/1982 Giáo viên THPT (môn Giáo dục Thể chất) II V. 07.05.14 Đạt

24 Nguyễn Thị Như Trang 03/01/1986 Giáo viên THPT (môn Hóa học) II V. 07.05.14 Đạt

25 Phạm Thị Thu 18/03/1982 Giáo viên THPT (môn GD KTPL) II V. 07.05.14 Đạt

26 Chu Thị Hằng 12/12/1980 Giáo viên THPT (môn Hóa học) II V. 07.05.14 Đạt

27 Chu Thị Hoài Lan 08/05/1980 Giáo viên THPT (môn Địa lý) II V. 07.05.14 Đạt

28 Lại Thu Hà 03/10/1982 Giáo viên THPT (môn Công nghệ) II V. 07.05.14 Đạt

29 Nguyễn Thị Ngân 29/06/1982 Giáo viên THPT (môn Tiếng Anh) II V. 07.05.14 Đạt

30 Đoàn Thanh Tùng 16/12/1982 Giáo viên THPT (môn Giáo dục Thể chất) II V. 07.05.14 Đạt

31 Vũ Đức Huy 26/02/1984 Giáo viên THPT (môn Toán) II V. 07.05.14 Đạt

32 Phạm Văn Thao 14/08/1978 Giáo viên THPT (môn Tin học) II V. 07.05.14 Đạt

33 Nguyễn Thúy Hạnh 10/12/1985 Giáo viên THPT (môn Toán) II V. 07.05.14 Đạt

34 Nguyễn Thị Luân 11/05/1984 Giáo viên THPT (môn Toán) II V. 07.05.14 Đạt

35 Đào Thị Vân Nga 03/08/1982 Giáo viên THPT (môn Tiếng Anh) II V. 07.05.14 Đạt

36 Nguyễn Thị Nga 13/11/1984 Giáo viên THPT (môn Địa lý) II V. 07.05.14 Đạt



Hạng 

CDNN 

dự xét

Mã số Đạt Không đạt 

Ghi chú
T

T
Họ và tên

Ngày tháng 

năm sinh 

Chức vụ hoặc chức danh công tác 

theo vị trí việc làm

Hạng CDNN dự xét Kết quả thẩm định hồ sơ

37 Phạm Thị Thu Hằng 01/04/1984 Giáo viên THPT (môn Hóa học) II V. 07.05.14 Đạt

38 Nguyễn Đình Kiên 03/05/1985 Giáo viên THPT (môn Giáo dục QP-AN) II V. 07.05.14 Đạt

1 Ngô Thị Ngọc Lan 12/03/1977 Hiệu trưởng II V. 07.05.14 Đạt

2 Phạm Văn Hợi 03/10/1969 Phó Hiệu trưởng II V. 07.05.14 Đạt

3 Nguyễn Văn Tịnh 24/04/1977 Phó  Hiệu  trưởng II V. 07.05.14 Đạt

1 Nguyễn Thị Thùy Dương 02/11/1979 Giáo viên THPT (Môn Ngữ văn) II V. 07.05.14 Đạt

2 Trần Thị Trang 22/07/1981 Giáo viên THPT ( môn Giáo dục kinh tế và Pháp luật) II V. 07.05.14 Đạt

3 Nguyễn Văn Tài 27/03/1980 Giáo viên THPT (môn Tin) II V. 07.05.14 Đạt

4 Đồng Thị Mai 22/03/1978 Giáo viên THPT (Môn Tiếng Anh) II V. 07.05.14 Đạt

5 Nguyễn Thị Thanh Hải 15/07/1979 Giáo viên THPT - Môn GDTC II V. 07.05.14 Đạt

6 Vũ Thị Phường 28/08/1982 Giáo viên THPT(môn Sinh)- Tổ phó chuyên môn. II V. 07.05.14 Đạt

7 Nguyễn Thị Khuyên 14/07/1987 Giáo viên THPT (Môn Ngữ văn) II V. 07.05.14 Đạt

8 Hoàng Phú Thuỷ 05/10/1978 Giáo viên THPT (môn Công nghệ) II V. 07.05.14 Đạt

9 Lương Thị Hoa 03/08/1985 Giáo viên THPT (môn giáo dục thể chất ) II V. 07.05.14 Đạt

10 Hoàng Thị Hiền 27/06/1984 Giáo viên THPT (Môn Tin học) II V. 07.05.14 Đạt

11 Đồng Thị Kim Oanh 06/11/1982 Giáo viên THPT (Môn Tiếng Anh) II V. 07.05.14 Đạt

12 Vũ Thị Thanh Giang 11/08/1983 Giáo viên THPT (Môn Ngữ Văn) II V. 07.05.14 Đạt

B. VIÊN CHỨC KHÔNG GIỮ CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ (36 người)

18. TRƯỜNG THPT LÊ ÍCH MỘC (39 người)

A. VIÊN CHỨC GIỮ CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ (3 người)



Hạng 

CDNN 

dự xét

Mã số Đạt Không đạt 

Ghi chú
T

T
Họ và tên

Ngày tháng 

năm sinh 

Chức vụ hoặc chức danh công tác 

theo vị trí việc làm

Hạng CDNN dự xét Kết quả thẩm định hồ sơ

13 Nguyễn Văn Toàn 31/12/1981 Giáo viên THPT( môn Vật lí) II V. 07.05.14 Đạt

14 Bùi Thị Hải Hà 18/01/1983 Giáo viên THPT (Môn tiếng Anh) II V. 07.05.14 Đạt

15 Đỗ Thị Hải Hà 24/06/1982 Giáo viên THPT (Môn NGữ văn) II V. 07.05.14 Đạt

16 Bùi Thị Thanh Thủy 29/01/1979 Giáo viên THPT ( Môn Tiếng Anh) II V. 07.05.14 Đạt

17 Nguyễn Thị Gương 23/01/1985 Giáo viên THPT (Môn Lịch sử) II V. 07.05.14 Đạt

18 Mạc Văn Tươi 24/05/1979 Giáo viên THPT( Môn Tin học) II V. 07.05.14 Đạt

19 Ngô Văn Quý 23/03/1975 Giáo viên THPT (Môn Lịch sử) II V. 07.05.14 Đạt

20 Lê Thị Ngọc 05/07/1986 Giáo viên THPT( Môn Thể dục) II V. 07.05.14 Đạt

21 Đỗ Thị Hương 20/01/1985 Giáo viên THPT (Môn hóa) II V. 07.05.14 Đạt

22 Nguyễn Quang Thiện 11/12/1974 Giáo viên THPT (Môn hóa) II V. 07.05.14 Đạt

23 Lại Thị Thu 12/06/1983 Giáo viên THPT( Môn Công nghệ) II V. 07.05.14 Đạt

24 Phạm Văn Dương 15/07/1984 Giáo viên THPT( Môn Lý) II V. 07.05.14 Đạt

25 Nguyễn Thị Hồng Nhung 11/04/1989 Giáo viên THPT( Môn Lý) II V. 07.05.14 Đạt

26 Vũ Thị Kim Oanh 27/01/1973 Giáo viên THPT ( Môn Hóa) II V. 07.05.14 Đạt

27 Đặng Thị Kim Huyên 25/04/1986 Giáo viên THPT (môn Vật Lý) II V. 07.05.14 Đạt

28 Đặng Thị Minh Thủy 02/01/1979 Giáo viên THPT (môn ngữ văn) II V. 07.05.14 Đạt

29 Vũ Mạnh Hùng 29/02/1984 Giáo viên THPT (môn Toán) II V. 07.05.14 Đạt

30 Nhữ Thị Huyền 11/01/1979 Giáo viên THPT (môn Văn) II V. 07.05.14 Đạt

31 Nguyễn Thị Phương Lan 11/01/1979 Giáo viên THPT (môn Công nghệ) II V. 07.05.14 Đạt

32 Bùi Văn Huynh 30/01/1980 Giáo viên THPT ( Môn Địa lí) II V. 07.05.14 Đạt



Hạng 

CDNN 

dự xét

Mã số Đạt Không đạt 

Ghi chú
T

T
Họ và tên

Ngày tháng 

năm sinh 

Chức vụ hoặc chức danh công tác 

theo vị trí việc làm

Hạng CDNN dự xét Kết quả thẩm định hồ sơ

33 Đặng Thị Vân 21/10/1991 Giáo viên THPT (môn giáo dục thể chất ) II V. 07.05.14 Đạt

34 Trịnh Thị Thanh Hải 29/05/1983 Giáo viên THPT( Môn Sinh học) II V. 07.05.14 Đạt

35 Vũ Thị Hương Giang 11/01/1982 Giáo viên THPT (Môn Tin học) II V. 07.05.14 Đạt

36 Đỗ Thị Hương 08/07/1985 Giáo viên THPT( Môn Ngữ Văn) II V. 07.05.14 Đạt

1 Phạm Thị Ngọc Dao 31/107/1980 Phó Hiệu trưởng II V. 07.05.14 Đạt

1 Phạm Thị Vân Nhung 26/07/1981 Giáo viên THPT (môn GDKT & PL) II V. 07.05.14 Đạt

2 Nguyễn Thị Thúy Linh 20/06/1977 Giáo viên GDTC II V. 07.05.14 Đạt

3 Đỗ Thị Khánh Minh 03/07/1984 Giáo viên THPT (môn Hoá học) II V. 07.05.14 Đạt

4 Hoàng Thị Hồng Hải 21/03/1980 Giáo viên THPT( môn Văn) II V. 07.05.14 Đạt

5 Lê Thị Ngà 01/12/1985 Giáo viên THPT (môn Sinh học) II V. 07.05.14 Đạt

6 Đàm Thị Hiền 15/07/1983 Giáo viên THPT II V. 07.05.14 Đạt

7 Lê Thị Điệp 22/07/1985 Giáo viên THPT II V. 07.05.14 Đạt

8 Phạm Thị Như Trang 07/04/1983 Giáo viên THPT (môn Toán) II V. 07.05.14 Đạt

9 Đoàn Bá Thượng 27/02/1985 Giáo viên THPT (môn Toán) II V. 07.05.14 Đạt

10 Phạm Thị Siêng 08/04/1972 Giáo viên THPT hạng III II V. 07.05.14 Đạt

11 Trương Thị Bình 16/05/1985 Giáo viên THPT( môn Địa lí) II V. 07.05.14 Đạt

12 Hoàng Thị Huế 15/01/1984 Giáo viên THPT môn Địa lí II V. 07.05.14 Đạt

19. TRƯỜNG THPT THUỶ SƠN  (35 người)

A. VIÊN CHỨC GIỮ CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ (01 người)

B. VIÊN CHỨC KHÔNG GIỮ CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ (34 người)



Hạng 

CDNN 

dự xét

Mã số Đạt Không đạt 

Ghi chú
T

T
Họ và tên

Ngày tháng 

năm sinh 

Chức vụ hoặc chức danh công tác 

theo vị trí việc làm

Hạng CDNN dự xét Kết quả thẩm định hồ sơ

13 Nguyễn Thị Thủy 24/01/1984 Giáo viên THPT môn Công nghệ II V. 07.05.14 Đạt

14 Bùi Thanh Tuyền 06/08/1984 Giáo viên THPT, Tổ phó CM II V. 07.05.14 Đạt

15 Nguyễn Thị Loan 12/06/1980 Giáo viên THPT môn Lịch sử II V. 07.05.14 Đạt

16 Lê Văn Thành 07/09/1986 Giáo viên THPT (môn Vật Lí) II V. 07.05.14 Đạt

17 Nguyễn Thị Kim Giao 18/12/1986 Giáo viên THPT môn Sinh học II V. 07.05.14 Đạt

18 Đỗ Văn Phong 10/02/1985 Giáo viên THPT, Tổ phó CM II V. 07.05.14 Đạt

19 Đào Xuân Tùng 08/09/1987 Giáo viên THPT (môn GDTC) II V. 07.05.14 Đạt

20 Bùi Mạnh Tuấn 08/05/1982 Giáo viên THPT môn Tin học II V. 07.05.14 Đạt

21 Nguyễn Thị Châm 29/03/1983 Giáo viên THPT môn Tiếng Anh II V. 07.05.14 Đạt

22 Đỗ Thị Thu Phuong 18/09/1982 Giáo viên THPT môn Tiếng anh II V. 07.05.14 Đạt

23 Lê Thùy Dung 28/11/1984 Giáo  viên THPT môn Địa Lí II V. 07.05.14 Đạt

24 Nguyễn Thị Thanh Hương 05/01/1987 Giáo viên THPT môn Toán II V. 07.05.14 Đạt

25 Lê Thị Thơm 02/11/1983 Giao viên THPT môn Kinh tế pháp luật II V. 07.05.14 Đạt

26 Nguyễn Thị Thuỷ 27/10/1984 Giáo viên THPT môn GDQP- AN II V. 07.05.14 Đạt

27 Lê Trọng Toại 26/04/1983 Giáo viên THPT môn Vật Lí II V. 07.05.14 Đạt

28 Hoàng Thị Liên 08/08/1988 Giao viên THPT môn Vật Lí II V. 07.05.14 Đạt

29 Lại Thị Ánh 11/02/1985 Giáo viên THPT môn Địa lý II V. 07.05.14 Đạt

30 Hoàng Thị Nga 04/12/1986 Giáo viên THPT môn Toán II V. 07.05.14 Đạt

31 Trần Văn Quang 24/02/1981 Giáo viên THPT môn Sinh học II V. 07.05.14 Đạt

32 Bùi Thị Hương 27/04/1983 Giáo viên THPT môn Ngữ văn II V. 07.05.14 Đạt



Hạng 

CDNN 

dự xét

Mã số Đạt Không đạt 

Ghi chú
T

T
Họ và tên

Ngày tháng 

năm sinh 

Chức vụ hoặc chức danh công tác 

theo vị trí việc làm

Hạng CDNN dự xét Kết quả thẩm định hồ sơ

33 Nguyễn Thị Tuấn Ngọc 08/09/1977 Giáo viên THPT II V. 07.05.14 Đạt

34 Vũ Thị Định 16/01/1972 Giáo viên THPT môn Ngữ văn II V. 07.05.14 Đạt

1 Đinh Quang Hoàng 14/05/1966 Hiệu trưởng II V. 07.05.14 Đạt

2 Nguyễn Viết Hưng 22/11/1075 Phó Hiệu trưởng II V. 07.05.14 Đạt

1 Cao Thị Len 11/02/1978 Giáo viên THPT, Tổ phó tổ toán - vp II V. 07.05.14 Đạt

2 Phạm Văn Tuấn 28/05/1979 Giáo viên THPT (môn Tiếng Anh) II V. 07.05.14 Đạt

3 Nguyễn Công Khải 02/02/1978 Giáo viên THPT(môn Vật lý) II V. 07.05.14 Đạt

4 Nguyễn Thị Kim Oanh 10/01/1980 Giáo viên THPT hạng III (môn Toán) II V. 07.05.14 Đạt

5 Trần Thị Thanh Huyền 27/10/1980 Giáo viên THPT (môn Vật Lí) II V. 07.05.14 Đạt

6 Phan Xuân Tiếp 02/02/1979 Giáo viên THPT hạng III( môn Giáo duc thể chất) II V. 07.05.14 Đạt

7 Nguyễn Thị Lụa 16/05/1984 Giáo viên THPT (môn Địa lý) II V. 07.05.14 Đạt

8 Nguyễn Thị Minh Thu 17/07/1982 Giáo viên THPT hạng III (môn Địa lí) II V. 07.05.14 Đạt

9 Đỗ Thị Hồng Nhung 01/08/1976 Giáo viên THPT(môn Ngữ văn) II V. 07.05.14 Đạt

10 Nguyễn Văn Mãi 10/04/1971 Giáo viên THPT hạng III (môn TD) II V. 07.05.14 Đạt

11 Nguyễn Thị Thuỳ 02/07/1979 Giáo viên THPT môn Thể dục ) II V. 07.05.14 Đạt

12 Hoàng Thị Lan 08/04/1981 Giáo viên THPT (môn Sinh) II V. 07.05.14 Đạt

13 Nguyễn Thị Mai 01/06/1983 Giáo viên THPT hạng III (môn Hóa học) II V. 07.05.14 Đạt

B. VIÊN CHỨC KHÔNG GIỮ CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ (36 người)

20. TRƯỜNG THPT TIÊN LÃNG (38 người)

A. VIÊN CHỨC GIỮ CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ (2 người)



Hạng 

CDNN 

dự xét

Mã số Đạt Không đạt 

Ghi chú
T

T
Họ và tên

Ngày tháng 

năm sinh 

Chức vụ hoặc chức danh công tác 

theo vị trí việc làm

Hạng CDNN dự xét Kết quả thẩm định hồ sơ

14 Nguyễn Văn Minh 24/07/1977 Giáo viên THPT (môn Hóa học) II V. 07.05.14 Đạt

15 Nguyễn Văn Nền 01/06/1980 Giáo viên THPT hạng III(môn Hoá học) II V. 07.05.14 Đạt

16 Phạm Thanh Hòa 20/04/1977 Giáo viên THPT hạng III (môn Ngữ văn II V. 07.05.14 Đạt

17 Hoàng Thị Ngọc Bích 18/12/1988 Giáo viên THPT hạng III (môn Ngữ văn) II V. 07.05.14 Đạt

18 Nguyễn Thu Thủy 26/07/1984 Giáo viên THPT ( Môn Tiếng Anh ) II V. 07.05.14 Đạt

19 Tạ Thị Ngân 12/02/1981 Giáo viên THPT hạng III( môn Hoá Học) II V. 07.05.14 Đạt

20 Phạm Thị Oanh 14/07/1988 Giáo viên THPT (môn Ngữ văn) II V. 07.05.14 Đạt

21 Nguyễn Thị Khuyên 22/11/1986 Giáo viên THPT (môn sinh) II V. 07.05.14 Đạt

22 Đỗ Mạnh Cường 15/10/1987 Giáo viên THPT hạng III (môn giáo dục thể chất) II V. 07.05.14 Đạt

23 Đỗ Trọng Trung 27/08/1973 Giáo viên THPT , Tổ phó tổ Lý-Tin-Công nghệ II V. 07.05.14 Đạt

24 Đoàn Cao Thắng 10/07/1983 Giáo viên THPT môn Toán II V. 07.05.14 Đạt

25 Phạm Thị Lan Oanh 15/10/1972 Giáo viên THPT môn Tiếng Anh II V. 07.05.14 Đạt

26 Nguyễn Thị Kim Anh 19/01/1981 Giáo viên THPT môn công nghệ định hướng nông nghiệp II V. 07.05.14 Đạt

27 Nguyễn Thị Thủy 28/05/1983 Giáo viên THPT môn Tiếng Anh II V. 07.05.14 Đạt

28 Nguyễn Thị Hải Bình 01/12/1977 Giáo viên THPT môn toán II V. 07.05.14 Đạt

29 Nguyễn Trọng Nghĩa 29/10/1978 Giáo viên THPT môn Ngữ văn, TKHĐGD II V. 07.05.14 Đạt

30 Bùi Thị Thuỳ 22/11/1979 Giáo viên THPT môn Địa lý II V. 07.05.14 Đạt

31 Nguyễn Hải Hà 10/03/1986 Giáo viên THPT môn Lịch sử II V. 07.05.14 Đạt

32 Trần Thị Hoàng Mai 02/01/1982 Giáo viên THPT môn Giáo dục kinh tế pháp luật II V. 07.05.14 Đạt

33 Phạm Thị Hồng Minh 13/08/1984 Giáo viên THPT môn Vật lý II V. 07.05.14 Đạt



Hạng 

CDNN 

dự xét

Mã số Đạt Không đạt 

Ghi chú
T

T
Họ và tên

Ngày tháng 

năm sinh 

Chức vụ hoặc chức danh công tác 

theo vị trí việc làm

Hạng CDNN dự xét Kết quả thẩm định hồ sơ

34 Nguyễn Thị Huyền Thùy 18/09/1983 Giáo viên THPT môn Hóa học II V. 07.05.14 Đạt

35 Phạm Thị Ngân 08/03/1979 Giáo viên THPT môn Ngữ văn II V. 07.05.14 Đạt

36 Đào Xuân Điền 21/09/1975 Giáo viên THPT môn Lịch sử II V. 07.05.14 Đạt

1 Phạm Thị Bình 20/05/1980 Giáo viên THPT, TTCM-GV dạy Văn II V. 07.05.14 Đạt

2 Đỗ Phương Dung 03/10/1986 Giáo viên THPT môn Lịch sử - Bí thư Đoàn trường II V. 07.05.14 Đạt

3 Phạm Văn Vinh 10/04/1982 Giáo viên THPT môn Toán II V. 07.05.14 Đạt

4 Đào Thị Hiền 20/09/1983 Giáo viên THPT môn Công nghệ II V. 07.05.14 Đạt

5 Hoàng Văn Định 30/12/1982 Tổ phó chuyên môn- Giáo viên THPT môny Lý II V. 07.05.14 Đạt

6 Vũ Đình Dũng 12/11/1982 Giáo viên THPT môn Giáo dục thể chất II V. 07.05.14 Đạt

7 Nguyễn Thị Hoa 26/09/1984 TPCM- Giáo viên THPT môn Địa lý II V. 07.05.14 Đạt

8 Phạm Văn Toán 21/10/1981 TPCM- Giáo viên THPT môn Tin II V. 07.05.14 Đạt

9 Lê Văn Nhu 07/01/1984 Giáo viên THPT  môn Giáo dục Thể chất II V. 07.05.14 Đạt

10 Nguyễn Trung Thành 21/08/1981 TTCM, Giáo viên THPT môn Giáo dục thể chất II V. 07.05.14 Đạt

11 Nguyễn Thị Phương Anh 29/08/1988 Giáo viên THPT môn Toán II V. 07.05.14 Đạt

12 Lê Thanh Bình 09/07/1981 Giáo viên THPT Hạng III II V. 07.05.14 Đạt

13 Nguyễn Mạnh Duy 26/05/1988 Giáo viên THPT môn Lý II V. 07.05.14 Đạt

14 Nguyễn Thị Kim Ngân 04/10/1982 TPCM - Giáo viên THPT môn GDKTPL II V. 07.05.14 Đạt

21. TRƯỜNG THPT NHỮ VĂN LAN (25 người)

A. VIÊN CHỨC GIỮ CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ (0 người)

B. VIÊN CHỨC KHÔNG GIỮ CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ (25 người)



Hạng 

CDNN 

dự xét

Mã số Đạt Không đạt 

Ghi chú
T

T
Họ và tên

Ngày tháng 

năm sinh 

Chức vụ hoặc chức danh công tác 

theo vị trí việc làm

Hạng CDNN dự xét Kết quả thẩm định hồ sơ

15 Hoàng Thị Ngọc 03/10/1987 Giáo viên THPT môn Ngữ văn II V. 07.05.14 Đạt

16 Nguyễn Thị Thúy Hằng 13/06/1981 Giáo viên THPT môn Toán II V. 07.05.14 Đạt

17 Vương  Đại Thắng 19/01/1976 Giáo viên THPT môn Tiếng Anh II V. 07.05.14 Đạt

18 Phạm Thị Huyền 15/07/1981 Giáo viên THPT môn Toán II V. 07.05.14 Đạt

19 Phạm Thị Én 20/05/1985 Giáo viên THPT môn QPAN II V. 07.05.14 Đạt

20 Đặng Thị Thảo 13/10/1983 Giáo viên THPT II V. 07.05.14 Đạt

21 Vũ Văn Độ 27/11/1980 TTCM - Giáo viên THPT môn Tiếng Anh II V. 07.05.14 Đạt

22 Nguyễn Thị Trang 10/05/1984 Giáo viên THPT môn Hóa học II V. 07.05.14 Đạt

23 Hoàng Thị Dung 20/08/1982 Giáo viên THPT hạng III II V. 07.05.14 Đạt

24 Nguyễn Thị Bích Liên 17/02/1983 Giáo viên THPT môn Hóa học II V. 07.05.14 Đạt

25 Vũ Thị Thu Huyền 16/08/1982 Giáo viên THPT môn Toán II V. 07.05.14 Đạt

1 Đỗ Thị Thi 13/06/1976 Giáo viên THPT hạng III (môn GDTC) II V. 07.05.14 Đạt

2 Trần Quốc Oai 10/01/1971 Giáo viên THPT hạng III (môn GDTC) II V. 07.05.14 Đạt

3 Phạm Đình Lam 09/05/1976 Giáo viên THPT hạng III (môn Tiếng Anh) II V. 07.05.14 Đạt

4 Nguyễn Bá Quý 06/06/1977 Giáo viên THPT hạng III (môn Địa lý) II V. 07.05.14 Đạt

5 Nguyễn Thị Kim Tuyến 03/06/1983 Giáo viên THPT hạng III (môn GDKT&PL) II V. 07.05.14 Đạt

6 Phạm Văn Phóng 26/02/1971 Giáo viên THPT hạng III (môn Sinh học) II V. 07.05.14 Đạt

B. VIÊN CHỨC KHÔNG GIỮ CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ (32 người)

22. TRƯỜNG THPT TOÀN THẮNG (32 người)

A. VIÊN CHỨC GIỮ CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ (0 người)



Hạng 

CDNN 

dự xét

Mã số Đạt Không đạt 

Ghi chú
T

T
Họ và tên

Ngày tháng 

năm sinh 

Chức vụ hoặc chức danh công tác 

theo vị trí việc làm

Hạng CDNN dự xét Kết quả thẩm định hồ sơ

7 Nguyễn Thị Quế Lâm 05/02/1973 Giáo viên THPT hạng III (môn Vật lý) II V. 07.05.14 Đạt

8 Phạm Thu Mai 02/09/1980 Giáo viên THPT hạng III (môn Lịch sử) II V. 07.05.14 Đạt

9 Ngô Thị Kim Oanh 10/06/1979 Giáo viên THPT hạng III (môn Hoá học) II V. 07.05.14 Đạt

10 Phạm Khắc Hà 08/07/1981 Giáo viên THPT hạng III (môn Toán học) II V. 07.05.14 Đạt

11 Nguyễn Thị Giang 28/06/1977 Giáo viên THPT hạng III (môn Ngữ văn) II V. 07.05.14 Đạt

12 Phạm Thị Liên 25/12/1987 Giáo viên THPT hạng III (môn Vật lý) II V. 07.05.14 Đạt

13 Vi Thị Lương 02/09/1982 Giáo viên THPT hạng III (môn Tiếng Anh) II V. 07.05.14 Đạt

14 Kiều Nguyệt Nga 15/04/1979 Giáo viên THPT hạng III (môn Tin học) II V. 07.05.14 Đạt

15 Vũ Thị Quân Thư 31/10/1981 Giáo viên THPT hạng III (môn Vật lý) II V. 07.05.14 Đạt

16 Đỗ Thanh Huyền 25/01/1981 Giáo viên THPT hạng III (môn Địa Lý) II V. 07.05.14 Đạt

17 Bùi Thị Xuân 02/02/1976 Giáo viên THPT hạng III (môn Lịch sử) II V. 07.05.14 Đạt

18 Trương Thị Thuý 04/02/1976 Giáo viên THPT (môn Văn) II V. 07.05.14 Đạt

19 Vũ Thị Ánh Tuyết 15/09/1982 Giáo viên THPT môn Sinh học II V. 07.05.14 Đạt

20 Trần Thị Doanh 20/12/1985 Giáo viên THPT môn Ngữ văn II V. 07.05.14 Đạt

21 Cao Thị Hằng 07/06/1985 Giáo viên THPT môn Công nghệ II V. 07.05.14 Đạt

22 Ngô Thị Minh 06/11/1984 Giáo viên THPT môn Công nghệ II V. 07.05.14 Đạt

23 Phạm Hữu Huy 01/11/1983 Giáo viên THPT Môn Tin học II V. 07.05.14 Đạt

24 Đặng Thị Thủy 02/01/1985 Giáo viên THPT Môn Hóa học II V. 07.05.14 Đạt

25 Nguyễn Thị  Mỹ Hạnh 24/05/1984 Giáo viên THPT Môn Địa lí II V. 07.05.14 Đạt

26 Vũ Văn Lưu 13/01/1981 Giáo viên THPT  môn Tin học II V. 07.05.14 Đạt



Hạng 

CDNN 

dự xét

Mã số Đạt Không đạt 

Ghi chú
T

T
Họ và tên

Ngày tháng 

năm sinh 

Chức vụ hoặc chức danh công tác 

theo vị trí việc làm

Hạng CDNN dự xét Kết quả thẩm định hồ sơ

27 Trần Lệ Hằng 21/09/1985 Giáo viên THPT môn Lịch sử II V. 07.05.14 Đạt

28 Lê Thị Lý 28/02/1983 Giáo viên THPT môn Văn II V. 07.05.14 Đạt

29 Phạm Văn Tuyến 28/04/1978 Giáo viên THPT môn Toán II V. 07.05.14 Đạt

30 Đoàn Thị Ngọc Ánh 29/07/1987 Giáo viên THPT môn Toán II V. 07.05.14 Đạt

31 Nguyễn Văn Hoàng 15/09/1978 Giáo viên THPT môn GDTC II V. 07.05.14 Đạt

32 Hoàng Sơn Hải 26/06/1980 Giáo viên THPT  môn Tin học II V. 07.05.14 Đạt

1 Vũ Thị Hoàn 08/09/1980 Giáo viên THPT hạng III (môn Vật lý) II V. 07.05.14 Đạt

2 Vũ Thị Trang 10/09/1980 Giáo viên THPT hạng III (Môn GDKT và PL II V. 07.05.14 Đạt

3 Vũ Trí Thanh 16/11/1978 Giáo viên THPT hạng III (Môn GDTC) II V. 07.05.14 Đạt

4 Vũ Thị Thuý Hường 19/01/1983 Giáo viên THPT hạng III (Môn Sinh học) II V. 07.05.14 Đạt

5 Nguyễn Thị Nhuyn 12/09/1983 Giáo viên THPT hạng III  (môn Tiếng Anh) II V. 07.05.14 Đạt

6 Đào Thị Hằng Mong 16/10/1985 Giáo viên THPT hạng 3 (Môn Hóa học) II V. 07.05.14 Đạt

7 Nguyễn Thị Hạnh 11/01/1985 Giáo viên THPT (môn Vật lý) II V. 07.05.14 Đạt

8 Lê Thị Hải 20/07/1976 Giáo viên THPT hạng III ( môn Lịch sử) II V. 07.05.14 Đạt

9 Vũ Thị Nguyệt 05/07/1979 Giáo viên THPT hạng III (môn Tiếng Anh) II V. 07.05.14 Đạt

10 Vũ Văn Anh 27/08/1977 Giáo viên THPT hạng III (môn Toán) II V. 07.05.14 Đạt

11 Đỗ Thị Dung 12/05/1982 Giáo viên THPT hạng III (Môn Ngữ Văn) II V. 07.05.14 Đạt

23. TRƯỜNG THPT HÙNG THẮNG (31 người)

A. VIÊN CHỨC GIỮ CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ (0 người)

B. VIÊN CHỨC KHÔNG GIỮ CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ (31 người)



Hạng 

CDNN 

dự xét

Mã số Đạt Không đạt 

Ghi chú
T

T
Họ và tên

Ngày tháng 

năm sinh 

Chức vụ hoặc chức danh công tác 

theo vị trí việc làm

Hạng CDNN dự xét Kết quả thẩm định hồ sơ

12 Nguyễn Thu Hằng 01/07/1979 Giáo viên THPT hạng III (môn Địa lý) II V. 07.05.14 Đạt

13 Lê Văn Viện 28/01/1978 Giáo viên THPT hạng III (môn Toán) II V. 07.05.14 Đạt

14 Nguyễn Thị Thúy 30/12/1985 Giáo viên THPT hạng III (môn Ngữ văn) II V. 07.05.14 Đạt

15 Vũ Thị Thu 13/01/1980 Giáo viên THPT hạng III (môn Tiếng Anh) II V. 07.05.14 Đạt

16 Vũ Thị Tuyết 25/04/1984 Giáo viên THPT hạng III  (môn Công nghệ) II V. 07.05.14 Đạt

17 Vũ Thị Cảnh 23/02/1988 Giáo viên THPT hạng III ( môn Vật lý) II V. 07.05.14 Đạt

18 Vũ Đức Thịnh 22/04/1981 Giáo viên THPT hạng III (môn Toán) II V. 07.05.14 Đạt

19 Đào Văn Ngọc 27/06/1980 Giáo viên THPT hạng III II V. 07.05.14 Đạt

20 Vũ Xuân Hưng 16/04/1974 Giáo viên THPT hạng III (môn Tin) II V. 07.05.14 Đạt

21 Phạm Vũ Hiệp 31/08/1980 Giáo viên THPT hạng III (môn Giáo dục kinh tế và pháp luật) II V. 07.05.14 Đạt

22 Vũ Thị Phương Chi 23/05/1980 Giao viên THPT hạng III môn GDTC II V. 07.05.14 Đạt

23 Hoàng Thế Long 19/11/1984 Giáo viên THPT hạng III (môn Địa lý) II V. 07.05.14 Đạt

24 Nguyễn Ngọc Ký 15/01/1973 Giáo viên THPT hạng III (môn Tin) II V. 07.05.14 Đạt

25 Phạm Thị Duyên 08/07/1982 Giáo viên THPT hạng III(môn Văn) II V. 07.05.14 Đạt

26 Vũ Thị Chín 24/01/1976 Giaos viên THPT hạng III II V. 07.05.14 Đạt

27 Phạm Thị Hải Yến 05/04/1983 Giáo viên THPT hạng III  (môn Tiếng Anh) II V. 07.05.14 Đạt

28 Ngô Văn Ngọc 04/08/1979 Giáo viên THPT hạng III(môn Toán) II V. 07.05.14 Đạt

29 Đỗ Thị Nhanh 28/07/1981 Giáo viên THPT (môn Sinh - Công nghệ ) II V. 07.05.14 Đạt

30 Phạm Thị Thu Thuỷ 21/12/1977 Giáo viên THPT hạng III (môn Tin) II V. 07.05.14 Đạt

31 Bùi Quang Hưng 09/03/1978 Giáo viên THPT hạng III (môn Lịch sử) II V. 07.05.14 Đạt



Hạng 

CDNN 

dự xét

Mã số Đạt Không đạt 

Ghi chú
T

T
Họ và tên

Ngày tháng 

năm sinh 

Chức vụ hoặc chức danh công tác 

theo vị trí việc làm

Hạng CDNN dự xét Kết quả thẩm định hồ sơ

1 Phạm Thị Hồng Diên 14/04/1984 Giáo viên THPT (môn Lịch sử) II V. 07.05.14 Đạt

2 Phạm Thị Minh Hường 10/11/1977 Giáo viên THPT (môn Văn) II V. 07.05.14 Đạt

3 Đỗ Trọng Hiếu 01/03/1980 Giáo viên THPT (môn GDTC) II V. 07.05.14 Đạt

4 Vũ Thị Thêm 30/08/1986 Giáo viên THPT (môn Tiếng Anh) II V. 07.05.14 Đạt

5 Vũ Thị Bích Ngân 21/09/1982 Giáo viên THPT (môn Toán) II V. 07.05.14 Đạt

6 Lê Thị Quyên 22/12/1978 Giáo viên THPT (môn GDKT&PL) II V. 07.05.14 Đạt

7 Phạm Thị Hương 13/10/1984 Giáo viên THPT (môn Văn) II V. 07.05.14 Đạt

8 Trần Thị Ngoan 13/09/1983 Giáo viên THPT (môn Văn) II V. 07.05.14 Đạt

9 Nguyễn Thị Lý 10/12/1980 Giáo viên THPT (môn Lịch sử) II V. 07.05.14 Đạt

10 Nguyễn Văn Hà 10/08/1980 Giáo viên THPT (môn Địa lí) II V. 07.05.14 Đạt

11 Trần Viết Bằng 26/07/1985 Giáo viên THPT (môn Thể Dục) II V. 07.05.14 Đạt

12 Hoàng Roãn Tuấn 27/01/1978 Giáo viên THPT (môn Văn) II V. 07.05.14 Đạt

13 Phạm Thị Liên 16/12/1988 Giáo viên THPT (môn Toán) II V. 07.05.14 Đạt

14 Phạm Bá Thịnh 12/03/1972 Giáo viên THPT (môn Toán) II V. 07.05.14 Đạt

15 Phạm Trung Kiên 26/10/1982 Giáo viên THPT môn Toán II V. 07.05.14 Đạt

16 Vũ Thị Ngần 25/09/1985 Giáo viên THPT Ngữ Văn II V. 07.05.14 Đạt

17 Tạ Thị Nhâm 01/02/1981 Giáo viên THPT môn Vật lí( Tổ trưởng CM) II V. 07.05.14 Đạt

B. VIÊN CHỨC KHÔNG GIỮ CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ (28 người)

24. TRƯỜNG THPT NGUYỄN KHUYẾN (28 người)

A. VIÊN CHỨC GIỮ CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ (0 người)



Hạng 

CDNN 

dự xét

Mã số Đạt Không đạt 

Ghi chú
T

T
Họ và tên

Ngày tháng 

năm sinh 

Chức vụ hoặc chức danh công tác 

theo vị trí việc làm

Hạng CDNN dự xét Kết quả thẩm định hồ sơ

18 Nguyễn Văn Toản 02/12/1980 Giáo viên THPT (môn Giáo dục thể chất ) II V. 07.05.14 Đạt

19 Nguyễn Thị Kim Oanh 24/12/1987 Giáo viên THPT môn Tiếng Anh II V. 07.05.14 Đạt

20 Phạm Thị Thanh 08/08/1977 Giáo viên THPT môn Ngữ Văn II V. 07.05.14 Đạt

21 Vũ Phú Bình 19/04/1977 Giáo viên THPT (môn Toán) II V. 07.05.14 Đạt

22 Nguyễn Văn Tiến 09/05/1982 Giáo viên THPT môn Toán II V. 07.05.14 Đạt

23 Quách Thị Hồi 28/01/1980 Giáo viên THPT môn Tiếng Anh  (Tổ trưởng CM) II V. 07.05.14 Đạt

24 Lê Thị Cẩm 15/03/1983 Giáo viên THPT (môn Lịch sử ) II V. 07.05.14 Đạt

25 Trần Nhật Giáp 05/09/1983 Giáo viên THPT môn Tin học II V. 07.05.14 Đạt

26 Nguyễn Thị Nhung 15/02/1982 Giáo viên THPT môn Tiếng Anh II V. 07.05.14 Đạt

27 Trần Thị Thúy Hà 10/05/1990 Giáo viên THPT môn Hóa học II V. 07.05.14 Đạt

28 Phạm Thị Hồng Nhung 15/10/1988 Giáo viên THPT môn Sinh học II V. 07.05.14 Đạt

1 Đào Văn Đương 25/05/1972 Hiệu trưởng II V. 07.05.14 Đạt

1 Vũ Tiến Thành 05/11/1978 Giáo viên THPT (môn giáo dục quốc phòng an ninh) II V. 07.05.14 Đạt

2 Vũ Thị Ngọc Lánh 09/02/1978 Giáo viên THPT (môn Toán) II V. 07.05.14 Đạt

3 Nguyễn Thị Huệ 26/09/1978 Giáo viên THPT (môn Sử) - Tổ phó chuyên môn II V. 07.05.14 Đạt

4 Nguyễn Thị Ký 22/08/1985 Giáo viên THPT ( môn Địa lí) II V. 07.05.14 Đạt

5 Trần Thị Hoài Thu 09/02/1985 Giáo viên THPT (môn Tiếng Anh) II V. 07.05.14 Đạt

25. TRƯỜNG THPT VĨNH BẢO (31 người)

A. VIÊN CHỨC GIỮ CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ (1 người)

B. VIÊN CHỨC KHÔNG GIỮ CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ (30 người)



Hạng 

CDNN 

dự xét

Mã số Đạt Không đạt 

Ghi chú
T

T
Họ và tên

Ngày tháng 

năm sinh 

Chức vụ hoặc chức danh công tác 

theo vị trí việc làm

Hạng CDNN dự xét Kết quả thẩm định hồ sơ

6 Vũ Thị Lê 03/02/1983 Giáo viên THPT (môn Tin học) II V. 07.05.14 Đạt

7 Đỗ Thị Kim Anh 08/11/1978 Tổ trưởng, giáo viên THPT( Môn Địa lí) II V. 07.05.14 Đạt

8 Nguyễn Thị Lan Oanh 07/10/1978 Tổ trưởng chuyên môn - GV môn Sinh II V. 07.05.14 Đạt

9 Phạm Công Sơn 16/01/1985 Giáo viên THPT II V. 07.05.14 Đạt

10 Lã Viết Vinh 01/11/1979 Tổ trưởng chuyên môn - Giáo viên THPT  môn toán II V. 07.05.14 Đạt

11 Lê Nguyên Hoàng 08/12/1983 Tổ trưởng chuyên môn - Giáo viên THPT môn Tiếng Anh II V. 07.05.14 Đạt

12 Cao Thị Thúy Hằng 11/06/1977 Giáo viên THPT môn Toán   (Tổ phó CM) II V. 07.05.14 Đạt

13 Nguyễn Thị Vẻ 15/02/1982 Giáo viên THPT (môn Lịch Sử) II V. 07.05.14 Đạt

14 Dương Văn Hoạt 09/02/1985 Giáo viên THPT (môn Tiếng Anh) II V. 07.05.14 Đạt

15 Lương Thị Huyền 20/07/1976 Giáo viên THPT (môn Văn) - Tổ phó CM II V. 07.05.14 Đạt

16 Trần Thị Hằng Nga 20/03/1982 Tổ phó Tổ Tin Văn phòng, Giáo viên THPT II V. 07.05.14 Đạt

17 Lương Thị Đào 30/12/1982 Giáo viên THPT (môn Vật Lí) II V. 07.05.14 Đạt

18 Vũ Ánh Dương 09/07/1980
Giáo viên THPT môn Giáo dục quốc phòng và An ninh (Tổ phó 

CM)
II V. 07.05.14 Đạt

19 Nguyễn Thị Thùy Dương 13/09/1987 Giáo viên THPT môn Lịch sử II V. 07.05.14 Đạt

20 Phạm Thị Lan Phương 21/04/1985 Giáo viên THPT môn Tiếng Anh II V. 07.05.14 Đạt

21 Nguyễn Thanh Tú 15/07/1985 Giáo viên THPT môn Ngữ văn II V. 07.05.14 Đạt

22 Vũ Thị Sứ 04/10/1976 Giáo viên THPT môn Địa lý II V. 07.05.14 Đạt

23 Đoàn Thị Thơ 16/10/1985 Giáo viên THPT môn Giáo dục kinh tế và pháp luật (Tổ phó CM) II V. 07.05.14 Đạt

24 Bùi Thị Hồng 02/10/1985 Giáo viên THPT môn Hoá Học II V. 07.05.14 Đạt

25 Nguyễn Thị Hòa 14/09/1986 Giáo viên THPT (môn Văn) II V. 07.05.14 Đạt



Hạng 

CDNN 

dự xét

Mã số Đạt Không đạt 

Ghi chú
T

T
Họ và tên

Ngày tháng 

năm sinh 

Chức vụ hoặc chức danh công tác 

theo vị trí việc làm

Hạng CDNN dự xét Kết quả thẩm định hồ sơ

26 Phạm Thị Linh 08/11/1983 Giáo viên THPT môn Tin học II V. 07.05.14 Đạt

27 Nguyễn Thị Hiên 14/04/1973 Giáo viên THPT (môn Hóa học) II V. 07.05.14 Đạt

28 Nguyễn Thị Kim Thúy 02/01/1981 Giáo viên THPT môn Địa lý II V. 07.05.14 Đạt

29 Phạm Thị Thanh Mịn 10/05/1977 Giáo viên THPT môn  Ngữ Văn II V. 07.05.14 Đạt

30 Hoàng Thị Thanh Thủy 11/04/1978 Giáo viên THPT môn  Ngữ Văn II V. 07.05.14 Đạt

1 Nguyễn Thị Nhung 31/05/1979 TTCM, Giáo viên THPT II V. 07.05.14 Đạt

2 Đào Trọng Đảo 27/08/1981 Giáo viên THPT (Môn Tiếng Anh) II V. 07.05.14 Đạt

3 Nguyễn Thành Trung 04/07/1975 Tổ phó CM, Giáo viên THPT II V. 07.05.14 Đạt

4 Nguyễn Văn Đặng 19/05/1982 TTCM, Giáo viên THPT II V. 07.05.14 Đạt

5 Hoàng Tiến Thành 17/09/1981 Tổ phó, Giáo viên THPT II V. 07.05.14 Đạt

6 Phạm Long Tân 28/06/1978 Tổ phó CM, Giáo viên THPT II V. 07.05.14 Đạt

7 Đào Xuân Tuấn 10/09/1984 Giáo viên THPT(Môn Lịch Sử) II V. 07.05.14 Đạt

8 Trần Thị Hương 26/04/1972 Tổ phó chuyên môn, Giáo viên THPT II V. 07.05.14 Đạt

9 Lê Thị Anh Phương 20/06/1974 Giáo viên THPT (Môn Sinh học) II V. 07.05.14 Đạt

10 Vũ Thị Lương 18/03/1984 Giáo viên THPT (môn Địa lí) II V. 07.05.14 Đạt

11 Trần Thị Huệ 20/11/1982 Giáo viên THPT(Môn vật lý) II V. 07.05.14 Đạt

12 Nguyễn Thị Liên 30/05/1977 Tổ phó CM, Giáo viên THPT II V. 07.05.14 Đạt

B. VIÊN CHỨC KHÔNG GIỮ CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ (29 người)

26. TRƯỜNG THPT NGUYỄN BỈNH KHIÊM (29 người)

A. VIÊN CHỨC GIỮ CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ (0 người)



Hạng 

CDNN 

dự xét

Mã số Đạt Không đạt 

Ghi chú
T

T
Họ và tên

Ngày tháng 

năm sinh 

Chức vụ hoặc chức danh công tác 

theo vị trí việc làm

Hạng CDNN dự xét Kết quả thẩm định hồ sơ

13 Bùi Minh Sang 03/10/1974 TTCM, Giáo viên THPT II V. 07.05.14 Đạt

14 Vũ Thị Thu Huyền 13/05/1976 Tổ phó chuyên môn, Giáo viên THPT II V. 07.05.14 Đạt

15 Nguyễn Văn Tỉnh 25/04/1983 Giáo viên THPT (môn Vật lý) II V. 07.05.14 Đạt

16 Đặng Văn Hiếu 25/12/1980 Giáo viên THPT(môn GDTC) II V. 07.05.14 Đạt

17 Đoàn Thị Chúc 25/08/1981 Giáo viên THPT II V. 07.05.14 Đạt

18 Nguyễn Thị Diệp 16/11/1987 Giáo viên THPT II V. 07.05.14 Đạt

19 Nguyễn Đức Quỳnh 21/03/1983 Tổ phó chuyên môn, Giáo viên THPT II V. 07.05.14 Đạt

20 Nguyễn Thị Bình 18/09/1975 Giáo viên THPT (môn Văn) II V. 07.05.14 Đạt

21 Phạm Thị Hằng 30/10/1985 Giáo viên THPT (môn Lý) II V. 07.05.14 Đạt

22 Nguyễn Thị Hương 05/06/1984 Giáo viên THPT (môn Hóa học) II V. 07.05.14 Đạt

23 Hoàng Thị Vân 01/04/1985 Giáo viên THPT 9 (môn Địa lí) II V. 07.05.14 Đạt

24 Phạm Thị Gấm 25/02/1978 Giáo viên THPT (môn Văn) II V. 07.05.14 Đạt

25 Nguyễn Thị Chuyến 20/08/1983 Giáo viên THPT II V. 07.05.14 Đạt

26 Ngô Thị Thu 24/03/1988 Giáo viên THPT II V. 07.05.14 Đạt

27 Dương Thị Bích Lan 20/07/1985 Giáo viên THPT II V. 07.05.14 Đạt

28 Trần Thị Kim Anh 15/07/1983 Giáo viên THPT II V. 07.05.14 Đạt

29 Phạm Thị Hồng 14/10/1984 Giáo viên THPT II V. 07.05.14 Đạt

27. TRƯỜNG THPT TÔ HIỆU  (31 người)

A. VIÊN CHỨC GIỮ CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ (0 người)

B. VIÊN CHỨC KHÔNG GIỮ CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ (31 người)



Hạng 

CDNN 

dự xét

Mã số Đạt Không đạt 

Ghi chú
T

T
Họ và tên

Ngày tháng 

năm sinh 

Chức vụ hoặc chức danh công tác 

theo vị trí việc làm

Hạng CDNN dự xét Kết quả thẩm định hồ sơ

1 Nguyễn Văn Toàn 22/08/1979 Tổ trưởng tổ Toán-CN, Giáo viên THPT II V. 07.05.14 Đạt

2 Vương Thị Thu Dung 20/08/1976 Tổ phó tổ Ngữ Văn- Giáo viên THPT môn Công nghệ II V. 07.05.14 Đạt

3 Khúc Thị Dịu 29/03/1985 Tổ trưởng tổ  Ngữ văn - CN, Giáo viên THPT II V. 07.05.14 Đạt

4 Trịnh Thị Luyên 21/08/1981 Giáo viên THPT ( Môn GDKT&PL) II V. 07.05.14 Đạt

5 Vũ Thị Son 10/04/1978 Tổ phó tổ Lý -Hóa -Sinh, Giáo viên THPT II V. 07.05.14 Đạt

6 Vũ Thị Liên 08/04/1977 Giáo viên THPT môn Địa Lí II V. 07.05.14 Đạt

7 Dương Thị Thu Hà 14/03/1982 Chủ tịch CĐ, Giáo viên THPT môn Tiếng Anh II V. 07.05.14 Đạt

8 Phạm Quang Thiệp 10/01/1978
Tổ trưởng CM tổ Tin học - Ngoại ngữ;Giáo viên THPT  môn Tin 

học
II V. 07.05.14 Đạt

9 Phạm Thị Hà 30/01/1982 Tổ phó tổ Toán - Công nghệ, Giáo viên THPT II V. 07.05.14 Đạt

10 Nguyễn Thị Thủy 04/04/1980 Giáo viên THPT môn Lịch sử II V. 07.05.14 Đạt

11 Nguyên Thị Thanh Vân 13/10/1979 Giáo viên THPT (môn Ngữ Văn) II V. 07.05.14 Đạt

12 Nguyễn Thị Thủy 20/08/1983 Tổ trưởng tổ Lí-Hoá-Sinh, Giáo viên THPT II V. 07.05.14 Đạt

13 Phạm Thị Thắm 21/11/1983 Giáo viên THPT môn Toán II V. 07.05.14 Đạt

14 Đỗ Kim Oanh 30/08/1982 Giáo viên THPT (Môn Tin học) II V. 07.05.14 Đạt

15 Đặng Thị Mai 05/12/1985 Giáo viên THPT (môn Sinh) II V. 07.05.14 Đạt

16 Lê Thị Mừng 26/09/1978 Tổ phó tổ Toán - Công nghệ, Giáo viên THPT II V. 07.05.14 Đạt

17 Nguyễn Đức Hùng 12/11/1983 Giáo viên THPT môn GDTC II V. 07.05.14 Đạt

18 Nguyễn Thị Hồng 05/09/1978 Giáo viên THPT (môn Sử) II V. 07.05.14 Đạt

19 Nguyễn Thị Đẹp 05/11/1985 Giáo viên THPT (môn Sinh học) II V. 07.05.14 Đạt

20 Vũ Văn Tân 09/10/1982 Giáo viên THPT (môn GDQP&AN) II V. 07.05.14 Đạt



Hạng 

CDNN 

dự xét

Mã số Đạt Không đạt 

Ghi chú
T

T
Họ và tên

Ngày tháng 

năm sinh 

Chức vụ hoặc chức danh công tác 

theo vị trí việc làm

Hạng CDNN dự xét Kết quả thẩm định hồ sơ

21 Lê Thị Thanh Huyền 04/04/1978 Giáo viên THPT môn Ngữ Văn II V. 07.05.14 Đạt

22 Nguyễn Thị Hải Yến 02/11/1982 Giáo viên THPT (môn Tin học) II V. 07.05.14 Đạt

23 Đoàn Thị Thu 15/03/1977 Giáo viên THPT (môn Ngữ Văn) II V. 07.05.14 Đạt

24 Vũ Thị Liền 12/04/1973 TTCM- Giáo viên THPT (môn Sử) II V. 07.05.14 Đạt

25 Đỗ Thị Hương 03/04/1980 Giáo viên THPT (môn Công nghệ công nhiệp) II V. 07.05.14 Đạt

26 Tô Duy Hiển 21/09/1984 Giáo viên THPT( Môn Toán) II V. 07.05.14 Đạt

27 Lâm Thị Hường 01/05/1982 Giáo viên THPT ( Môn Hoá) II V. 07.05.14 Đạt

28 Vũ Thị Ngọc 12/10/1975 Giáo viên THPT (môn Tiếng Anh) II V. 07.05.14 Đạt

29 Nguyễn Thị Kim Liên 28/11/1982 Giáo viên THPT ( Môn GDKT&PL) II V. 07.05.14 Đạt

30 Lê Thị Hồng 20/10/1980 Giáo viên THPT (môn Công nghệ nông nhiệp) II V. 07.05.14 Đạt

31 Tạ Thị Duyên 18/01/1982 Giáo viên THPT( Công nghệ nông nghiệp) II V. 07.05.14 Đạt

1 Hoàng Minh Toàn 26/02/1971 Hiệu trưởng II V. 07.05.14 Đạt

1 Khúc Thị Hồng Xiêm 11/09/1979 Giáo viên THPT II V. 07.05.14 Đạt

2 Nguyễn Thị Mai 08/07/1983 Giáo viên THPT II V. 07.05.14 Đạt

3 Trần Hải Đăng 27/10/1984 Tổ trưởng chuyên môn, Giáo viên THPT II V. 07.05.14 Đạt

4 Ngô Văn Chính 19/06/1980 Bí thư Đoàn trường, Giáo viên THPT II V. 07.05.14 Đạt

5 Lê Thị Tuyết 07/07/1984 Giáo viên THPT II V. 07.05.14 Đạt

B. VIÊN CHỨC KHÔNG GIỮ CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ (25)

28. TRƯỜNG THPT CỘNG HIỀN (26 người)

A. VIÊN CHỨC GIỮ CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ ( 01)



Hạng 

CDNN 

dự xét

Mã số Đạt Không đạt 

Ghi chú
T

T
Họ và tên

Ngày tháng 

năm sinh 

Chức vụ hoặc chức danh công tác 

theo vị trí việc làm

Hạng CDNN dự xét Kết quả thẩm định hồ sơ

6 Nguyễn Thị Hảo 06/11/1981 Tổ trưởng chuyên môn, Giáo viên THPT II V. 07.05.14 Đạt

7 Ngô Tiền Trung 19/10/1980 Tổ trưởng chuyên môn, Giáo viên THPT II V. 07.05.14 Đạt

8 Nguyễn Thị Hà 14/02/1980 Giáo viên THPT II V. 07.05.14 Đạt

9 Phạm Thị Phượng 23/12/1982 Giáo viên THPT II V. 07.05.14 Đạt

10 Đinh Thị Thu 09/11/1982 Giáo viên THPT II V. 07.05.14 Đạt

11 Nguyễn Văn Đại 21/01/1983 Giáo viên THPT II V. 07.05.14 Đạt

12 Vũ Khánh Tùng 25/11/1980 CTCĐ, Giáo viên THPT II V. 07.05.14 Đạt

13 Phạm Thị Huyền 12/09/1981 Giáo viên THPT II V. 07.05.14 Đạt

14 Phạm Thị Luyến 25/01/1983 Tổ phó chuyên môn, Giáo viên THPT II V. 07.05.14 Đạt

15 Nguyễn Thị Thoan 20/02/1982 Tổ phó chuyên môn, Giáo viên THPT II V. 07.05.14 Đạt

16 Nguyễn Thị Thương 24/02/1984 Giáo viên THPT II V. 07.05.14 Đạt

17 Vũ Thị Hường 18/04/1985 Giáo viên THPT II V. 07.05.14 Đạt

18 Nguyễn Đức Lợi 17/10/1978 Giáo viên THPT II V. 07.05.14 Đạt

19 Nguyễn Thị Mến 26/10/1977 Giáo viên THPT II V. 07.05.14 Đạt

20 Nguyễn Thị Huyền 04/03/1980 Giáo viên THPT II V. 07.05.14 Đạt

21 Dương Thị Thuỷ 22/06/1981 Tổ trưởng chuyên môn, Giáo viên THPT II V. 07.05.14 Đạt

22 Đỗ Thị Mừng 11/10/1983 Giáo viên THPT II V. 07.05.14 Đạt

23 Nguyễn Thị Phương 14/03/1983 Giáo viên THPT II V. 07.05.14 Đạt

24 Nguyễn Thị Vân Anh 17/04/1981 Giáo viên THPT II V. 07.05.14 Đạt

25 Vũ Công Nghiệp 22/08/1983 Giáo viên THPT II V. 07.05.14 Đạt



Hạng 

CDNN 

dự xét

Mã số Đạt Không đạt 

Ghi chú
T

T
Họ và tên

Ngày tháng 

năm sinh 

Chức vụ hoặc chức danh công tác 

theo vị trí việc làm

Hạng CDNN dự xét Kết quả thẩm định hồ sơ

1 Phạm Minh Hòa 09/02/1982 BT đoàn trường - Giáo viên THPT (môn Tin học) II V. 07.05.14 Đạt

2 Phạm Thị Hà 05/05/1979 Chủ tịch CĐ; Tổ trưởng  CM - Giáo viên THPT (môn Ngữ Văn) II V. 07.05.14 Đạt

3 Nguyễn Văn Dũng 14/08/1977 Tổ phó CM, Giáo viên THPT (môn Tin học) II V. 07.05.14 Đạt

4 Phan Văn Dân 16/05/1978  Giáo viên THPT (Toán học) II V. 07.05.14 Đạt

5 Nguyễn Đức Hoàng 02/10/1985 Giáo viên THPT (môn Tin học) II V. 07.05.14 Đạt

6 Phạm Thị Thanh Hương 18/04/1979 Tổ trưởng CM, Giáo viên THPT (môn Tiếng anh) II V. 07.05.14 Đạt

7 Nguyễn Thị Hồng 15/03/1980  Giáo viên THPT (môn Tiếng anh) II V. 07.05.14 Đạt

8 Bùi Thị Du 06/07/1980  Giáo viên THPT (môn Toán học) II V. 07.05.14 Đạt

9 Phạm Thị Lan Oanh 26/11/1984  Giáo viên THPT (môn Địa lý) II V. 07.05.14 Đạt

10 Hoàng Thị Nga 06/09/1985  Giáo viên THPT (môn Vật lý) II V. 07.05.14 Đạt

11 Lê Thị Hương 04/08/1982  Giáo viên THPT (môn Tiếng anh) II V. 07.05.14 Đạt

12 Bùi Thị Trang Dung 23/04/1980  Giáo viên THPT (môn Lịch sử) II V. 07.05.14 Đạt

13 Vũ Thị Lương 19/02/1982  Giáo viên THPT (môn Địat lý) II V. 07.05.14 Đạt

14 Vũ Thị Na 12/07/1984  Giáo viên THPT (môn Ngữ văn) II V. 07.05.14 Đạt

15 Nguyễn Minh Trường 30/10/1975  Giáo viên THPT (môn Thể dục) II V. 07.05.14 Đạt

16 Đỗ Thị Thanh Hà 22/02/1983  Giáo viên THPT (môn Sinh học) II V. 07.05.14 Đạt

17 Võ Thị Ánh Tuyết 05/07/1976  Giáo viên THPT (môn Ngữ văn) II V. 07.05.14 Đạt

18 Nguyễn Thị Phương Thảo 17/11/1980 Giáo viên THPT II V. 07.05.15 Đạt

29. TRƯỜNG THPT AN LÃO (18 người)

A. VIÊN CHỨC GIỮ CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ

B. VIÊN CHỨC KHÔNG GIỮ CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ



Hạng 

CDNN 

dự xét

Mã số Đạt Không đạt 

Ghi chú
T

T
Họ và tên

Ngày tháng 

năm sinh 

Chức vụ hoặc chức danh công tác 

theo vị trí việc làm

Hạng CDNN dự xét Kết quả thẩm định hồ sơ

1 Vũ Văn Đạt 29/11/1973 Hiệu trưởng II V. 07.05.14 Đạt

2 Phạm Văn Trường 03/09/1983 Phó Hiệu trưởng II V. 07.05.14 Đạt

3 Nguyễn Ngọc Thịnh 01/01/1973 Phó Hiệu trưởng II V. 07.05.14 Đạt

1 Vũ Thị Thùy Dung 03/08/1981 Tổ trưởng, Giáo viên THPT môn Lịch sử II V. 07.05.14 Đạt

2 Phạm Chí Minh 17/06/1978 Tổ trưởng CM, Giáo viên THPT (Môn Tin học) II V. 07.05.14 Đạt

3 Lê Thị Lý 02/02/1985 Giáo viên THPT II V. 07.05.14 Đạt

4 Phạm Thị Kim Liên 21/09/1980 Tổ phó, Giáo viên THPT (môn GDKT &PL) II V. 07.05.14 Đạt

5 Nguyễn Thị Thanh Vân 17/11/1984 Giáo viên THPT môn Địa Lí II V. 07.05.14 Đạt

6 Hà Thị Lan 15/02/1982 Giáo viên THPT môn Giáo dục kinh tế và pháp luật II V. 07.05.14 Đạt

7 Nguyễn Văn Thực 07/06/1984 Giáo viên THPT ( môn Sinh Học) II V. 07.05.14 Đạt

8 Bùi Quang Hưng 29/04/1983 Tổ trưởng, Giáo viên THPT môn Toán II V. 07.05.14 Đạt

9 Nguyễn Thị Thuý 02/09/1979 Giáo viên THPT (môn Công nghệ - Nông nghiệp) II V. 07.05.14 Đạt

10 Lương Thị Tại 04/09/1987 Giáo viên THPT môn Vật lí II V. 07.05.14 Đạt

11 Nguyễn Văn Dũng 05/06/1983 Giáo viên THPT (môn Ngữ văn) II V. 07.05.14 Đạt

12 Lương Như Hoa 27/07/1985 Tổ phó, Giáo viên THPT môn Ngữ văn II V. 07.05.14 Đạt

13 Phạm Thị Mai 06/06/1982 Tổ phó, giáo viên THPT(môn Địa lí) II V. 07.05.14 Đạt

14 Vũ Minh Tỉnh 27/12/1978 Giáo Viên THPT ( môn GD QP-AN) II V. 07.05.14 Đạt

B. VIÊN CHỨC KHÔNG GIỮ CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ (32 người)

30. TRƯỜNG THPT QUỐC TUẤN (35 người)

A. VIÊN CHỨC GIỮ CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ (3 người)



Hạng 

CDNN 

dự xét

Mã số Đạt Không đạt 

Ghi chú
T

T
Họ và tên

Ngày tháng 

năm sinh 

Chức vụ hoặc chức danh công tác 

theo vị trí việc làm

Hạng CDNN dự xét Kết quả thẩm định hồ sơ

15 Vũ Thị Thanh Thuận 16/04/1984 Giáo viên THPT môn Công nghệ II V. 07.05.14 Đạt

16 Ngô Thị Thúy Hà 20/05/1981 Giáo viên THPT môn Ngữ văn II V. 07.05.14 Đạt

17 Phạm Văn Lợi 02/06/1981 Tổ phó, Giáo viên THPT (môn GDTC) II V. 07.05.14 Đạt

18 Vũ Thị Yến 24/08/1980 TPCM, Giáo viên THPT môn Vật lý II V. 07.05.14 Đạt

19 Nguyễn Thị Hoan 09/06/1978 TPCM , Giáo viên THPT môn Toán II V. 07.05.14 Đạt

20 Nguyễn Đức Cường 06/02/1980 Giáo viên THPT II V. 07.05.14 Đạt

21 Lưu Thị Diệu Hà 27/07/1985 Giáo viên THPT môn Giáo dục kinh tế và pháp luật II V. 07.05.14 Đạt

22 Bùi Thị Quyên 10/09/1984 Giáo viên THPT môn Ngữ văn II V. 07.05.14 Đạt

23 Vũ Thị Lợi 28/09/1976 Giáo viên THPT môn Tiếng Anh II V. 07.05.14 Đạt

24 Nguyễn Văn Quân 20/04/1983 Giáo viên THPT ( môn Sinh Học) II V. 07.05.14 Đạt

25 Phạm Khắc Tự 13/05/1982 Giáo viên THPT (Môn Vật lí) II V. 07.05.14 Đạt

26 Dương Thị An Chi 30/06/1983 Giáo viên THPT môn Tiếng Anh II V. 07.05.14 Đạt

27 Nguyễn Thị Thanh Tâm 28/06/1982 Giáo viên THPT môn Ngữ Văn II V. 07.05.14 Đạt

28 Đỗ Thị Mỹ Hạnh 15/09/1986 Giáo viên THPT (Môn Toán) II V. 07.05.14 Đạt

29 Nguyễn Thị Vân 20/02/1985 Giáo viên THPT ( môn Hoá Học) II V. 07.05.14 Đạt

30 Nguyễn Vinh Quang 17/11/1981 Giáo Viên THPT ( môn GD QP-AN) II V. 07.05.14 Đạt

31 Nguyễn Thị Minh Hiếu 02/06/1983 Giáo viên THPT môn GDTC II V. 07.05.14 Đạt

32 Trần Thị Lan 15/03/1982 Giáo viên THPT (môn Địa) II V. 07.05.14 Đạt

31. TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO (31 người)

A. VIÊN CHỨC GIỮ CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ (1 người)



Hạng 

CDNN 

dự xét

Mã số Đạt Không đạt 

Ghi chú
T

T
Họ và tên

Ngày tháng 

năm sinh 

Chức vụ hoặc chức danh công tác 

theo vị trí việc làm

Hạng CDNN dự xét Kết quả thẩm định hồ sơ

1 Nguyễn Thị Tuyên 29/04/1975 Phó hiệu trưởng II V. 07.05.14 Đạt

1 Đoàn Thị Huyền 30/07/1970 Giáo viên THPT (môn Giáo dục kinh tế và pháp luật II V. 07.05.14 Đạt

2 Bùi Quang Đặng 19/07/1982 Giáo viên THPT (môn Sinh học) II V. 07.05.14 Đạt

3 Nguyễn Thị Minh Oanh 15/10/1976 Giáo viên THPT ( Môn giáo dục thể chất) II V. 07.05.14 Đạt

4 Đoàn Văn Dũng 28/07/1979 Giáo viên THPT (môn Hoá học) II V. 07.05.14 Đạt

5 Nguyễn Thị Dịu 18/08/1976 Giáo viên THPT (môn Ngữ văn) II V. 07.05.14 Đạt

6 Nguyễn Thị Nhung 13/02/1985 Giáo viên THPT (môn Công nghệ) II V. 07.05.14 Đạt

7 Nguyễn Thị Thu 20/10/1986 Giáo viên THPT (Địa lí) II V. 07.05.14 Đạt

8 Đàm Thị Hường 08/12/1984 Giáo viên THPT (môn Ngữ văn) II V. 07.05.14 Đạt

9 Đặng Thu Hoài 28/10/1983 Giáo viên THPT (môn Ngữ văn) II V. 07.05.14 Đạt

10 Vũ Thị Huyền Trang 02/08/1978 Giáo viên THPT (môn Toán) II V. 07.05.14 Đạt

11 Vũ Ngọc Hà 26/01/1981 Giáo viên THPT (môn Tin) II V. 07.05.14 Đạt

12 Vũ Hồng Quang 27/03/1977 Giáo viên THPT (môn Tiếng Anh) II V. 07.05.14 Đạt

13 Phạm Thị Tâm 08/09/1981 Giáo viên THPT ( Môn hóa học) II V. 07.05.14 Đạt

14 Phạm Thị Vân 04/08/1984 Giáo viên THPT (môn Kinh tế pháp luật) II V. 07.05.14 Đạt

15 Bùi Đức Thái 12/12/1989 Giáo viên THPT (môn Vật lý) II V. 07.05.14 Đạt

16 Nguyễn Đức Tiến 13/01/1977 Giáo viên THPT (Môn Toán) II V. 07.05.14 Đạt

17 Phạm Văn Hùng 28/12/1986 Giáo viên THPT (môn Giáo dục thể chất) II V. 07.05.14 Đạt

18 Nguyễn Thị Minh Thuận 23/03/1985 Giáo viên THPT (môn Địa lý) II V. 07.05.14 Đạt

B. VIÊN CHỨC KHÔNG GIỮ CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ (30 người)



Hạng 

CDNN 

dự xét

Mã số Đạt Không đạt 

Ghi chú
T

T
Họ và tên

Ngày tháng 

năm sinh 

Chức vụ hoặc chức danh công tác 

theo vị trí việc làm

Hạng CDNN dự xét Kết quả thẩm định hồ sơ

19 Nguyễn Văn Anh 06/03/1982 Giáo viên THPT (môn Tin học) II V. 07.05.14 Đạt

20 Trần Thuỳ Dương 31/05/1981 Giáo viên THPT (môn Địa lý) II V. 07.05.14 Đạt

21 Mai Tố Uyên 09/03/1982 Giáo viên THPT (môn Sinh học) II V. 07.05.14 Đạt

22 Trần Thị Thu Hương 13/06/1981 Giáo viên THPT (môn Lịch sử) II V. 07.05.14 Đạt

23 Phạm Thị Tố Loan 19/11/1986 Giáo viên THPT (môn Toán học) II V. 07.05.14 Đạt

24 Phạm Thị Ánh Tuyết 15/10/1982 Giáo viên THPT (môn Tiếng Anh) II V. 07.05.14 Đạt

25 Vũ Văn Viết 31/10/1979 Giáo viên THPT (môn Toán học) II V. 07.05.14 Đạt

26 Phạm Thị Phượng 02/09/1982 Giáo viên THPT (môn Tin học) II V. 07.05.14 Đạt

27 Hà Thị Thu Hà 15/10/1981 Giáo viên THPT (môn Tiếng Anh) II V. 07.05.14 Đạt

28 Lê Thị Thanh Mai 05/09/1983 Giáo viên THPT (môn Giáo dục thể chất) II V. 07.05.14 Đạt

29 Vũ Văn Nam 15/03/1975 Giáo viên THPT (môn Lịch sử) II V. 07.05.14 Đạt

30 Bùi Đắc Cường 17/08/1965 Giáo viên THPT (môn Công nghệ) II V. 07.05.14 Đạt

1 Đào Thế Anh 19/12/1977 Hiệu trưởng II V. 07.05.14 Đạt

1 Bùi Thị Dung 08/07/1985 Giáo viên THPT môn Ngữ văn II V. 07.05.14 Đạt

2 Lê Thị Thanh Hoàn 12/12/1077 Giáo viên THPT môn Giáo dục kinh tế và pháp luật II V. 07.05.14 Đạt

3 Trần Thị Lan Hương 18/12/1976 Giáo viên môn THPT Tiếng Anh II V. 07.05.14 Đạt

4 Đoàn Thị Thu Hương 10/11/1983 Giáo viên THPT môn Tiếng Anh II V. 07.05.14 Đạt

B. VIÊN CHỨC KHÔNG GIỮ CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ (36 người)

32. TRƯỜNG THPT KIẾN THUỴ (37 người)

A. VIÊN CHỨC GIỮ CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ (01 người)



Hạng 

CDNN 

dự xét

Mã số Đạt Không đạt 

Ghi chú
T

T
Họ và tên

Ngày tháng 

năm sinh 

Chức vụ hoặc chức danh công tác 

theo vị trí việc làm

Hạng CDNN dự xét Kết quả thẩm định hồ sơ

5 Nguyễn Phi Hùng 20/10/1982
Giáo viên THPT môn Giáo dục thể chất - Giáo dục quốc phòng, 

an ninh
II V. 07.05.14 Đạt

6 Hoàng Văn Độ 10/02/1970 Giáo viên THPT môn GDTC II V. 07.05.14 Đạt

7 Hoàng Hải Long 29/06/1976 Giáo viên THPT-Môn Sinh học II V. 07.05.14 Đạt

8 Ngô Trọng Thành 01/09/1979 Giáo viên THPT môn Toán II V. 07.05.14 Đạt

9 Phạm Thị Bích Nguyệt 10/04/1972 Giáo viên THPT môn Lịch sử II V. 07.05.14 Đạt

10 Nguyễn Thị Mến 25/02/1981 Giáo viên THPT môn Vật Lý II V. 07.05.14 Đạt

11 Đỗ Thị Hảo 19/05/1983 Giáo viên THPT môn Hóa học II V. 07.05.14 Đạt

12 Đặng Văn Huy 10/04/1987 Giáo viên THPT môn giáo dục quốc phòng an ninh II V. 07.05.14 Đạt

13 Đào Thị Hương 16/02/1986 Giáo viên THPT (môn Tiếng Anh) II V. 07.05.14 Đạt

14 Trần Thị Hoài 02/04/1984 Giáo viên THPT môn Dịa lý II V. 07.05.14 Đạt

15 Phạm Thị Hường 01/07/1983 Giáo viên THPT môn Sinh học II V. 07.05.14 Đạt

16 Vũ Đức Quang 22/03/1982 Giáo viên THPT môn Vật lý II V. 07.05.14 Đạt

17 Phạm Thị Hà 07/06/1985 Giáo viên THPT môn Tin học II V. 07.05.14 Đạt

18 Bùi Thị Thu Hà 10/04/1986 Giáo viên THPT môn Tin học II V. 07.05.14 Đạt

19 Ngô Thị Giang 22/07/1984 Giáo viên THPT môn Địa lý II V. 07.05.14 Đạt

20 Bùi Hữu Tuấn 13/05/1981 Giáo viên THPT môn Giáo dục quốc phòng II V. 07.05.14 Đạt

21 Nguyễn Thị Thắm 11/10/1982 Giáo viên THPT môn Địa Lí II V. 07.05.14 Đạt

22 Nguyễn Hà Hương Ly 23/12/1983 GGiáo viên THPT môn Ngữ văn II V. 07.05.14 Đạt

23 Bùi Thị Hòa 05/02/1984 Giáo viên THPT môn Giáo Dục Thể Chất II V. 07.05.14 Đạt

24 Lưu Thị Mỹ 23/09/1983 Giáo viên THPT môn GDTC II V. 07.05.14 Đạt



Hạng 

CDNN 

dự xét

Mã số Đạt Không đạt 

Ghi chú
T

T
Họ và tên

Ngày tháng 

năm sinh 

Chức vụ hoặc chức danh công tác 

theo vị trí việc làm

Hạng CDNN dự xét Kết quả thẩm định hồ sơ

25 Ngô Thị Thơ 06/07/1982 Giáo viên THPT môn Sinh học II V. 07.05.14 Đạt

26 Trương Thị Thu Huệ 11/04/1983 Giáo viên THPT môn Sinh học II V. 07.05.14 Đạt

27 Nguyễn Sơn Hải 21/07/1986 Giáo viên THPT môn Toán học II V. 07.05.14 Đạt

28 Phạm Thị Nhiên 16/11/1984 Giáo viên THPT môn Công nghệ công nghiệp II V. 07.05.14 Đạt

29 Nguyễn Văn Minh 19/09/1979 Giáo viên THPT môn Tin Học II V. 07.05.14 Đạt

30 Đặng Thị Nhật Tâm 12/09/1981 Giáo viên THPT môn Vật lý II V. 07.05.14 Đạt

31 Lê Thị Tuyết Lan 26/10/1977 Giáo viên THPT môn Công nghệ công nghiệp II V. 07.05.14 Đạt

32 Ngô Thị Thu Hường 26/10/1974 Giáo viên THPT môn GDKT&PL II V. 07.05.14 Đạt

33 Phạm Thị Lệ Yến 28/07/1983 Giáo viên THPT môn Tiếng Anh II V. 07.05.14 Đạt

34 Cao Hưng Hà 13/08/1987 Giáo viên THPT môn Toán học II V. 07.05.14 Đạt

35 Nguyễn Thị Miền 17/05/1983 Giáo viên THPT môn Tiếng Anh II V. 07.05.14 Đạt

36 Phạm Thị Hà 02/11/1980 Giáo viên THPT môn Ngữ văn II V. 07.05.14 Đạt

1 Nguyễn Thị Hồng Nhung 25/11/1981 Phó Hiệu trưởng, Giáo viên THPT (Môn Ngữ Văn) II V. 07.05.14 Đạt

1 Vũ Thị Hồng Thư 14/02/1981 Giáo viên THPT môn Tin học (Tổ trưởng CM) II V. 07.05.14 Đạt

2 Cao Thị Dung 10/07/1983 Giáo viên THPT ( Môn Lịch sử) II V. 07.05.14 Đạt

3 Trần Thị Huệ 02/03/1986 Giáo viên THPT (môn Công nghệ Công nghiệp_ KTCN) II V. 07.05.14 Đạt

4 Đoàn Thị Thủy 14/07/1982 Giáo viên THPT môn Sinh học - Công nghệ nông nghiệp II V. 07.05.14 Đạt

33. TRƯỜNG THPT THUỴ HƯƠNG (35 người)

A. VIÊN CHỨC GIỮ CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ (1 người)

B. VIÊN CHỨC KHÔNG GIỮ CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ (34 người)



Hạng 

CDNN 

dự xét

Mã số Đạt Không đạt 

Ghi chú
T

T
Họ và tên

Ngày tháng 

năm sinh 

Chức vụ hoặc chức danh công tác 

theo vị trí việc làm

Hạng CDNN dự xét Kết quả thẩm định hồ sơ

5 Ngô Văn Tuấn 02/06/1987 Giáo viên THPT ( Môn GDTC; GDQP-AN) II V. 07.05.14 Đạt

6 Cao Thị Yến 01/02/1983 TTCM, Giáo viên THPT (Môn Tiếng Anh) II V. 07.05.14 Đạt

7 Đào Kim Chi 13/12/1987 Giáo viên THPT (Môn Vật lí) II V. 07.05.14 Đạt

8 Nhữ Thị Hoa 28/01/1986 Giáo viên THPT ( Môn Sinh - CNNN) II V. 07.05.14 Đạt

9 Nguyễn Thị Kim Anh 12/02/1978 Giáo viên THPT (môn Toán) II V. 07.05.14 Đạt

10 Bùi Thị Thơm 30/05/1982 Giáo viên THPT (Môn Tiếng Anh) II V. 07.05.14 Đạt

11 Phạm Quang Ngọc 24/8/1983 Giáo viên THPT (môn Toán) II V. 07.05.14 Đạt

12 Cao Thị Huyền 30/10/1981 Giáo viên THPT ( Môn Vật lí) II V. 07.05.14 Đạt

13 Lê Thị Hương 26/05/1978 Giáo viên THPT ( Môn Tiếng Anh II V. 07.05.14 Đạt

14 Đỗ Thị Quỳnh Trang 01/08/1985 Giáo viên THPT ( Môn Hóa Học) II V. 07.05.14 Đạt

15 Nguyễn Thị Quế 16/09/1977 Giáo viên THPT  Môn Tiếng Anh II V. 07.05.14 Đạt

16 Bùi Thị Hải Yến 27/07/1981 Giáo viên THPT ( Môn Văn) II V. 07.05.14 Đạt

17 Nguyễn Thị Thu Huyền 18/09/1981 TTCM, Giáo viên THPT II V. 07.05.14 Đạt

18 Nguyễn Chi Phương 10/02/1985 Giáo viên THPT ( Môn Ngữ văn) II V. 07.05.14 Đạt

19 Nguyễn Thị Hòa 11/11/1980 Giáo viên THPT ( Môn Địa lí) II V. 07.05.14 Đạt

20 Vũ Thị Quỳnh 06/10/1982 Giáo viên THPT (môn GDTC) II V. 07.05.14 Đạt

21 Đào Thị Thanh Hoa 27/11/1983 Giáo viên THPT ( môn Ngữ Văn) II V. 07.05.14 Đạt

22 Trần Thị Lý 12/07/1977 Giáo viên THPT (môn Lịch Sử) II V. 07.05.14 Đạt

23 Nguyễn Thị Phượng 18/11/1983 Giáo viên THPT ( Môn Địa Lí II V. 07.05.14 Đạt

24 Khương Thị Thủy 05/10/1977 Giáo viên THPT ( Môn Tiếng Anh II V. 07.05.14 Đạt



Hạng 

CDNN 

dự xét

Mã số Đạt Không đạt 

Ghi chú
T

T
Họ và tên

Ngày tháng 

năm sinh 

Chức vụ hoặc chức danh công tác 

theo vị trí việc làm

Hạng CDNN dự xét Kết quả thẩm định hồ sơ

25 Vũ Thị Hải Yến 23/12/1983 Giáo viên THPT ( Môn Tin học) II V. 07.05.14 Đạt

26 Phạm Thị Mai 16/08/1980 Giáo viên THPT ( Môn Tiếng Anh II V. 07.05.14 Đạt

27 Phạm Văn Dực 02/07/1979 Giáo viên THPT (môn Toán) II V. 07.05.14 Đạt

28 Phạm Năng Tân 20/01/1980 Giáo viên THPT (môn Toán) II V. 07.05.14 Đạt

29 Lương Xuân Vĩnh 04/10/1982 Giáo viên THPT II V. 07.05.14 Đạt

30 Phạm Tuấn Hưng 19/12/1985 Tổ trưởng chuyên môn, Giáo viên THPT môn Vật lí II V. 07.05.14 Đạt

31 Nguyễn Thị Hải Ninh 11/09/1981 Giáo viên THPT (Môn Giáo dục kinh tế và Pháp luật) II V. 07.05.14 Đạt

32 Cao Thị Hương 07/12/1984 Giáo viên THPT ( Môn Sử) II V. 07.05.14 Đạt

33 Nguyễn Thị Luyên 08/06/1983 Phó tổ trưởng CM tổ Toán-Lý- KTCN( GV THPT môn Toán) II V. 07.05.14 Đạt

34 Nguyễn Văn Hiệp 17/01/1977 Giáo viên THPT ( Môn Toán) II V. 07.05.14 Đạt

1 Trịnh Văn Kiên 13/10/1979 Hiệu trưởng II V. 07.05.14 Đạt

2 Bùi Trọng Tâm 05/07/1983 Phó Hiệu trưởng II V. 07.05.14 Đạt

1 Nguyễn Thị Ánh 10/12/1977 Tổ trưởng Chuyênn môn, Giáo viên THPT II V. 07.05.14 Đạt

2 Nguyễn Thị Thảo 06/07/1985 TTCM, Giáo viên THPT II V. 07.05.14 Đạt

3 Đỗ Đại Thanh 12/09/1977 TTCM, Giáo viên THPT II V. 07.05.14 Đạt

4 Nguyễn Thị Chinh 04/12/1977 Tổ trưởng CM, Giáo viên THPT II V. 07.05.14 Đạt

5 Đào Thị Thảo  21/02/1982 Giáo viên THPT II V. 07.05.14 Đạt

B. VIÊN CHỨC KHÔNG GIỮ CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ (30 người)

34. TRƯỜNG THPT NGUYỄN ĐỨC CẢNH (32 người)

A. VIÊN CHỨC GIỮ CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ (2 người)



Hạng 

CDNN 

dự xét

Mã số Đạt Không đạt 

Ghi chú
T

T
Họ và tên

Ngày tháng 

năm sinh 

Chức vụ hoặc chức danh công tác 

theo vị trí việc làm

Hạng CDNN dự xét Kết quả thẩm định hồ sơ

6 Phùng Thị Thêu 17/08/1982 Giáo viên THPT II V. 07.05.14 Đạt

7 Ngô Thị Thủy 10/01/1983 Tổ phó chuyên môn, Giáo viên THPT II V. 07.05.14 Đạt

8 Nguyễn Thị Hòa 16/09/1983 Tổ phó chuyên môn, Giáo viên THPT II V. 07.05.14 Đạt

9 Phạm Văn Thịnh 29/01/1979 Tổ phó chuyên môn, Giáo viên THPT II V. 07.05.14 Đạt

10 Phạm Mạnh Hùng 06/06/1983 Giáo viên THPT - Bí thư Đoàn trường II V. 07.05.14 Đạt

11 Phạm Thị Nhật 14/10/1982 Giáo viên THPT II V. 07.05.14 Đạt

12 Đồng Thị Kiều Trang 17/08/1985 Giáo viên THPT II V. 07.05.14 Đạt

13 Bùi Văn Hoan 25/04/1983 Giáo viên THPT II V. 07.05.14 Đạt

14 Phạm Thị Thủy 05/08/1983 Giáo viên THPT II V. 07.05.14 Đạt

15 Nguyễn Văn Giảng 20/10/1985 Giáo viên THPT II V. 07.05.14 Đạt

16 Nguyễn Thị Bình 25/07/1982 Giáo viên THPT II V. 07.05.14 Đạt

17 Nguyễn Thị Diệp 10/08/1982 Giáo viên THPT II V. 07.05.14 Đạt

18 Bùi Thị Thanh Nga 28/06/1982 Giáo viên THPT II V. 07.05.14 Đạt

19 Phạm Minh Hưng 25/11/1982 Giáo viên THPT II V. 07.05.14 Đạt

20 Nguyễn Thị Thúy 12/12/1982 Giáo viên THPT II V. 07.05.14 Đạt

21 Phạm Lương Thảo 22/09/1980 Giáo viên THPT II V. 07.05.14 Đạt

22 Nguyễn Thị Hằng 16/10/1980 Giáo viên THPT II V. 07.05.14 Đạt

23 Nguyễn Thị Bình 06/02/1979 Giáo viên THPT II V. 07.05.14 Đạt

24 Vũ Thị Quyên 23/01/1982 Giáo viên THPT II V. 07.05.14 Đạt

25 Khoa Thị Kim Thoa 14/01/1983 Giáo viên THPT II V. 07.05.14 Đạt



Hạng 

CDNN 

dự xét

Mã số Đạt Không đạt 

Ghi chú
T

T
Họ và tên

Ngày tháng 

năm sinh 

Chức vụ hoặc chức danh công tác 

theo vị trí việc làm

Hạng CDNN dự xét Kết quả thẩm định hồ sơ

26 Phạm Thị Thu 26/05/1983 Giáo viên THPT II V. 07.05.14 Đạt

27 Vũ Thị  Thanh Thủy 02/10/1985 Giáo viên THPT II V. 07.05.14 Đạt

29 Hoàng Thị Liền 02/12/1982 Giáo viên THPT II V. 07.05.14 Đạt

28 Phạm Thị Minh Thịnh 08/01/1985 Giáo viên THPT II V. 07.05.14 Đạt

30 Phạm Thị Vời 04/10/1984 Giáo viên THPT II V. 07.05.14 Đạt

1 Trịnh Khắc Dũng 20/09/1976 Phó Hiệu trưởng, Giáo viên THPT hạng III II V. 07.05.14 Đạt

1 Nguyễn Thị Thu Bình 18/01/1979 Giáo viên THPT môn Vật Lí (Tổ phó CM) II V. 07.05.14 Đạt

2 Lê Thị Hòa 14/07/1977 Giáo viên THPT môn Toán (Tổ phó) II V. 07.05.14 Đạt

3 Cao Thị Hải Yến 10/10/1977 Giáo viên THPT môn Toán (Tổ trưởng) II V. 07.05.14 Đạt

4 Vũ Văn Tường 15/09/1984 Giáo viên THPT môn GDQPAN II V. 07.05.14 Đạt

5 Đào Văn Quỳnh 15/02/1981 Giáo viên THPT môn Vật lí (Tổ trưởng) II V. 07.05.14 Đạt

6 Lê Thị Liên 25/01/1979 Giáo  viên THPT môn Ngữ Văn II V. 07.05.14 Đạt

7 Phùng Thị Thu Hường 05/09/1974 Giáo viên THPT môn Hóa học II V. 07.05.14 Đạt

8 Nguyễn Thị Khánh 02/09/1983 Giáo viên THPT môn Tiếng Anh II V. 07.05.14 Đạt

9 Đỗ Thị Huyền 09/01/1977 Giáo viên THPT môn Tiếng Anh II V. 07.05.14 Đạt

10 Phạm Thị Hiền 07/05/1981 Giáo viên THPT môn Địa lí II V. 07.05.14 Đạt

11 Vũ Thị Phương 06/12/1982 Giáo viên THPT môn Giáo dục thể chất II V. 07.05.14 Đạt

35. TRƯỜNG THPT MẠC ĐĨNH CHI (42 người)

A. VIÊN CHỨC GIỮ CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ (01 người)

B. VIÊN CHỨC KHÔNG GIỮ CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ (41 người)



Hạng 

CDNN 

dự xét

Mã số Đạt Không đạt 

Ghi chú
T

T
Họ và tên

Ngày tháng 

năm sinh 

Chức vụ hoặc chức danh công tác 

theo vị trí việc làm

Hạng CDNN dự xét Kết quả thẩm định hồ sơ

12 Trần Thị Chúc 28/06/1984 Giáo viên THPT môn Sinh học (Tổ phó) II V. 07.05.14 Đạt

13 Bùi Thị Hằng 27/10/1983 Giáo viên THPT Môn Toán II V. 07.05.14 Đạt

14 Nguyễn Thiên Khánh 07/10/1980 Giáo viên THPT Môn Công nghệ II V. 07.05.14 Đạt

15 Hoàng Thị Thu Hương 10/12/1982 Giáo viên THPT môn Ngữ văn II V. 07.05.14 Đạt

16 Hoàng Văn Phong 19/09/1978 Giáo viên THPT  môn Hóa học II V. 07.05.14 Đạt

17 Tăng Hồng Dương 20/08/1971 Giáo viên THPT môn Toán II V. 07.05.14 Đạt

18 Nguyễn Thị Nhung 05/10/1986 Giáo viên THPT môn Tin học II V. 07.05.14 Đạt

19 Lê Thị Thu Hiền 22/07/1982 Giáo viên THPT môn Tiếng Anh II V. 07.05.14 Đạt

20 Phạm Thị Lý 06/01/1983 Giáo viên THPT môn Ngữ Văn II V. 07.05.14 Đạt

21 Nguyễn Thanh Tùng 17/05/1982 Giáo viên THPT môn GDQPAN (Tổ phó) II V. 07.05.14 Đạt

22 Nguyễn Thị Thu Hà 01/11/1974 Giáo viên THPT môn Tiếng Anh (Tổ phó) II V. 07.05.14 Đạt

23 Trần Thị Hồng Ngân 04/01/1979 Giáo viên THPT môn Giáo dục thể chất II V. 07.05.14 Đạt

24 Nguyễn Thị Thu Hằng 03/12/1982 Giáo viên THPT môn Tin học II V. 07.05.14 Đạt

25 Nguyễn Thị Huyền 14/04/1973 Giáo viên THPT môn Tiếng Anh II V. 07.05.14 Đạt

26 Đỗ Thị Ngọc Anh 28/08/1983 Giáo viên THPT môn Địa lí II V. 07.05.14 Đạt

27 Vũ Phương Thảo 17/07/1986 Giáo viên THPT môn Tiếng Anh II V. 07.05.14 Đạt

28 Phạm Văn Quyền 22/06/1979 Giáo viên THPT môn GDQPAN II V. 07.05.14 Đạt

29 Đào Thị Hoa 30/03/1984 Giáo viên THPT Môn Toán II V. 07.05.14 Đạt

30 Nguyễn Văn Tuân 04/09/1985 Giáo viên THPT môn Hoá học II V. 07.05.14 Đạt

31 Nguyễn Văn Thuyên 04/04/1982 Giáo viên THPT môn GDTC II V. 07.05.14 Đạt



Hạng 

CDNN 

dự xét

Mã số Đạt Không đạt 

Ghi chú
T

T
Họ và tên

Ngày tháng 

năm sinh 

Chức vụ hoặc chức danh công tác 

theo vị trí việc làm

Hạng CDNN dự xét Kết quả thẩm định hồ sơ

32 Nguyễn Thị Hương 18/02/1984 Giáo viên THPT môn Công Nghệ CN II V. 07.05.14 Đạt

33 Phạm Thị Nhung 10/08/1979 Giáo viên  THPT môn Lịch Sử II V. 07.05.14 Đạt

34 Hoàng Thị Ngà 05/01/1980 Giáo viên THPT môn KTNN II V. 07.05.14 Đạt

35 Đào Thị Hồng 20/05/1976 Giáo viên THPT môn Tiếng Anh II V. 07.05.14 Đạt

36 Bùi Kim Tuyền 10/09/1977 Giáo viên THPT môn Hóa học II V. 07.05.14 Đạt

37 Đỗ Thị Thu Trang 18/06/1980 Giáo viên THPT môn Tiếng Anh II V. 07.05.14 Đạt

38 Vũ Thuỳ Nhung 25/09/1982 Giáo viên THPT môn Toán II V. 07.05.14 Đạt

39 Đào Thị Hồng 29/12/1977 Giáo viên THPT môn Văn II V. 07.05.14 Đạt

40 Dư Thị Hồng Tuyến 27/03/1977 Giáo viên THPT môn Ngữ văn II V. 07.05.14 Đạt

41 Bùi Đình Lê 20/09/1980 Giáo viên THPT môn Địa lý II V. 07.05.14 Đạt

1 Cao Văn Quyết 30/04/1978 Giáo viên THPT (môn Toán) II V. 07.05.14 Đạt

2 Nguyễn Thị Hợp 29/10/1982 Giáo viên THPT (môn Tiếng Anh) II V. 07.05.14 Đạt

3 Trần Thị Thảo 07/05/1982 Giáo viên THPT (môn Tiếng Anh) II V. 07.05.14 Đạt

4 Nguyễn Thị Khánh 20/06/1980 Giáo viên THPT (môn Tiếng Anh) II V. 07.05.14 Đạt

5 Trần Thị Thu Hiền 20/10/1985 Giáo viên THPT (môn  Lịch sử) II V. 07.05.14 Đạt

6 Phạm Minh Khôi 23/12/1975 Giáo viên THPT (môn Tin học) II V. 07.05.14 Đạt

7 Đỗ Thị Hường 03/15/1985 Giáo viên THPT (môn Địa lý) II V. 07.05.14 Đạt

B. VIÊN CHỨC KHÔNG GIỮ CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ (19 người)

36. TRƯỜNG THPT ĐỒ SƠN (19 người)

A. VIÊN CHỨC GIỮ CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ (0 người)



Hạng 

CDNN 

dự xét

Mã số Đạt Không đạt 

Ghi chú
T

T
Họ và tên

Ngày tháng 

năm sinh 

Chức vụ hoặc chức danh công tác 

theo vị trí việc làm

Hạng CDNN dự xét Kết quả thẩm định hồ sơ

8 Nguyễn Thị Thanh Huyền 04/12/1979 Giáo viên THPT (môn Tiếng Anh) II V. 07.05.14 Đạt

9 Đinh Thành Trung 14/08/1980 Giáo viên THPT (GDQPAN) II V. 07.05.14 Đạt

10 Nguyễn Thị Thu Huyền 12/10/1991 Giáo viên THPT (Sinh học) II V. 07.05.14 Đạt

11 Vũ Thị Liên 06/02/1979 Giáo viên THPT (Ngữ Văn) II V. 07.05.14 Đạt

12 Nguyễn Thị Thu Dung 16/12/1985 Giáo viên THPT (Ngữ Văn) II V. 07.05.14 Đạt

13 Nguyễn Công Tá 23/05/1984 Giáo viên THPT (Công nghệ) II V. 07.05.14 Đạt

14 Phạm văn Chiến 20/02/1983 Giáo viên THPT (Hoá học) II V. 07.05.14 Đạt

15 Nguyễn Việt Anh 24/05/1980 Giáo viên THPT (Thể dục II V. 07.05.14 Đạt

16 Nguyễn Thị Nhung 08/11/1984 Giáo viên THPT (Tiếng Anh) II V. 07.05.14 Đạt

17 Nguyễn Thị La 02/02/1986 Giáo viên THPT (Toán học II V. 07.05.14 Đạt

18 Nguyễn Văn Toàn 12/01/1980 Giáo viên THPT (Hóa học) II V. 07.05.14 Đạt

19 Đặng Thu Thương 21/05/1982 Giáo viên THPT (Tin học) II V. 07.05.14 Đạt

1 Phạm Khắc Quân 24/09/1976 Hiệu trưởng, Giáo viên THPT hạng III II V. 07.05.14 Đạt

2 Đỗ Giang Thanh 02/02/1978 Phó Hiệu trưởng, Giáo viên THPT hạng III II V. 07.05.14 Đạt

1 Lương Thị Bích 28/11/1989 Giáo viên THPT (môn Lý) II V. 07.05.14 Đạt

2 Vũ Thị Kim Hưng 13/08/1974 Giáo viên THPT (môn Sinh) II V. 07.05.14 Đạt

3 Bùi Thị Hợp 27/10/1984 Giáo viên THPT (môn Công nghệ) II V. 07.05.14 Đạt

37. TRƯỜNG THCS VÀ THPT LÝ THÁNH TÔNG (19 người)

A. VIÊN CHỨC GIỮ CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ (2 người)

B. VIÊN CHỨC KHÔNG GIỮ CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ (17 người)



Hạng 

CDNN 

dự xét

Mã số Đạt Không đạt 

Ghi chú
T

T
Họ và tên

Ngày tháng 

năm sinh 

Chức vụ hoặc chức danh công tác 

theo vị trí việc làm

Hạng CDNN dự xét Kết quả thẩm định hồ sơ

4 Nguyễn Trung Thành 04/04/1981 Giáo viên THPT (môn Giáo dục thể chất) II V. 07.05.14 Đạt

5 Nguyễn Thị Loan 26/09/1979 Giáo viên THPT (môn Giáo dục thể chất) II V. 07.05.14 Đạt

6 Phạm Thị Thoa 28/02/1988 Giáo viên THPT (môn Văn) II V. 07.05.14 Đạt

7 Nguyễn Thị Thu Hiền 13/10/1978 Giáo viên THPT (môn Văn) II V. 07.05.14 Đạt

8 Trương Thị Thuyên 02/06/1983 Giáo viên THPT (môn Sử) II V. 07.05.14 Đạt

9 Vũ Thị Thái 11/10/1982 Giáo viên THPT (môn Địa) II V. 07.05.14 Đạt

10 Vũ Thị Liên 01/04/1981 Giáo viên THPT (môn Địa lý) II V. 07.05.14 Đạt

11 Phạm Thị Thảo 15/08/1979 Giáo viên THPT (môn Giáo dục kinh tế pháp luật) II V. 07.05.14 Đạt

12 Đào Thị Nhàn 10/08/1982 Giáo viên THPT môn Toán II V. 07.05.14 Đạt

13 Phạm Thị Thu Hoài 13/01/1986 Giáo viên THPT (môn Địa lý) II V. 07.05.14 Đạt

14 Ngô Thị Khánh Dương 27/04/1978 Giáo viên THPT (môn Ngoại ngữ - Tiếng Anh) II V. 07.05.14 Đạt

15 Nguyễn Thu Giang 29/10/1979 Giáo viên THPT (môn Ngoại ngữ - Tiếng Anh) II V. 07.05.14 Đạt

16 Nguyễn Thị Nhung 05/05/1984 Giáo viên THPT (môn Lịch Sử) II V. 07.05.14 Đạt

17 Nguyễn Thị Hoài Giang 20/06/1979 Giáo viên THPT (môn Hóa học) II V. 07.05.14 Đạt

1 Ngô Thị Thương 04/11/1981 Giáo viên THPT (môn Địa) II V. 07.05.14 Đạt

2 Bùi Thuý Hương 03/07/1980 Giáo viên THPT (môn GDKT&PL) II V. 07.05.14 Đạt

3 Phạm Thanh Hoa 20/11/1984 Giáo viên THPT (môn Sử) II V. 07.05.14 Đạt

B. VIÊN CHỨC KHÔNG GIỮ CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ (14 người)

38. TRƯỜNG THPT CÁT HẢI (14 người)

A. VIÊN CHỨC GIỮ CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ (0 người)



Hạng 

CDNN 

dự xét

Mã số Đạt Không đạt 

Ghi chú
T

T
Họ và tên

Ngày tháng 

năm sinh 

Chức vụ hoặc chức danh công tác 

theo vị trí việc làm

Hạng CDNN dự xét Kết quả thẩm định hồ sơ

4 Nguyễn Thị Lan 19/10/1978 Giáo viên THPT (môn Văn) II V. 07.05.14 Đạt

5 Ngô Thị Bích Thuỷ 15/06/1974 Giáo viên THPT (môn Tiếng Anh) II V. 07.05.14 Đạt

6 Nguyễn Thị Hưng 11/04/1973 Giáo viên THPT (môn Địa) II V. 07.05.14 Đạt

7 Lê Quốc Ngọc 06/02/1967 Giáo viên THPT (môn Tin) II V. 07.05.14 Đạt

8 Lê Thị Thu Trang 01/12/1985 Giáo viên THPT (môn Tin) II V. 07.05.14 Đạt

9 Huỳnh Thị Mỹ 18/06/1975 Giáo viên THPT môn Vật lý (Tổ trưởng CM) II V. 07.05.14 Đạt

10 Nguyễn Thị Bích Dung 13/01/1981 Giáo viên THPT môn GDTC II V. 07.05.14 Đạt

11 Bùi Thị Thu Hằng 20/03/1984 Giáo viên THPT môn Tin học (Tổ trưởng CM) II V. 07.05.14 Đạt

12 Vũ Hoàng Long 05/04/1975 Giáo viên THPT môn Tiếng Anh II V. 07.05.14 Đạt

13 Hà Vĩnh Đồng 21/06/1985 Giáo viên THPT môn Toán II V. 07.05.14 Đạt

14 Chu Thị Thu Giang 17/10/1978 Giáo viên THPT môn Vật Lý II V. 07.05.14 Đạt

1 Nguyễn Trung Thành 12/12/1978 Hiệu trưởng II V. 07.05.14 Đạt

2 Nguyễn Thị Sáu 06/02/1970 Phó Hiệu trưởng II V. 07.05.14 Đạt

3 Hoàng Xuân Thủy 04/09/1972 Phó Hiệu trưởng II V. 07.05.14 Đạt

1 Vũ Thanh Hương 05/03/1981 Giáo viên THPT (môn GDKT và PL) II V. 07.05.14 Đạt

2 Vũ Thị Thu Hoài 05/03/1979 Giáo viên THPT (môn Văn) II V. 07.05.14 Đạt

3 Lương Anh Tuấn 06/09/1981 Giáo viên THPT (môn Văn) II V. 07.05.14 Đạt

39. TRƯỜNG THPT CÁT BÀ (22 người)

A. VIÊN CHỨC GIỮ CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ (3 người)

B. VIÊN CHỨC KHÔNG GIỮ CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ (19 người)



Hạng 

CDNN 

dự xét

Mã số Đạt Không đạt 

Ghi chú
T

T
Họ và tên

Ngày tháng 

năm sinh 

Chức vụ hoặc chức danh công tác 

theo vị trí việc làm

Hạng CDNN dự xét Kết quả thẩm định hồ sơ

4 Lê Quang Hưng 16/08/1981 Giáo viên THPT (môn Hóa học) II V. 07.05.14 Đạt

5 Nguyễn Thị Hồng Điệp 31/05/1974 Giáo viên THPT (môn Lí ) II V. 07.05.14 Đạt

6 Đỗ Thị Thủy 09/12/1986 Giáo viên THPT (môn Công nghệ ) II V. 07.05.14 Đạt

7 Vũ Tùng Dương 05/03/1991 Giáo viên THPT (môn Văn) II V. 07.05.14 Đạt

8 Lý Thị Bình Nguyên 21/11/1988 Giáo viên THPT (môn Tiếng Anh) II V. 07.05.14 Đạt

9 Vũ Hồng Minh 12/03/1984 Giáo viên THPT (môn Địa Lí) II V. 07.05.14 Đạt

10 Nguyễn Ngọc Linh 06/08/1979 Giáo viên THPT (môn Toán) II V. 07.05.14 Đạt

11 Phạm Thị Thanh Châm 20/08/1972 Giáo viên THPT (môn Lịch Sử) II V. 07.05.14 Đạt

12 Phạm Công Quyết 06/05/1978 Giáo viên THPT (môn Tiếng Anh) II V. 07.05.14 Đạt

13 Đinh Thị Thìn 02/02/1975 Giáo viên THPT (môn Vật lý) II V. 07.05.14 Đạt

14 Trần Thanh Duy 19/06/1984 Giáo viên THPT (môn Hóa học) II V. 07.05.14 Đạt

15 Nguyễn Thành Nam 25/08/1981 Giáo viên THPT II V. 07.05.14 Đạt

16 Nguyễn Thị Hồng Chuyên 06/04/1973 Giáo viên THPT môn Sinh II V. 07.05.14 Đạt

17 Hoàng Thị Mơ 23/07/1976 Giáo viên THPT (môn Toán) II V. 07.05.14 Đạt

18 Phạm Khắc Tuyền 17/09/1975 Giáo viên THPT II V. 07.05.14 Đạt

19 Trần Thị Chi 05/02/1975 Giáo viên THPT (môn Tin học) II V. 07.05.14 Đạt

1 Bùi Thị Mỹ Linh 16/10/1983 Phó Hiệu trưởng II V. 07.05.14 Đạt

B. VIÊN CHỨC KHÔNG GIỮ CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ (16 người)

40. TRƯỜNG THPT PHAN ĐĂNG LƯU (17 người)

A. VIÊN CHỨC GIỮ CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ (01 người)



Hạng 

CDNN 

dự xét

Mã số Đạt Không đạt 

Ghi chú
T

T
Họ và tên

Ngày tháng 

năm sinh 

Chức vụ hoặc chức danh công tác 

theo vị trí việc làm

Hạng CDNN dự xét Kết quả thẩm định hồ sơ

1 Phạm Thu Oanh 14/05/1984 Giáo viên THPT (môn Hóa Học) II V. 07.05.14 Đạt

2 Trương Thị Thuỳ Linh 09/02/1987 Giáo viên THPT (môn Sinh học) II V. 07.05.14 Đạt

3 Lê Thị Hồng Đức 30/12/1979 Giáo viên THPT (môn Toán học) II V. 07.05.14 Đạt

4 Tống Thị Diễm Hương 04/08/1976 Giáo viên THPT (môn Ngữ văn) II V. 07.05.14 Đạt

5 Nguyễn Thị Hải Hà 04/12/1979 Giáo viên THPT II V. 07.05.14 Đạt

6 Lê Thị Thanh Huyền 28/06/1976 Giáo viên THPT(môn Ngữ văn) II V. 07.05.14 Đạt

7 Nguyễn Thị Vân 06/09/1974 Giáo viên THPT (môn Tin học) II V. 07.05.14 Đạt

8 Đỗ Việt Thắng 27/01/1984 Giáo viên THPT (môn Vật lý) II V. 07.05.14 Đạt

9 Đào Văn Cường 27/01/1984 Giáo viên THPT (Giáo dục thể chất) II V. 07.05.14 Đạt

10 Hoàng Thị Thu Thủy 16/06/1983 Giáo viên THPT (môn Lịch sử) II V. 07.05.14 Đạt

11 Phạm Thị Thanh Tươm 20/10/1982 Giáo viên THPT (môn Địa lý) II V. 07.05.14 Đạt

12 Đõ Thị Thủy 07/12/1982 Giáo viên THPT (môn Hóa) II V. 07.05.14 Đạt

13 Bùi Thị Hải Yến 30/11/1981 Giáo viên THPT (môn Toán) II V. 07.05.14 Đạt

14 Lương Thị Thu Hương 09/04/1979 Giáo viên THPT (môn Tiếng Anh) II V. 07.05.14 Đạt

15 Hoàng Thị Chung Thủy 24/06/1982 Giáo viên THPT (môn Ngữ văn) II V. 07.05.14 Đạt

16 Nguyễn Thị Mai Phương 04/10/1984 Giáo viên THPT (môn Vật lý) II V. 07.05.14 Đạt

1 Phan Văn Thạch 16/07/1981 Giáo viên THPT  môn GDTC II V. 07.05.14 Đạt

41. TRƯỜNG THPT ĐỒNG GIA (06 người)

A. VIÊN CHỨC GIỮ CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ (0 người)

B. VIÊN CHỨC KHÔNG GIỮ CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ (06 người)



Hạng 

CDNN 

dự xét

Mã số Đạt Không đạt 

Ghi chú
T

T
Họ và tên

Ngày tháng 

năm sinh 

Chức vụ hoặc chức danh công tác 

theo vị trí việc làm

Hạng CDNN dự xét Kết quả thẩm định hồ sơ

2 Tăng Thị Kim Thoa 12/07/1991 Giáo viên THPT  môn Ngữ văn   II V. 07.05.14 Đạt

3 Đỗ Thị  Thủy 09/06/1982 Giáo viên THPT  môn Ngữ văn II V. 07.05.14 Đạt

4 Trần Thu Huyến 28/10/1990 Giáo viên THPT  môn Tiếng Anh II V. 07.05.14 Đạt

5 Nguyễn Thị Duyên 26/04/2987 Giáo viên THPT  môn GDKTPL II V. 07.05.14 Đạt

6 Vũ Thị Vân 12/12/1982 Giáo viên THPT  môn Tiếng Anh II V. 07.05.14 Đạt

1 Bùi Văn Tuấn 26/03/1987 BT Đoàn TN_Giáo viên THPT  môn  Tin học II V. 07.05.14 Đạt

2 Ngô Thị Huê 04/06/1980 Giáo viên THPT  môn  GDTC II V. 07.05.14 Đạt

3 Phạm Đức Tuân 08/08/1978 Giáo viên THPT  môn  Hóa học II V. 07.05.14 Đạt

4 Nguyễn Thị Dung 25/11/1979 Giáo viên THPT  môn Tiếng Amh II V. 07.05.14 Đạt

5 Bùi Thị Kiên 15/08/1980 Giáo viên THPT  môn Toán II V. 07.05.14 Đạt

6 Nguyễn Thị Thu Trang 15/07/1985 Giáo viên THPT  môn Ngữ văn II V. 07.05.14 Đạt

7 Nguyễn Thị Hằng 10/05/1979 Giáo viên THPT  môn Ngữ văn II V. 07.05.14 Đạt

8 Nguyễn Văn Thảo 10/12/1979 Giáo viên THPT  môn Công nghệ II V. 07.05.14 Đạt

9 Dương Thị Ngoan 08/11/1978 Giáo viên THPT  môn Tiếng Amh II V. 07.05.14 Đạt

10 Hoàng Thị Quỳnh Nga 18/10/1978 GGiáo viên THPT  môn Địa lý II V. 07.05.14 Đạt

B. VIÊN CHỨC KHÔNG GIỮ CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ (10 người)

43. TRƯỜNG THPT THANH BÌNH (11 người)

A. VIÊN CHỨC GIỮ CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ (0 người)

B. VIÊN CHỨC KHÔNG GIỮ CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ (11 người)

42. TRƯỜNG THPT KIM THÀNH II (10 người)

A. VIÊN CHỨC GIỮ CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ (0 người)



Hạng 

CDNN 

dự xét

Mã số Đạt Không đạt 

Ghi chú
T

T
Họ và tên

Ngày tháng 

năm sinh 

Chức vụ hoặc chức danh công tác 

theo vị trí việc làm

Hạng CDNN dự xét Kết quả thẩm định hồ sơ

1 Nguyễn Thành Lam 25/05/1979 Giáo viên THPT môn GDTC II V. 07.05.14 Đạt

2 Vũ Văn Khân 18/11/1965 Giáo viên THPT môn Vật Lý II V. 07.05.14 Đạt

3 Nguyễn Thị Mến 24/12/1992 Giáo viên THPT môn Hóa học II V. 07.05.14 Đạt

4 Bùi Thị Huyền 17/03/1976 Giáo viên THPT môn Tiếng Anh II V. 07.05.14 Đạt

5 Phạm Văn Trường 24/05/1978 Giáo viên THPT môn GDQPAN II V. 07.05.14 Đạt

6 Vũ Thị Hồng 18/10/1981 Giáo viên THPT môn GDKT&PL II V. 07.05.14 Đạt

7 Đỗ Văn Chiền 28/08/1984 Giáo viên THPT môn Toán II V. 07.05.14 Đạt

8 Trần Thị Hương 28/02/1984 Giáo viên THPT môn Ngữ văn II V. 07.05.14 Đạt

9 Cao Mai Phương 16/04/1981 Giáo viên THPT môn Tin II V. 07.05.14 Đạt

10 Hoàng Thị Thúy 25/02/1976 Giáo viên THPT môn Hóa học II V. 07.05.14 Đạt

11 Phạm Thị Hương 24/09/1989 Giáo viên THPT môn Ngữ văn II V. 07.05.14 Đạt

1 Đàm Thị Thanh Phương 15/02/1987 Giáo viên Tiểu học hạng III (Tổ phó chuyên môn) II V. 07.03.28 Đạt

2 Nguyễn Thị Hương 01/10/1980 Giáo viên tiểu học  hạng III II V. 07.03.28 Đạt

3 Vũ Thị Thanh 07/10/1985 Giáo viên tiểu học  hạng III II V. 07.03.28 Đạt

4 Phùng Thị Thu 01/04/1991 Giáo viên tiểu học  hạng III II V. 07.03.28 Đạt

5 Lại Thị Nhung 10/05/1987 Giáo viên tiểu học  hạng III II V. 07.03.28 Đạt

B. VIÊN CHỨC KHÔNG GIỮ CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ   (5 người)

45. TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN HẢI PHÒNG  (105 người)

A. VIÊN CHỨC GIỮ CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ (08 người)

44. TRƯỜNG GIÁO DỤC CHUYÊN BIỆT HẢI PHÒNG  (05 người)

A. VIÊN CHỨC GIỮ CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ (0 người)



Hạng 

CDNN 

dự xét

Mã số Đạt Không đạt 

Ghi chú
T

T
Họ và tên

Ngày tháng 

năm sinh 

Chức vụ hoặc chức danh công tác 

theo vị trí việc làm

Hạng CDNN dự xét Kết quả thẩm định hồ sơ

1 Bùi Văn Tưởng 23/02/1978 Phó Giám  đốc II V. 07.05.14 Đạt

2 Hoàng Văn Sáng 13/10/1981 Phó Giám  đốc II V. 07.05.14 Đạt

3 Hoàng Mạnh Điệp 13/05/1974 Phó Giám  đốc II V. 07.05.14 Đạt

4 Đinh Thị Chiến 02/08/1973 Phó Giám  đốc II V. 07.05.14 Đạt

5 Đoàn Hồng Hạnh 08/01/1976 Phó Giám  đốc II V. 07.05.14 Đạt

6 Đặng Thị Điển 27/01/1978 Phó Giám  đốc II V. 07.05.14 Đạt

7 Nguyễn Thị Hồng Minh 08/12/1975 Trưởng phòng CNTT II V. 07.05.14 Đạt

8 Nguyễn Thị Hằng 24/08/1976 Phó trưởng phòng QLĐT-BD II V. 07.05.14 Đạt

1 Phạm Thanh Tùng 07/12/1982 Giáo viên THPT hạng III II V. 07.05.14 Đạt

2 Bùi Thị Thanh Trà 08/03/1983 Giáo viên THPT hạng III II V. 07.05.14 Đạt

3 Nguyễn Lương Tâm 01/01/1986 Giáo viên THPT hạng III II V. 07.05.14 Đạt

4 Dương Hoàng Anh 06/10/1981 Giáo viên THPT hạng III II V. 07.05.14 Đạt

5 Bùi Thị Việt Nga 05/02/1973 Giáo viên THPT hạng III II V. 07.05.14 Đạt

6 Phạm Thị Huyền 14/01/1981 Giáo viên THPT hạng III II V. 07.05.14 Đạt

7 Vũ Thị Thu Hiền 23/10/1977 Giáo viên THPT hạng III II V. 07.05.14 Đạt

8 Trần Quang Thanh 03/11/1975 Giáo viên THPT hạng III II V. 07.05.14 Đạt

9 Đinh Thị Hồng Nhung 24/10/1984 Giáo viên THPT hạng III II V. 07.05.14 Đạt

10 Vũ Thị Minh Thu 16/06/1978 Giáo viên THPT hạng III II V. 07.05.14 Đạt

11 Vũ Trường Khiêm 22/11/1979 Giáo viên THPT hạng III II V. 07.05.14 Đạt

B. VIÊN CHỨC KHÔNG GIỮ CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ (97 người)



Hạng 

CDNN 

dự xét

Mã số Đạt Không đạt 

Ghi chú
T

T
Họ và tên

Ngày tháng 

năm sinh 

Chức vụ hoặc chức danh công tác 

theo vị trí việc làm

Hạng CDNN dự xét Kết quả thẩm định hồ sơ

12 Đỗ Thị Hiền 14/09/1978 Giáo viên THPT hạng III II V. 07.05.14 Đạt

13 Vũ Thị Thúy Hằng 03/12/1978 Giáo viên THPT hạng III II V. 07.05.14 Đạt

14 Ngô Thị Huệ 04/11/1980 Giáo viên THPT hạng III II V. 07.05.14 Không đạt

15 Đặng Thị Huyền Trang 13/11/1983 Giáo viên THPT hạng III II V. 07.05.14 Đạt

16 Hà Thị Thơm 27/07/1982 Giáo viên THPT hạng III II V. 07.05.14 Đạt

17 Nguyễn Thị Lan Anh 02/10/1982 Giáo viên THPT hạng III II V. 07.05.14 Đạt

18 Bùi Thị Thanh Vân 17/11/1981 Giáo viên THPT hạng III II V. 07.05.14 Đạt

19 Hoàng Văn Năm 16/02/1979 Giáo viên THPT hạng III II V. 07.05.14 Đạt

20 Ngô Thị Nhung 14/06/1970 Giáo viên THPT hạng III II V. 07.05.14 Đạt

21 Nguyễn Thị Oanh 05/04/1982 Giáo viên THPT hạng III II V. 07.05.14 Đạt

22 Đỗ Thị Hoàn 09/09/1978 Giáo viên THPT hạng III II V. 07.05.14 Đạt

23 Nguyễn Thị Thu Hà 05/08/1981 Giáo viên THPT hạng III II V. 07.05.14 Đạt

24 Nguyễn Thị Thu Huyền 26/06/1982 Giáo viên THPT hạng III II V. 07.05.14 Đạt

25 Đỗ Thị Thanh 09/06/1979 Giáo viên THPT hạng III II V. 07.05.14 Đạt

26 Nguyễn Trường Giang 28/04/1971 Giáo viên THPT hạng III II V. 07.05.14 Đạt

27 Vũ Quốc Tuyền 15/01/1980 Giáo viên THPT hạng III II V. 07.05.14 Đạt

28 Nguyễn Thị Hoa 25/10/1981 Giáo viên THPT hạng III II V. 07.05.14 Đạt

29 Đinh Thị Hương Lan 27/04/1976 Giáo viên THPT hạng III II V. 07.05.14 Đạt

30 Phạm Xuân Bình 26/04/1978 Giáo viên THPT hạng III II V. 07.05.14 Đạt

31 Đặng Thị Hảo 25/12/1981 Giáo viên THPT hạng III II V. 07.05.14 Đạt



Hạng 

CDNN 

dự xét

Mã số Đạt Không đạt 

Ghi chú
T

T
Họ và tên

Ngày tháng 

năm sinh 

Chức vụ hoặc chức danh công tác 

theo vị trí việc làm

Hạng CDNN dự xét Kết quả thẩm định hồ sơ

32 Bùi Thị Thu Hương 16/06/1987 Giáo viên THPT hạng III II V. 07.05.14 Đạt

33 Lê Thị Hồng Biên 13/04/1979 Giáo viên THPT hạng III II V. 07.05.14 Đạt

34 Nguyễn Thế Anh 17/03/1977 Giáo viên THPT hạng III II V. 07.05.14 Đạt

35 Nguyễn Văn Thắng 30/06/1984 Giáo viên THPT hạng III II V. 07.05.14 Đạt

36 Nguyễn Thị Phương Mai 10/12/1985 Giáo viên THPT hạng III II V. 07.05.14 Đạt

37 Lê Thị Tú Mai 22/12/1979 Giáo viên THPT hạng III II V. 07.05.14 Đạt

38 Lê Thị Thịnh 25/12/1980 Giáo viên THPT hạng III II V. 07.05.14 Đạt

39 Nguyễn Ngọc Anh 03/10/1983 Giáo viên THPT hạng III II V. 07.05.14 Đạt

40 Nguyễn Thị Phương Anh 03/10/1982 Giáo viên THPT hạng III II V. 07.05.14 Đạt

41 Lê Thị Nhạn 18/04/1981 Giáo viên THPT hạng III II V. 07.05.14 Đạt

42 Tô Thị Hoài 14/06/1979 Giáo viên THPT hạng III II V. 07.05.14 Đạt

43 Nguyễn Thị Thu Hiền 22/10/1981 Giáo viên THPT hạng III II V. 07.05.14 Đạt

44 Lê Thị Quỳnh Vân 11/07/1982 Giáo viên THPT hạng III II V. 07.05.14 Đạt

45 Đào Đình Long 08/11/1981 Giáo viên THPT hạng III II V. 07.05.14 Đạt

46 Nguyễn Thị Chinh 29/08/1986 Giáo viên THPT hạng III II V. 07.05.14 Đạt

47 Nguyễn Quốc Việt 16/04/1978 Giáo viên THPT hạng III II V. 07.05.14 Đạt

48 Trần Thị Thủy 17/11/1982 Giáo viên THPT hạng III II V. 07.05.14 Đạt

49 Nguyễn Tuyết Mai 18/12/1985 Giáo viên THPT hạng III II V. 07.05.14 Đạt

50 Nguyễn Thị Thu Huyền 03/04/1979 Giáo viên THPT hạng III II V. 07.05.14 Đạt

51 Phạm Xuân Định 25/10/1981 Giáo viên THPT hạng III II V. 07.05.14 Đạt



Hạng 

CDNN 

dự xét

Mã số Đạt Không đạt 

Ghi chú
T

T
Họ và tên

Ngày tháng 

năm sinh 

Chức vụ hoặc chức danh công tác 

theo vị trí việc làm

Hạng CDNN dự xét Kết quả thẩm định hồ sơ

52 Đỗ Thị Lý 06/07/1986 Giáo viên THPT hạng III II V. 07.05.14 Đạt

53 Nguyễn Thị Hảo 19/05/1985 Giáo viên THPT hạng III II V. 07.05.14 Đạt

54 Nguyễn Thị Tuyết Minh 31/05/1976 Giáo viên THPT hạng III II V. 07.05.14 Đạt

55 Thân Thị Hạnh 30/11/1980 Giáo viên THPT hạng III II V. 07.05.14 Đạt

56 Đào Thị Loan 12/01/1985 Giáo viên THPT hạng III II V. 07.05.14 Đạt

57 Trần Thị Thơ 15/05/1975 Giáo viên THPT hạng III II V. 07.05.14 Đạt

58 Đoàn Thị Thanh Loan 17/02/1980 Giáo viên THPT hạng III II V. 07.05.14 Đạt

59 Đỗ Thị Ngoan 10/11/1981 Giáo viên THPT hạng III II V. 07.05.14 Đạt

60 Phạm Thị Thanh Hiệp 08/08/1978 Giáo viên THPT hạng III II V. 07.05.14 Đạt

61 Đỗ Thị Thu Hằng 21/08/1981 Giáo viên THPT hạng III II V. 07.05.14 Đạt

62 Nguyễn Thị Thêu 22/12/1976 Giáo viên THPT hạng III II V. 07.05.14 Đạt

63 Nguyễn Phú Thịnh 19/19/1971 Giáo viên THPT hạng III II V. 07.05.14 Đạt

64 Lê Thị Hồng 01/06/1984 Giáo viên THPT hạng III II V. 07.05.14 Đạt

65 Nguyễn Thị Huệ 23/11/1986 Giáo viên THPT hạng III II V. 07.05.14 Đạt

66 Vũ Thị Mỵ 12/06/1988 Giáo viên THPT hạng III II V. 07.05.14 Đạt

67 Trần Thị Hương 10/10/1991 Giáo viên THPT hạng III II V. 07.05.14 Đạt

68 Nguyễn Thị Ánh Ngọc 23/11/1983 Giáo viên THPT hạng III II V. 07.05.14 Đạt

69 Đỗ Thị Linh 04/10/1983 Giáo viên THPT hạng III II V. 07.05.14 Đạt

70 Nguyễn Ngọc Dũng 19/05/1984 Giáo viên THPT hạng III II V. 07.05.14 Đạt

71 Phạm Thị Vân 20/03/1984 Giáo viên THPT hạng III II V. 07.05.14 Đạt



Hạng 

CDNN 

dự xét

Mã số Đạt Không đạt 

Ghi chú
T

T
Họ và tên

Ngày tháng 

năm sinh 

Chức vụ hoặc chức danh công tác 

theo vị trí việc làm

Hạng CDNN dự xét Kết quả thẩm định hồ sơ

72 Huỳnh Thị Kim Loan 11/09/1970 Giáo viên THPT hạng III II V. 07.05.14 Đạt

73 Trần Thị Chuyên 26/03/1979 Giáo viên THPT hạng III II V. 07.05.14 Đạt

74 Trần Thị Hiên 02/02/1978 Giáo viên THPT hạng III II V. 07.05.14 Đạt

75 Phạm Thị Như Quỳnh 20/07/1977 Giáo viên THPT hạng III II V. 07.05.14 Đạt

76 Nguyễn Thị Nguyệt 17/06/1986 Giáo viên THPT hạng III II V. 07.05.14 Đạt

77 Hoàng Thị Thu Hoài 29/09/1981 Giáo viên THPT hạng III II V. 07.05.14 Đạt

78 Nguyễn Thị Hồng 25/01/1974 Giáo viên THPT hạng III II V. 07.05.14 Đạt

79 Nguyễn Thị Huyền 16/11/1977 Giáo viên THPT hạng III II V. 07.05.14 Đạt

80 Nguyễn Long Quý 08/03/1976 Giáo viên THPT hạng III II V. 07.05.14 Đạt

81 Nguyễn Thị Thoáng 15/10/1987 Giáo viên THPT hạng III II V. 07.05.14 Đạt

82 Nguyễn Thăng Long 16/08/1971 Giáo viên THPT hạng III II V. 07.05.14 Đạt

83 Phạm Thị Thu Hiền 13/06//1977 Giáo viên THPT hạng III II V. 07.05.14 Đạt

84 Nguyễn Thị Hằng 05/03/1980 Giáo viên THPT hạng III II V. 07.05.14 Đạt

85 Phan Tuyết Lan 25/04/1979 Giáo viên THPT hạng III II V. 07.05.14 Đạt

86 Nguyễn Thành Khiêm 17/04/1982 Giáo viên THPT hạng III II V. 07.05.14 Đạt

87 Trần Văn Hán 06/08/1976 Giáo viên THPT hạng III II V. 07.05.14 Đạt

88 Lê Thị Tươi 05/05/1983 Giáo viên THPT hạng III II V. 07.05.14 Đạt

89 Vũ Thị Yến 30/08/1972 Giáo viên THPT hạng III II V. 07.05.14 Đạt

90 Hoàng Thị Huệ 15/09/1973 Giáo viên THPT hạng III II V. 07.05.14 Đạt

91 Nguyễn Trọng Bảo 05/10/1972 Giáo viên THPT hạng III II V. 07.05.14 Đạt



Hạng 

CDNN 

dự xét

Mã số Đạt Không đạt 

Ghi chú
T

T
Họ và tên

Ngày tháng 

năm sinh 

Chức vụ hoặc chức danh công tác 

theo vị trí việc làm

Hạng CDNN dự xét Kết quả thẩm định hồ sơ

92 Nguyễn Thị Lan 06/04/1971 Giáo viên THPT hạng III II V. 07.05.14 Đạt

93 Vũ Thanh Hoài 05/08/1969 Giáo viên THPT hạng III II V. 07.05.14 Đạt

94 Phạm Thị Hà 28/02/1973 Giáo viên THPT hạng III II V. 07.05.14 Đạt

95 Nguyễn Thị Thúy Hạnh 20/04/1974 Giáo viên THPT hạng III II V. 07.05.14 Đạt

96 Nông Thị Luyến 01/01/1982 Giáo viên THPT hạng III II V. 07.05.14 Đạt

97 Hoàng An Trang 06/01/1976 Giáo viên THPT hạng III II V. 07.05.14 Đạt

1 Nguyễn Thị Thìn 06/10/1976 Giáo viên THPT môn Tiếng Anh II V. 07.05.14 Đạt

2 Lê Khả Phú 15/10/1994 Giáo viên THPT môn Toán II V. 07.05.14 Đạt

3 Phạm Xuân Lam 10/11/1988 Giáo viên THPT môn Sinh học II V. 07.05.14 Đạt

1 Nguễn Văn Đức 28/09/1972 Giáo viên THPT môn tiếng Anh (Tổ trưởng CM) II V. 07.05.14 Đạt

2 Nguyễn Thị Thu Mến 06/01/1980 Giáo viên THPT môn Địa lý (Tổ trưởng CM) II V. 07.05.14 Đạt

3 Vũ Hiền Lương 01/07/1983 Giáo viên THPT môn Tin học II V. 07.05.14 Đạt

B. VIÊN CHỨC KHÔNG GIỮ CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ (03 người)

47. TRUNG TÂM GDNN - GDTX HẢI DƯƠNG (03 người)

A. VIÊN CHỨC GIỮ CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ

B. VIÊN CHỨC KHÔNG GIỮ CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ (03 người)

(Danh sách trên có 1438 hồ sơ dự xét thăng hạng II, trong đó hồ sơ thẩm định Đạt: 1422; hồ sơ thẩm định Không đạt: 16)

46. TRUNG TÂM GDNN-GDTX TỨ KỲ (03 người)

A. VIÊN CHỨC GIỮ CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ (0 người)


